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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG: 
1/. BÙI THỊ NGỌC THU. Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu = Data storytelling : 

Hãy thuyết phục thế giới bằng câu chuyện dữ liệu của bạn / Bùi Thị Ngọc Thu. - H. : Lao 

động, 2021. - 199tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu và dữ liệu trong 

kinh doanh, khoa học về kể chuyện bằng dữ liệu. Trình bày bốn cấp độ làm nên người kể 

chuyện bằng dữ liệu truyền cảm hứng, bốn yếu tố cấu thành kể chuyện bằng dữ liệu, 

phương pháp trực quan hoá dữ liệu và làm cho dữ liệu kết dính. 

+ Môn loại: 001.4 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20580 

- Phòng Mượn: MD 9996-9997 
 

2/. Năng lượng Kim Tự Tháp = The new age of pyramid energy / Nhiều tác giả; Dịch: 

Nguyễn Trần Quyết, Võ Thị Kim Cúc. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2021. - 157tr.; 

21cm. - (Tủ sách Khoa học Tâm thức Thời đại mới) 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện viết về quyền năng bí ẩn của Kim Tự Tháp: Sự kỳ 

diệu của Kim Tự Tháp, sức mạnh Kim Tự Tháp, năng lượng kỳ diệu và điều huyền bí của 

Kim Tự Tháp... 

+ Môn loại: 001.94 / N116L 

- Phòng Mượn: MH 13591-13592 
 

3/. MAI HƯƠNG. Lịch sử của sách = What is the history of the book? / James Raven; 

Đào Quốc Minh dịch; Nguyễn Tuấn Quang hiệu đính. - H. : Dân trí, 2021. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tiến trình phát triển của sách, từ tấm bảng đất nung của người 

Sumer tới kho sách khổng lồ eBookstore của Google. Là câu chuyện về cách con người 

đọc và viết, trang trí, gia công, sản xuất, lưu hành, tiếp nhận, lưu giữ và biến các dạng 

thức khác nhau của sách trở thành đối tượng của nhiều ngành kinh tế mới. 

+ Môn loại: 002.09 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 61337 

- Phòng Mượn: MH 13586-13587 
 

4/. Dự báo và khoa học dự báo : Sách chuyên khảo / Đặng Trí Dũng chủ biên; Nguyễn 

Tuấn Anh, Lê Trung Dương, Trần Ngọc Hưng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

335tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Khoa học quân sự. Viện Nghiên cứu Hoà Bình Hà Nội - HAPRI 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dự báo và dự báo chiến lược, quá trình hình 

thành và phát triển của khoa học dự báo, các cách tiếp cận trong công tác dự báo, dữ liệu 

thông tin và cách xử lý thông tin trong công tác dự báo, một số vấn đề về phương pháp dự 

báo, các bước cơ bản trong triển khai dự báo, một số vấn đề thường gặp trong triển khai 

dự báo. 

+ Môn loại: 003 / D550B 

- Phòng Đọc: DL 20627 

- Phòng Mượn: MH 13753-13754 
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5/. Python dành cho người mới bắt đầu / Lê Cảnh Trung, Phan Bá Đạm, Phạm Quang 

Huy. - H. : Thanh niên, 2022. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn làm quen và cài đặt Python. Gồm chế độ tương tác, nhận trợ 

giúp, viết các ứng dụng, các phần tử và cú pháp Python, xây dựng ứng dụng Python... 

+ Môn loại: 005.13 / P611D 

- Phòng Đọc: DL 20591 

- Phòng Mượn: MD 10018-10019 
 

6/. PHẠM QUANG HUẤN. Lập trình ứng dụng Excel nâng cao - Lập trình VBA 

trong EXcel / Phạm Quang Huấn, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2022. - 455tr. : 

Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành lập trình VBA trong Excel: 

Tổng quan, sự khác biệt giữa VBA và Basic, tham chiếu đến các Range, vòng lặp và điều 

khiển dòng, các công thức kiểu R1C1, tạo và vận dụng các tên trong VBA... 

+ Môn loại: 005.54 / L123TR 

- Phòng Đọc: DL 20589 

- Phòng Mượn: MD 10014-10015 
 

7/. VĂN THỊ TƯ. Phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel / Văn 

Thị Tư, Phạm Quang Hiển. - H. : Thanh niên, 2022. - 423tr.; 24cm. - (Tin học ứng dụng) 

Tóm tắt: Hướng dẫn về kinh doanh hiện đại và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng 

các tính năng mới nhất và nâng cao có sẵn trong Microsoft Excel gồm: Phương pháp thống 

kê chung, mô phỏng và tối ưu hoá Monte Carlo. Các chủ đề đều có bài tập và ví dụ minh 

hoạ. 

+ Môn loại: 005.54 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 20590 

- Phòng Mượn: MD 10016-10017 
 

8/. TRÌNH NGUYỄN. SEO On-Page trong tầm tay : 61+ giải pháp tinh gọn giúp 

nhanh chóng tối ưu hoá công cụ tìm kiếm / Trình Nguyễn. - H. : Thế giới, 2021. - 232tr. : 

Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Doanh nghiệp. Marketing - Quảng cáo) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Hà Phương Trình 

Tóm tắt: Sách là kim chỉ nam, là những gì được đúc kết sau nhiều năm làm việc 

trong lĩnh vực tối ưu hoá công cụ tìm kiếm của tác giả. Mục đích mang đến cho bạn những 

kỹ thuật độc đáo, có giá trị, có tính ổn định cao mà bạn có thể áp dụng ngay cho website 

của mình. 

+ Môn loại: 025.04 / S205-O 

- Phòng Đọc: DL 20635 

- Phòng Mượn: MH 13772-13773 
 

9/. TAKASHI SAITO. Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới / Takashi Saito; 

Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 188tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Phân tích ý nghĩa, tác dụng của việc đọc sách. Chỉ ra sự sâu sắc mà chỉ 

người đọc sách có thể đạt được. Cách đọc sách làm phát triển năng lực tư duy, tri thức, 

nhân cách, nhân sinh. Phương pháp đọc những quyển sách khó. 

+ Môn loại: 028 / N462CH 

- Phòng Đọc: DV 61418 

- Phòng Mượn: MH 13795-13796 
 

10/. PHAN ĐĂNG TRƯỜNG. Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái, thù 

địch trên báo chí hiện nay / Phan Đăng Trường. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 271tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết đã đăng trên Báo Công an nhân dân về đấu tranh 

chống quan điểm sai trái, thù địch, những vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, xã hội mà các 

thế lực xấu đang nhắm vào xuyên tạc, chống phá như: Ảo vọng và những trò lố của voice, 

tự do Internet và chiêu trò "lộng giả thành chân", lại chiêu trò "chọc gậy"... 

+ Môn loại: 070.409597 / NH121D 

- Phòng Mượn: MH 13567-13568 

 

11/. NGUYỄN TUẤN ANH. 6 bước tự xuất bản một cuốn sách / Nguyễn Tuấn Anh. 

H. : Thanh niên, 2021. - 191tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 6 chương trình bày dễ hiểu gắn với 6 bước tự xuất bản một cuốn sách, 

đưa ra những hướng dẫn cụ thể, hệ thống và sinh động, dễ dàng ứng dụng vào thực tế. 

+ Môn loại: 070.509597 / S111B 

- Phòng Đọc: DV 61338 

- Phòng Mượn: MH 13588 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
12/. SOLOVIEV, VLADIMIR. Siêu lý tình yêu : Những tác phẩm Triết - Mỹ chọn 

lọc / Vladimir Soloviev; Phạm Vĩnh Cư biên dịch và tổng hợp. - Tái bản lần thứ nhất. - 

H.: Tri thức, 2021. - 3 tập; 24cm. - (Tủ sách tinh hoa Tri thức thế giới) 

T.1 : 559tr.. - Triết học và Thần học 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Vladimir Soloviev - Triết gia, thi 

sĩ và nhà phê bình văn học ví đại người Nga; các tác phẩm Triết học và thần học của ông. 

+ Môn loại: 100 / S309L 

- Phòng Đọc: DL 20566 

- Phòng Mượn: MH 13740-13741 

 

13/. CARROLL, SEAN. Bức tranh toàn cảnh = The big picture: On the origins of 

life, meaning and the universe it self : Nguồn gốc của sự sống, của nghĩa lý và của chính 

vũ trụ / Sean Carroll; Nguyễn Trung Đức, Phan Thị Hà Trang dịch. - H. : Thế giới, 2022. 

597tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vài khía cạnh của "vũ trụ"; Cách chúng ta "hiểu biết" về thế giới; 

"Bản chất" thực sự của thế giới; "Tính phức tạp" của sự sống qua các nguyên lý... 

+ Môn loại: 113 / B552TR 

- Phòng Đọc: DL 20622 
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- Phòng Mượn: MH 13752 
 

14/. BREGMAN, RUTGER. Nhân loại: Một lịch sử tràn đầy hi vọng / Rutger 

Bregman; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 482tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đưa độc giả vào cuộc hành trình phá bỏ những giả định của những 

nghiên cứu trước đây về bản chất con người vốn coi con người là ích kỉ và tư lợi, thay vào 

đó khám phá cách con người sử dụng bản chất rất đỗi tốt đẹp của mình để xây dựng một 

xã hội tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 128 / NH121L 

- Phòng Đọc: DL 20625 
 

15/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Ca tụng thân xác / Nguyễn Văn Trung. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 187tr.; 20cm 

Tóm tắt: Triết lí về thân xác con người trên các quan điểm truyền thống, đạo đức, 

tôn giáo, tín ngưỡng… 

+ Môn loại: 128 / C100T 

- Phòng Đọc: DV 61364 

- Phòng Mượn: MH 13656-13657 
 

16/. TAMMIE TRUONG. Chân lý và năng lượng: Sự thật đằng sau mọi sự sống : 

Làm chủ hạnh phúc và luật hấp dẫn. Nhận ra mục đích sống. Một đời sống viên mãn / 

Tammie Truong. - Tái bản lần 5. - H. : Thế giới, 2021. - 195tr.; 18x16cm 

Tóm tắt: Giải nghĩa và khẳng định năng lượng cho mọi sự sống là chân lý hay sự 

thật tuyệt đối dưới tên gọi "Nguồn". Đưa ra những bí quyết vận dụng luật hấp dẫn của vũ 

trụ để khai thông tất cả những tiềm thức giới hạn của thân tâm và bản ngã để kết nối bạn 

với trí tuệ thực, sức sống thực của vũ trụ ở tầng năng lượng gốc, giúp bạn đạt được đời 

sống thành tựu và viên mãn. 

+ Môn loại: 131 / CH121L 

- Phòng Đọc: DN 3321 

- Phòng Mượn: MH 13785-13786 
 

17/. BRISTOL, CLAUDE M.. Sức mạnh niềm tin = The magic of believing / Claude 

M. Bristol; Vương Bảo Long dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết tạo nguồn cảm hứng, có sức mạnh và niềm tin vào 

chính mình để cải thiện hiệu quả cuộc sống. 

+ Môn loại: 131 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 61356 

- Phòng Mượn: MH 13637-13638 
 

18/. GULLFOSS, PER HENRIK. Chiêm tinh học dưới góc nhìn tâm linh : Vũ điệu 

của linh hồn và vũ trụ / Per Henrik Gullfoss; Dịch: Kim Anh, Hoàng Khôi. - H. : Thế giới, 

2022. - 267tr. : Minh hoạ; 21x24cm 

Tên sách tiếng Anh: The complete book of Spiritual Astrology 
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Tóm tắt: Chỉ cho bạn thấy cụ thể cách các hành tinh kết hợp và hoạt động, giải thích 

chức năng của các nguyên tố, đặc tính và dấu hiệu Hoàng Đạo, đồng thời phân tích các 

hành tinh cư trú ở một Nhà/một cung Hoàng Đạo cần làm gì để đáp ứng và hoàn thiện 

chính mình. 

+ Môn loại: 133.5 / CH304T 

- Phòng Tra cứu: TC 4680 
 

19/. VŨ ĐỨC HUYNH. Cõi trần và cõi siêu hình : Sách tham khảo / Vũ Đức Huynh.  

H. : Hồng Đức, 2021. - 260tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp một số học thuyết tâm linh, các hiện tượng siêu thực như vòng 

trường sinh học, cõi trần, cõi vong, vong hồn tiếp cận thượng đế của các Đạo, giáo, cõi 

siêu linh... và lý giải bằng "tri thức tâm linh" một cách rõ ràng và dễ hiểu. 

+ Môn loại: 133.8 / C428TR 

- Phòng Đọc: DV 61351 

- Phòng Mượn: MH 13625-13626 
 

20/. Phân tâm học và thực hành sáng tạo / G. Bachelard, J. Bellemin-Noel, Nguyễn 

Khắc Viện...Đỗ Lai Thuý biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 461tr.; 22cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Lý thuyết phê bình phân tâm và thực hành sáng tạo. 

+ Môn loại: 150.19 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 20618 

- Phòng Mượn: MH 13744-13745 

 

21/. BLACKWELL,WILEY. Tâm lý học tích cực = The Wiley-Blackwell handbook 

of positive psychological interventions : Khoa học về phương thức sống an lạc / Wiley 

Blackwell, Acacia C. Parks & Stephen M. Schueller biên soạn; Cánh Diều và cộng sự 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 719tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố tâm lý và bối cảnh xã hội tạo điều kiện cho hạnh 

phúc tối ưu, hạn chế cảm xúc tiêu cực như trầm cảm, căng thẳng, lo âu trong cuộc sống... 

để tập trung cụ thể vào các trải nghiệm chủ quan vui sống, các đặc tính sống lạc quan và 

vai trò của các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy các trải nghiệm cũng như các đặc tính 

tích cực đó. 

+ Môn loại: 150.1 / T120L 

- Phòng Đọc: DL 20633 

- Phòng Mượn: MH 13765 

 

22/. Hạt giống tâm hồn / Stephen R. Covey tuyển chọn và giới thiệu; Biên dịch: Thu 

Trang, Minh Tươi. - Tái bản lần thứ 12 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.11 : Những trải nghiệm cuộc sống. - 159tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị, đầy ý nghĩa, súc tích, cảm động và sâu 

sắc, đề cập đến những khía cạnh tâm tư của con người, sự trong sáng của tình yêu, sự nồng 

ấm chân thành của tình bạn, những nghĩa cử nhân ái, những bài học đầy tình người. 

+ Môn loại: 152.4 / H110GI 
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- Phòng Mượn: MH 13700-13701 
 

23/. HOBBS, CAROLYN. Sống với niềm vui mỗi ngày = Joy, no matter what / 

Carolyn Hobbs; Ngọc Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, phương pháp giúp con người tạo được niềm vui 

trong cuộc sống, làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình để có một cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 152.4 / S455V 

- Phòng Đọc: DV 61373 

- Phòng Mượn: MH 13678-13679 
 

24/. JEFFERS, SUSAN. Xuyên qua nỗi sợ = Feel the fear and do anyway : Bí quyết 

của người chiến thắng / Susan Jeffers; Hồ Thị Việt Hà dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích tâm lí sợ hãi trong mỗi con người nhằm chỉ ra bản chất của nỗi 

sợ, đồng thời cung cấp những công cụ cần thiết để xử lý các tình huống sợ hãi, giúp người 

đọc đạt được thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. 

+ Môn loại: 152.4 / X527QU 

- Phòng Mượn: MH 13649-13650 
 

25/. KATZ, ERAN. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm / Eran Katz; Bùi Như Quỳnh 

dịch. - Tái bản lần thứ7. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 346tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Secrets of a super memory 

Tóm tắt: Hướng dẫn những phương pháp ghi nhớ và bài tập tăng cường trí nhớ đặc 

biệt, giúp bạn có được sự hiểu biết, kinh nghiệm và niềm tin vào trí nhớ của mình, từ đó 

ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn. 

+ Môn loại: 153.1 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 61363 

- Phòng Mượn: MH 13655 

 

26/. KLEON, AUSTIN. Nghệ thuật "đánh cắp" ý tưởng : 10 bí mật không ai nói với 

bạn về sáng tạo / Austin Kleon; Tô Duy dịch; Tạ Quốc Kỳ Nam hiệu đính. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Thế giới, 2021. - 150tr. : Minh hoạ; 15cm. - (Kỹ năng. Sáng tạo) 

Tên sách tiếng Anh: Steal like an artist: 10 things nobody told you about being 

creative 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ năng sáng tạo ý tưởng: Học hỏi từ các tác phẩm của 

người khác, phối lại, mường tượng lại và khám phá ra trên con đường riêng của bạn. 

+ Môn loại: 153.3 / NGH250TH 

- Phòng Mượn: MH 13782 
 

27/. KEN WATANABE. Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? / Ken 

Watanabe; Việt Anh dịch. - Tái bản lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 150tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Problem solving 101 - A simple book for smart people 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

7 
 

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng rèn luyện bộ não, giúp chúng ta tư duy và đưa ra cách 

giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn, chính xác hơn. 

+ Môn loại: 153.4 / NG558TH 

- Phòng Đọc: DV 61374 

- Phòng Mượn: MH 13680-13681 
 

28/. WATANABE YUKA. Chinh phục lòng người : 41 bí kíp của bậc thầy giao tiếp 

- Chỉ một câu nói cũng khiến mọi hiểu lầm tan biến / Watanabe Yuka; Hồng Hà dịch.- H.: 

Dân trí, 2021. - 238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bí kíp giúp bạn dễ dàng thành công trong giao tiếp như: 

Không lờ đi đối phương bằng lời nói, tránh cách nói dẫn đến mâu thuẫn và hiểu lầm, giao 

tiếp điêu luyện bằng cách nói mềm mỏng... 

+ Môn loại: 153.6 / CH312PH 

- Phòng Đọc: DV 61360 

- Phòng Mượn: MH 13647-13648 
 

29/. JOHNSON, SPENCER. Những quyết định thay đổi cuộc sống / Spencer 

Johnson; Kim Nhung dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 191tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: "Yes" or "No" - The guide to better decisions 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thể hiện những tình huống thực tế, thú vị, gần gũi, 

đơn giản và dễ áp dụng trên hành trình khám phá bản thân đưa đến những quyết định tốt 

nhất giúp bạn trở nên hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.8 / NH556QU 

- Phòng Mượn: MH 13734-13735 
 

30/. MILLER, JOHN G.. QBQ! Tư duy thông minh / John G. Miller; Thu Quỳnh 

dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: QBQ! The question behind the question 

Tóm tắt: Đưa ra những câu hỏi giúp bạn nhận diện giá trị thực của mình, dám nhìn 

thẳng vào trách nhiệm của bản thân để vạch ra những phương hướng, quyết định giúp giải 

quyết các vướng mắc thường gặp trong công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.8 / Q000B 

- Phòng Đọc: DV 61375 

- Phòng Mượn: MH 13682-13683 
 

31/. CIALDINI, ROBERT B.. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 6 "vũ khí" gây 

ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. 

Cialdini; Mai Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Lao động, 2021. - 358tr. : Minh hoạ; 

23cm. - (Tủ sách Business) 

Tên sách tiếng Anh: Influence: The psychology of persuasion 

Tóm tắt: Phân tích kèm theo các ví dụ sinh động và thiết thực về sáu nguyên tắc tâm 

lý của nghệ thuật thuyết phục bao gồm: Sự nhất quán, sự đáp trả, bằng chứng xã hội, uy  
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thế, thiện cảm và sự khan hiếm. 

+ Môn loại: 153.8 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DL 20634 

- Phòng Mượn: MH 13766-13767 
 

32/. GARDNER, HAWARD. Cơ cấu trí khôn : Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn / 

Haward Gardner; Phạm Toàn dịch; hiệu đính: Nguyễn Dương Khư, Phạm Anh Tuấn.- Tái 

bản lần thứ 6. - H. : Tri thức, 2021. - 588tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo 

dục Cánh buồm) 

Tên sách tiếng Anh: Frames of mind 

Tóm tắt: Nêu định nghĩa và giới thiệu về các dạng trí khôn. Miêu tả những phương 

thức hoạt động của các dạng trí khôn: Trí khôn ngôn ngữ, trí khôn âm nhạc, trí khôn logic-

toán, trí khôn không gian... Giáo dục các trí khôn và ứng dụng chúng vào cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.9 / C460C 

- Phòng Đọc: DL 20624 
 

33/. MURPHY, JOSEPH. Khai thác sức mạnh tiềm thức / Joseph Murphy; Tường 

Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nêu những kỹ thuật cơ bản làm phong phú cuộc sống thông qua lập trình 

tiềm thức; Hướng dẫn cách vận dụng sức mạnh tiềm thức để thăng tiến trong sự nghiệp 

và khai mở nguồn năng lượng vô tận của bản thân. 

+ Môn loại: 154.2 / KH103TH 

- Phòng Đọc: DV 61357 

- Phòng Mượn: MH 13641-13642 
 

34/. LÊ THÀNH BẮC. Lộc bút - Chữ ký đẹp biểu tượng thành công / Lê Thành Bắc. 

H. : Thế giới, 2021. - 404tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giải thích về chữ viết, chữ ký; phân tích chữ viết cá nhân; phân loại chữ 

ký cấu tạo theo lượng giác; chữ ký phong thuỷ tài lộc; bút tướng; sự thay đổi của chữ ký; 

chữ ký và mối quan hệ; cách sửa chữ ký... 

+ Môn loại: 155.2 / L451B 

- Phòng Đọc: DL 20623 
 

35/. VÕ THỊ MINH HUỆ. Nói chuyện giới tính không khó / Võ Thị Minh Huệ. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 290tr : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ hiểu biết về những vấn đề chung của tâm lí học giới 

tính: Sự thay đổi cơ thể, sự hình thành của một con người, tình dục, giới tính, sức khoẻ 

sinh sản và sức khoẻ tình dục, hành vi tình dục… 

+ Môn loại: 155.3 / N428CH 

- Phòng Đọc: DV 61370 

- Phòng Mượn: MH 13672-13673 

 

36/. VÕ THỊ MINH HUỆ. Viết cho con tuổi dậy thì / Võ Thị Minh Huệ. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 174tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Phân tích tâm lí lứa tuổi dậy thì thông qua các bài viết tâm sự của một 

người mẹ thấu hiểu những khó khăn của lứa tuổi đó, đồng thời đưa ra những tình huống 

xử lí mang tính giáo dục. 

+ Môn loại: 155.5 / V308CH 

- Phòng Đọc: DV 61369 

- Phòng Mượn: MH 13670-13671 
 

37/. CANFIELD, JACK. Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ = The success 

principles for teens / Jack Canfield, Kent Healy; Biên dịch: Trúc Chi, Việt Khương, Ngọc 

Hân. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những chiến lược và bí quyết quan trọng giúp bạn thành công và hạnh 

phúc hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.5 / B300QU 

- Phòng Mượn: MH 13578-13579 
 

38/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và biên soạn; Biên dịch: Ngọc Anh, 

An Bình, Hoài An,.... - Tái bản lần thứ 9 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tập; 21cm 

T.14 : Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống. - 151tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ với những góc nhìn đa dạng về cuộc sống 

nhằm chuyển tải một thông điệp khác nhau, cho chúng ta cơ hội chiêm nghiệm những 

cung bậc và sắc màu đa dạng của cuộc sống...để hiểu hơn về bức tranh cuộc sống và về 

chính tâm hồn mình. 

+ Môn loại: 158 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13702-13703 
 

39/. DEVOS, RICHARD. 10 câu nói vạn năng = Ten powerful phrases for positive 

people : Lời nói tích cực có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn / 

Rich DeVos; Phương Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019. - 196tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những lời khuyên đơn giản, tích cực và mang tính xây dựng, 

nhắc nhở chúng ta về sức mạnh làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp của 10 câu nói 

cần thiết thể hiện lịch sự, nhã nhặn và thái độ tri ân trong cuộc sống: "Tôi đã sai", "Tôi 

xin lỗi", "Bạn có thể làm được"... 

+ Môn loại: 158 / M558C 

- Phòng Đọc: DV 61376 

- Phòng Mượn: MH 13684-13685 
 

40/. CANFIELD, JACK. Nghịch cảnh & giá trị cuộc sống : = A cup of chicken soup 

for the soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Barry Spilchuk; 

First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 191tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 
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Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện trong cuộc sống giúp mỗi người khi gặp khó 

khăn biết cách vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục cố gắng, giữ vững niềm tin vào cuộc sống 

và chính bản thân mình. 

+ Môn loại: 158 / NGH302C 

- Phòng Mượn: MH 13718-13719 
 

41/. CLARK, DAN. Quà tặng từ trái tim / Dan Clark; First News dịch. - Tái bản lần 

thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 175tr.; 21cm. - (Hạt giống 

tâm hồn) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Puppies for sale and other inspirational tales 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống giúp chúng ta vượt qua 

những nỗi buồn, những thất vọng để hướng tới một ngày mai tươi đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158 / QU100T 

- Phòng Mượn: MH 13728-13729 
 

42/. DIANA RIKASARI. Teen nghĩ chất, sống chất / Diana Rikasari; Minh hoạ: 

Dinda Puspitasari; Dịch: Vũ Hoàng Ngọc Trang, Nguyễn Ngọc Minh Chi. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2021. - 24cm 

Tên sách tiếng Anh: # 88 love life 

T.1. - 88tr. 

Tóm tắt: Trình bày những suy ngẫm, sẻ chia về tình yêu và cuộc sống của tác giả, 

truyền cảm hứng cho các bạn tuổi teen về ước mơ vươn lên trong cuộc sống, vững tin vào 

lòng nhân ái, nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, hướng tới cuộc sống tươi đẹp và yên vui... 

+ Môn loại: 158 / T201NGH 

- Phòng Mượn: MH 13768-13769 
 

43/. DIANA RIKASARI. Teen nghĩ chất, sống chất / Diana Rikasari; Minh hoạ: 

Dinda Puspitasari; Dịch: Mai Lâm Phương, Nguyễn Hữu Thiện. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 24cm 

Tên sách tiếng Anh: # 88 love life 

T.2. - 88tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu nói và mẩu chuyện về tình yêu và cuộc sống giúp bạn vui 

vẻ vượt qua những nỗi buồn, thất bại, lo âu và cả những thay đổi trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / T201NGH 

- Phòng Mượn: MH 13770-13771 

 

44/. Cảm hứng cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Peter Vegso...; First 

News biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 175tr.; 21cm 

Nguyên tác: Chicken soup for the recovering soul - Daily inspirations 

Tóm tắt: Gồm những triết lí ngắn gọn, súc tích nhằm giúp bạn tự hoàn thiện chính 

mình, tìm ra được những giá trị cốt lõi và thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / C104H 

- Phòng Mượn: MH 13714-13715 
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45/. Chắp cánh tuổi thơ / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Hansen, Irene 

Dunlap; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 157tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the kid's soul 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa và sâu sắc trong thế giới muôn màu 

của cuộc sống tuổi thơ, những câu chuyện cảm động về tình yêu thương con người, gia 

đình và bạn bè. 

+ Môn loại: 158.1 / CH117C 

- Phòng Mượn: MH 13686-13687 

 

46/. CANFIELD, JACK. Cho một khởi đầu mới / Jack Canfield, Mark Victor 

Hansen; First News dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 158tr.; 

21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the golden soul 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện mang thông điệp về cuộc sống cùng nhiều khó 

khăn, thử thách nhưng luôn có niềm tin, dũng cảm vượt qua bằng cách bắt tay vào thực 

hiện những điều cần thiết nhất của mình ngay ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 158.1 / CH400M 

- Phòng Mượn: MH 13732-13733 
 

47/. CANFIELD, JACK. Dành cho những tâm hồn cần điểm tựa / Jack Canfield, 

Mark Victor Hansen; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 191tr.; 21cm 

Nguyên tác: Chicken soup for the grieving soul 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ngắn có thật để chia sẻ kinh nghiệm về những 

khó khăn, thử thách trong cuộc sống, giúp những ai đang đau khổ sẽ tìm thấy an ủi khi 

biết được những hoàn cảnh tương tự đã vượt qua đau khổ như thế nào và hy vọng vào tình 

yêu cuộc sống sẽ hồi sinh và ngày càng trỗi dậy. 

+ Môn loại: 158.1 / D107CH 

- Phòng Mượn: MH 13716-13717 
 

48/. Dành cho những con người vượt lên số phận / Jack Canfield, Mark Victor 

Hansen, Dan Millman, Diana von Welanetz Wentworth; First News biên dịch. - Tái bản 

lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 191tr.; 21cm. - (Hạt 

giống tâm hồn) 

Chicken soup to inspire the body and soul 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện, bài học kinh nghiệm giúp con người vượt lên số 

phận nhằm đạt được ước mơ, thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / D107CH 

- Phòng Mượn: MH 13710-13711 
 

49/. CANFIELD, JACK. Dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã / Jack 

Canfield, Mark Victor Hansen, Heather McNamara; First News biên dịch. - Tái bản lần 
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thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 191tr.; 21cm. - (Hạt giống 

tâm hồn) 

Nguyên tác: Chicken soup for the Unsinkable Soul 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ qua đó bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa và giá trị lớn 

lao của cuộc sống, giúp chúng ta vượt qua những nỗi buồn, những thất vọng để hướng đến 

ngày mai tươi đẹp hơn với những ước mơ, hoài bão của mình và cảm nhận cuộc sống trọn 

vẹn hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / D107CH 

- Phòng Mượn: MH 13712-13713 

 

50/. CANFIELD, JACK. Điểm tựa của niềm tin / Jack Canifield, Mark Victor 

Hansen; First News dịch. - Tái bản lần thứ 8, có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 132tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the soul stories for a better world 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về nghị lực, ý chí vươn lên khắc phục những khó 

khăn và cách ứng xử để mọi người hiểu đem lại niềm tin để tạo được những thành công 

trong cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ304T 

- Phòng Mượn: MH 13730-13731 
 

51/. CANFIELD, JACK. Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống / Jack Canfield, Mark 

Victor Hansen: First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 11, có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 148tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: A cup of chicken soup for the soul 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tâm hồn cao thượng, gương 

vượt khó, cảm xúc sâu sắc về cuộc sống... giành cho những ai đang trăn trở, vượt qua khó 

khăn, thử thách tinh thần để tin vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ309D 

- Phòng Đọc: DV 61377 

- Phòng Mượn: MH 13690-13691 
 

52/. AN NHIÊN. Hạnh phúc tự thân / An Nhiên. - H. : Thế giới, 2021. - 307tr.; 21cm.  

(Tủ sách: Sống. Sống để hạnh phúc) 

Tóm tắt: Chỉ ra cho bạn cách tìm thấy niềm vui trong công việc và cuộc sống, sự an 

vui với những mối quan hệ tình cảm quanh mình, đặc biệt là mối quan hệ với chính bản 

thân mình - nền tảng của mọi mối quan hệ khác thông qua những trải nghiệm trong cuộc 

sống từ công việc đến tình cảm, giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân mình. 

+ Môn loại: 158.1 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 61368 

- Phòng Mượn: MH 13668-13669 
 

53/. Hạt giống yêu thương / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Marcia Higgins 

White; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 175tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 
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Tên sách bằng tiếng Anh: Daily inspirations for women 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, bài học kinh nghiệm giúp con người vượt 

qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, giữ vững niềm tin để đạt được hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13722-13723 
 

54/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản có chỉnh sửa và 

bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.5 : Và ý nghĩa cuộc sống. - 143tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm nhận lại 

những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh để vượt 

qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13692-13693 
 

55/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 13 có 

chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tập; 

21cm 

T.6 : Ý nghĩa cuộc sống. - 143tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, những ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm 

nhận lại những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh 

để vượt qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc sống tốt đẹp 

hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13694-13695 
 

56/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 13 có 

chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tập; 

21cm 

T.8 : Những câu chuyện cuộc sống. - 151tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, những ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm 

nhận lại những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh 

để vượt qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc sống tốt đẹp 

hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13696-13697 
 

57/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện; Dịch: Phan Quang, Việt 

Hà, Hoa Phượng,.... - Tái bản lần thứ 12 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tập; 21cm 

T.15 : Luôn là chính mình. - 167tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện trong cuộc sống nhằm động viên mỗi người khi 

gặp khó khăn trong cuộc sống, biết cách vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục cố gắng, giữ vững 

niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình. 
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+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13704-13705 
 

58/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện; Dịch: Phan Quang, Việt 

Hà, Hoa Phượng,... - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.16 : Tìm lại bình yên. - 175tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện hài hước, cảm động của nhiều người ở những 

lứa tuổi khác nhau nhưng họ đều có sự tươi trẻ, lạc quan và bình yên trong tâm hồn để 

vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống và hướng đến tương lai tươi đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13706-13707 
 

59/. FEILER, BRUCE. Làm chủ sự thay đổi, vực dậy sau biến cố / Bruce Feiler; 

Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 371tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Life in the transitions: Mastering change at any age 

Tóm tắt: Qua hơn 200 câu chuyện về các sự kiện chuyển hướng cuộc đời con người, 

cuốn sách sẽ giúp bạn đối diện với những chấn động to lớn trong đời và cách biến chúng 

thành những thời kỳ sáng tạo và trưởng thành của chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / L104CH 

- Phòng Đọc: DL 20631 

- Phòng Mượn: MH 13761-13762 

 

60/. LƯU ĐÌNH LONG. Lắng nghe hơi thở : Lắng nghe hơi thở để cảm nhận được 

sự hồn nhiên và nhẹ nhõm trong tâm hồn / Lưu Đình Long. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Dân trí, 2021. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với những dòng tâm tình mang chiều hướng tích cực, cởi mở hơn trong 

cuộc sống, tác giả đã truyền tải cho bạn đọc những thông điệp yêu thương, đúc kết từ 

những trải nghiệp thực tế, đi sâu vào lòng người để chuyển hoá những tiêu cực trong hành 

động, cách nghĩ, lời nói. 

+ Môn loại: 158.1 / L116NGH 

- Phòng Đọc: DV 61371 

- Phòng Mượn: MH 13674-13675 
 

61/. XU. Mình phải sống như biển rộng sông dài / Xu. - H. : Thế giới, 2022. - 215tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những lời nhắn nhủ, câu chuyện về tuổi trẻ đầy tâm tình từ tác 

giả với ước mong thế giới này vì có mình mà khác đi đôi chút, gửi đến bạn nguồn cảm 

hứng để bạn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, rực rỡ. 

+ Môn loại: 158.1 / M312PH 

- Phòng Mượn: MH 13613 
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62/. NGUYỄN PHI VÂN. Mở cửa tương lai : Tương lai thuộc về người bắt kịp sự 

thay đổi và chuẩn bị đủ để nắm lấy thời cơ / Nguyễn Phi Vân. - H. : Thế giới, 2021. - 

281tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp những ai đang thiếu tự tin trở nên tin tưởng chính 

bản thân mình; Những ai đang hoang mang, ngờ vực sẽ sớm định vị lại mục tiêu cuộc đời; 

Những ai còn phân vân giữa việc dừng lại hay bước tiếp sẽ chọn được lối đi cho mình và 

cả những ai đang thành công vẫn sẽ tìm thấy những điểm đồng điệu để duy trì chất lượng 

cuộc sống của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / M460C 

- Phòng Mượn: MH 13576-13577 
 

63/. Những tâm hồn cao thượng/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Paul J. 

Meyer,...; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 191tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Chicken soup for the golden soul 

Tóm tắt: Phân tích tâm lý nhân cách con người qua những câu chuyện nhỏ, mỗi câu 

chuyện mang lại thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và 

đôi khi là cả cuộc đời bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556T 

- Phòng Mượn: MH 13726-13727 
 

64/. BLANCHARD, KEN. Phút dành cho bạn - cân bằng công việc và cuộc sống = 

The one minute manager balances work & life / Ken Blanchard, Marjorie Blanchard, D. 

W. Edington; Thiên Kim dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 143tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Là một kim chỉ nam giúp bạn kiểm soát công việc, tránh được căng thẳng, 

giảm stress và duy trì được một trạng thái tinh thần thoải mái và một sức khoẻ tốt. 

+ Môn loại: 158.1 / PH522D 

- Phòng Mượn: MH 13688-13689 

 

65/. HOLLINS, PETER. Sống kỷ luật, gặt hái thành công / Peter Hollins; Hoàng 

Huấn dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2021. - 189tr.; 21cm. - (Khoa học kỹ năng cho thời đại 

mới) 

Tên sách bằng tiếng Anh: The science of self-discipline 

Tóm tắt: Nghiên cứu hoa học về kỷ luật bản thân, sức mạnh ý chí, sự dẻo dai về tinh 

thần, sự tự chủ để chống lại sự cám dỗ và đạt được mục tiêu của bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / S455K 

- Phòng Đọc: DV 61358 

- Phòng Mượn: MH 13643-13644 
 

66/. LƯU ĐÌNH LONG. Tâm kinh mình thuyết cho mình / Lưu Đình Long. - Tái 

bản có chỉnh sửa. - H. : Dân trí, 2021. - 255tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Lý giải những điều quan trọng trong cuộc sống giúp bạn học cách thương 

yêu, biết buông bỏ những tham-sân-si, những nỗi khổ niềm đau đè nặng khiến mình lo 

lắng, sợ hãi, phiền muộn để có thể sống một cuộc đời an nhiên. 

+ Môn loại: 158.1 / T120K 

- Phòng Đọc: DV 61372 

- Phòng Mượn: MH 13676-13677 
 

67/. Tìm lại giá trị cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Peter Vegso; First 

News dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 

191tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Chicken soup for the recovering soul 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện mang thông điệp có thể hàn gắn vết thương 

làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và đôi khi thay đổi cả cuộc đời bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / T310L 

- Phòng Mượn: MH 13708-13709 
 

68/. TRẦN ĐÌNH HOÀNH. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống / Trần Đình Hoành.  

In lần thứ 13. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 361tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nhằm giúp cho các bạn trẻ có những suy nghĩ, và tư 

duy tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống, giúp họ khám phá ra những điều 

cao đẹp trong chính mình, để sống một cuộc đời thành công và hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 20632 

- Phòng Mượn: MH 13763-13764 
 

69/. RUIZ, MIGUEL DON. The Mastery of self - Hành trình thấu hiểu bản thân và 

tìm thấy tự do / Don Miguel Ruiz; Hợp Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 229tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: The mastery of self : A Toltec guide to personal freedom 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức tỉnh, giải phóng bản thân khỏi các bám chấp và hệ tư 

tưởng cũ, sống chân thật, với những bài tập thực hành hữu ích giúp dẫn dắt đi sâu vào 

hành trình thấu hiểu và làm chủ bản thân, từ đó có thể yêu thương bản thân vô điều kiện 

và tìm thấy tự do thực sự. 

+ Môn loại: 158.1 / TH200M 

- Phòng Đọc: DV 61419 

- Phòng Mượn: MH 13797-13798 

 

70/. DAVID, SUSAN. Vượt bẫy cảm xúc : Kỹ năng tháo gỡ vướng mắc và đón nhận 

sự thay đổi để phát triển vượt trội / Susan David; Dịch: Nguyên Khải, Yên Du. - H. : Dân 

trí, 2022. - 335tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Emotional Agility 

Tóm tắt: Giúp bạn có thể nhận ra những cảm xúc khó chịu và vững vàng đón nhận 

thử thách cũng như vượt qua nó, nắm bắt các cơ hội phát triển trong suốt hành trình cuộc 

đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / V563B 
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- Phòng Đọc: DV 61361 

- Phòng Mượn: MH 13651-13652 
 

71/. CANFIELD, JACK. Vượt qua thử thách đầu đời : = Chicken soup for the teenage 

soul on tough stuff : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen; First 

News biên dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 191tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện, bài học kinh nghiệm giúp con người vượt qua khó 

khăn, thử thách trong cuộc sống, giữ vững niềm tin để đạt được hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / V563QU 

- Phòng Mượn: MH 13720-13721 
 

72/. THIÊN THAI. Phụ nữ dịu dàng là người hạnh phúc nhất / Biên soạn: Thiên Thai, 

Hoàng Hường. - H. : Văn học, 2022. - 262tr.; 24cm 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện đưa ra những bí quyết giúp người phụ nữ có được 

sự dịu dàng, tao nhã, để qua đó có được hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1082 / PH500N 

- Phòng Đọc: DL 20630 

- Phòng Mượn: MH 13759-13760 
 

73/. Dành cho học sinh sinh viên / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Kimberly 

Kirberger..; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 194tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Chicken soup for the college soul 

Tóm tắt: Những câu chuyện ngắn giúp các bạn trẻ, học sinh, sinh viên có thêm niềm 

lạc quan, nghị lực, niềm tin, cảm hứng trong học tập, công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / D107CH 

- Phòng Mượn: MH 13724-13725 
 

74/. WRIGHT, ROBERT. Vì sao Phật giáo giàu chân lý? = Why buddhism is true: 

The science and philosophy of meditation and enlightenment : Đạo Phật dưới góc nhìn 

khoa học và triết học / Robert Wright; Du Lê dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 418tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích tôn giáo bằng khoa học - nhìn Thiền và Giác ngộ từ góc độ khoa 

học và triết học. Tác giả đã kết nối những quan điểm cốt lõi của Phật giáo cũng như những 

kinh nghiệm thiền quán của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / V300S 

- Phòng Đọc: DV 61350 
 

75/. ACHOR, SHAWN. Hạnh phúc trong công việc = The happiness advantage: How 

a positive brain fuels success in work and life : Ứng dụng tâm lý học tích cực nâng cao 

hiệu suất và thúc đẩy thành công / Shawn Achor; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh 

niên, 2020. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tâm lý học tích cực tại nơi làm việc; Bảy nguyên tắc tạo ra hạnh 

phúc tại nơi làm việc: Lợi thế của hạnh phúc, điểm tựa và đòn bẩy thay đổi tư duy, thành 
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quả, hiệu ứng trò chơi tetris, rơi xuống để vươn lên, vòng tròn zorro, quy luật 20 giây, đầu 

tư vào kết nối xã hội; Hiệu ứng gợn sóng lan toả lợi thế của hạnh phúc tại nơi làm việc. 

+ Môn loại: 158.7 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 61359 

- Phòng Mượn: MH 13645-13646 
 

76/. Hạt giống tâm hồn / Stephen R. Covey tuyển chọn và giới thiệu; First News dịch. 

Tái bản lần thứ 11 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.10 : Theo dòng thời gian. - 167tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện trong cuộc sống nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, 

tình yêu thương, niềm tin yêu và sự chân thành đối với mỗi con người. 

+ Môn loại: 170 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 13698-13699 
 

77/. SOLOVIEV, VLADIMIR. Siêu lý tình yêu : Những tác phẩm Triết - Mỹ chọn 

lọc / Vladimir Soloviev; Phạm Vĩnh Cư biên dịch và tổng hợp. - Tái bản lần thứ nhất.- H.: 

Tri thức, 2021. - 3 tập; 24cm. - (Tủ sách tinh hoa Tri thức thế giới) 

T.2 : 397tr.. - Triết học đạo đức 

Tóm tắt: Triết học đạo đức như một khoa học độc lập; Những dữ liệu khởi nguyên 

của đạo đức; Những nguyên lý tư tưởng của triết học thực tiễn, tính thống nhất của cơ sở 

đạo đức... 

+ Môn loại: 170 / S309L 

- Phòng Đọc: DL 20567 

- Phòng Mượn: MH 13742-13743 
 

78/. KEITH, KENT M.. 10 nghịch lý cuộc sống / Kent M. Keith; Dịch: Việt Khương, 

Đan Châu. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 

186tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Do it anyway: The paradoxical commandments 

Tóm tắt: Những suy nghĩ và trải nghiệm của tác giả về hành trình đi tìm ý nghĩa của 

bản thân mỗi chúng ta trong cuộc sống. Giúp chúng ta nhận ra đâu là ý nghĩa thực sự của 

cuộc sống và từ đó sống lạc quan hơn, cao thượng hơn trong mọi hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 170 / M558NGH 

- Phòng Đọc: DV 61378 

- Phòng Mượn: MH 13736-13737 
 

79/. MILLBURN, JOSHUA FIELDS. Tối giản lối sống - Tối ưu cuộc đời : 7 trụ cột 

của cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa / Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus; Huỳnh 

Mai dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 372tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Love people use things: Because the opposite never works 

Tóm tắt: Chỉ ra những phương pháp đơn giản cho thấy chủ nghĩa tối giản tạo ra 

khoảng trống để đánh giá lại và hàn gắn bảy mối quan hệ thiết yếu trong cuộc sống của 

chúng ta như: Đồ đạc, sự thật, bản thân, giá trị, tiền bạc, sự sáng tạo và con người. Qua 
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đó, cung cấp các công cụ tuyệt vời giúp bạn chống lại chủ nghĩa tiêu dùng, xoá bỏ phiến 

diện, nhường chỗ cho một cuộc sống ý nghĩa. 

+ Môn loại: 178 / T452GI 

- Phòng Đọc: DV 61336 

- Phòng Mượn: MH 13582-13583 
 

80/. JASPERS, KARL. Những triết gia vĩ đại : Socrate, Thích Ca, Khổng Tử, Jésus/ 

Karl Jaspers; Trần Bửu Tuấn dịch. - H. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 216tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 4 nhân vật triết gia cổ đại tiêu biểu nhất trong lịch sử tư tưởng 

của nhân loại với Socrate, Thích Ca, Khổng Tử, Jésus mà tầm ảnh hưởng vẫn vang vọng 

mãi cho đến hôm nay và có lẽ sẽ tiếp tục lâu dài đến tận mai sau nữa. 

+ Môn loại: 180 / NH556TR 

- Phòng Đọc: DV 61339 

- Phòng Mượn: MH 13589-13590 
 

81/. NISHIDA KITARŌ. Cái thiện : Hành trình kiếm tìm tự ngã chân chính / Nishida 

Kitarō; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về triết thuyết của Nishida về cái thiện đã trở thành cội rễ lý 

thuyết cho nhiều nhà nghiên cứu trên khắp các lĩnh vực khoa học khác nhau; khai phá và 

đưa ra lời giải đáp cho các câu hỏi như thực tại chân chính là gì, thiện là gì, thế nào là 

hành vi thiện, con người ta nên kiếm tìm sự an lòng trên phương diện tôn giáo ở đâu?... 

+ Môn loại: 181 / C103TH 

- Phòng Đọc: DV 61335 

- Phòng Mượn: MH 13580-13581 
 

82/. RUSSELL, BERTRAND. Quyền lực : Một phân tích tận nền tảng xã hội / 

Bertrand Russell; Nguyễn Vương Chấn, Đàm Xuân Cận dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 353tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Power: A new social analysis 

Tóm tắt: Nội dung nhấn mạnh đến sự tiến hoá của ý niệm quyền lực theo suốt dòng 

lịch sử, trên quan điểm nhân bản, đứng về đám đông nhân loại đang gào thét đòi hỏi công 

lý, đòi con người phải đối xử nhân đạo với chính con người. 

+ Môn loại: 190 / QU603L 

- Phòng Đọc: DV 61340 

- Phòng Mượn: MH 13593-13594 

200. TÔN GIÁO: 
83/. DEANE, DARSHANI. Minh triết trong đời sống = Wisdom, bliss and common 

sense / Darshani Deane; Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Thế giới, 

2021. - 286tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 57 chủ điểm khơi mở tâm trí, giúp chúng ta tìm ra con đường vượt 

khỏi những vướng mắc trói buộc tâm tưởng để đạt đến cảm giác an nhiên trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 204 / M312TR 

- Phòng Đọc: DV 61355 
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- Phòng Mượn: MH 13635-13636 
 

84/. BUTLER, JUDITH. Yêu sách của Antigone : Thân tộc giữa sự sống và cái chết/ 

Judith Butler; Nguyễn Thị Minh dịch, chú giải; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 201tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ sách Giới & Phát triển) 

Tên sách tiếng Anh: Antigone's claim : Kinship between life and death 

Tóm tắt: Dựa trên những điều cấm kỵ của các chuẩn mực xã hội tôn giáo thần giáo, 

tác giả thông qua hình mẫu Antigone đang bất chấp và vượt qua tất cả những chuẩn mực 

này trong quan hệ họ hàng theo nhiều cách; Xem xét Antigone dưới góc độ phân tâm học, 

nghiên cứu về các phần có ý thức và vô thức của tâm hồn con người... 

+ Môn loại: 292.1 / Y606S 

- Phòng Đọc: DV 61352 

- Phòng Mượn: MH 13627-13628 
 

85/. THÍCH NHẤT HẠNH. Làng Mai nhìn núi Thứu / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản 

lần 3. - H. : Hồng Đức, 2021. - 414tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về dòng chảy lịch sử trong tiến trình hình thành và phát triển 

của Phật giáo. Trình bày nội dung của từng tông phái và 40 định đề nói về những con 

đường đi về núi Thứu mà Làng Mai đã chọn. 

+ Môn loại: 294.3 / L106M 

- Phòng Mượn: MH 13618 
 

86/. BLOFELD, JOHN. Ngọc sáng trong hoa sen / John Blofeld; Nguyên Phong 

phóng tác. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Thế giới, 2020. - 366tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The wheel of life 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc du hành của một Phật tử tu theo hạnh Bồ Tát tại các nước châu 

Á, giúp ông tìm hiểu các giá trị tâm linh ở phương Đông. 

+ Môn loại: 294.3 / NG419S 

- Phòng Đọc: DV 61354 

- Phòng Mượn: MH 13633-13634 
 

87/. CHÂN ĐẠO HÀNH. Con đường thiền tập tại gia : Đi từng bước, thở tưng hơi, 

ăn từng miếng, nói từng lời, mỗi giây sống một đời, an lạc và thảnh thơi / Chân Đạo Hành, 

Chân Tuệ Hương. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 319tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Buddhism) 

Tóm tắt: Phổ biến thực tập Đạo Phật ứng dụng vào đời sống hàng ngày theo chiều 

hướng "Tu không phải là việc để làm mà làm là để tu" để người tại gia có cơ hội tụ tập 

đều đặn mà dễ dàng nếm được quả vị an lạc của pháp môn Làng Mai. 

+ Môn loại: 294.3 / C430Đ 

- Phòng Mượn: MH 13639-13640 
 

88/. OSHO. Thiền / Osho; Lê Xuân Khoa dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021. - 294tr. : Ảnh; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Zen: Its history and teaching and impact on humanity 
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Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sự ra đời, phát triển của thiền trong 

Đạo Phật; Triết lí và phân tích 9 nguyên tắc của thiền định. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305 

- Phòng Mượn: MH 13793-13794 
 

89/. THÍCH NHẤT HẠNH. Thiền hành yếu chỉ / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 3. 

H. : Thế giới, 2021. - 91tr. : Ảnh; 15cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực tập thiền trong khi đi bách bộ, giúp người thực tập thiền 

hành có được sự an lạc, thanh thản. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305H 

- Phòng Mượn: MH 13783-13784 
 

90/. AYYA KHEMA. Vô ngã vô ưu : Thiền quán về Phật đạo / Ayya Khema; Diệu 

Liên, Lý Thu Linh dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Lao động. - 303tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Buddhism) 

Tên sách tiếng Anh: Being nobody, going nowhere: Meditation on the buddhist path 

Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa và cách thức hành thiền cũng như cung cấp một nền tảng 

hiểu biết cơ bản về bản chất của Nghiệp, tái sinh và Bát chính đạo - những giáo lý căn bản 

của Đạo Phật, đưa ra những lời khuyên hữu ích và thiết thực về thực hành tứ vô lượng tâm 

gồm từ, bi, hỷ, xả và cách vượt qua những chướng ngại trên con đường tu tập. 

+ Môn loại: 294.3 / V450NG 

- Phòng Mượn: MH 13623-13624 

 

91/. THÍCH NHẤT HẠNH. Giọt nước cành dương / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 

5. - H. : Hồng Đức, 2020. - 189tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 15 câu chuyện đời thường xoay quanh đời sống tu hành của tác giả, 

mang đậm triết lý Phật giáo, sâu sắc, uyên thâm. 

+ Môn loại: 294.3 / GI-435N 

- Phòng Mượn: MH 13621-13622 

 

92/. THÍCH NHẬT TỪ. Bản chất đạo đức học Phật giáo = A study of Buddhist 

ethics/ Thích Nhật Từ; Thích Nữ Diệu Nghiêm dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 846tr.; 

24cm. - (Tủ sách Phật học) 

Tóm tắt: Thảo luận về đạo đức của Phật giáo và ứng dụng trong việc tạo ra một xã 

hội lành mạnh và cân bằng, trật tự kinh tế, chính trị, tiến bộ trong khoa học y tế và môi 

trường cân bằng; Phân tích đặc điểm bản chất của đạo đức học Phật giáo. 

+ Môn loại: 294.3 / B105CH 

- Phòng Đọc: DL 20626 
 

93/. THÍCH NHẤT HẠNH. Bông hồng cài áo / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 7. - 

H. : Thế giới, 2021. - 110tr.; 18cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện thể hiện tình cảm quan hệ mẹ con, những triết lí đạo 

đức dưới góc độ Đạo Phật về tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn của người 

con dành cho mẹ. 
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+ Môn loại: 294.3 / B455H 

- Phòng Mượn: MH 13789-13790 
 

94/. OSHO. Đức Phật / Osho; Lê Xuân Khoa dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2021. - 307tr.; 19cm. - (Tủ sách Newme) 

Tên sách tiếng Anh: Buddha: His life and teachings and impact on humanity 

Tóm tắt: Giới thiệu về sự ra đời, trưởng thành và cuộc đời hành đạo của Đức Phật 

cùng nhưng bài thuyết giảng, giáo huấn của Ngài với mục đích mang ánh sáng đến cho 

chúng sinh. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ552PH 

- Phòng Mượn: MH 13791-13792 
 

95/. DAVID-NEEL, ALEXANDRA. Huyền thuật và các Đạo sĩ Tây Tạng = 

Mystiques et magiciens du Tibet / Alexandra David-Neel; Nguyên Phong phóng tác. - Tái 

bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2020. - 253tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại các phép thuật huyền bí và phương pháp tu luyện lạ lùng của các 

đạo sĩ Tây Tạng thuộc Đạo Phật Tây Tạng, Trung Quốc. 

+ Môn loại: 294.3 / H527TH 

- Phòng Đọc: DV 61353 

- Phòng Mượn: MH 13631-13632 
 

96/. CHÂN NGUYÊN TUỆ ĐĂNG. Thiền Tông Bản Hạnh / Chân Nguyên Tuệ 

Đăng; Nguyễn Thế Đăng chú giảng. - H. : Thế giới, 2020. - 167tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lược sử về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với ba vị vua - Thiền sư đầu tiên 

của đời Trần: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Hiểu rõ thêm về Thiền 

tông Việt Nam vào thế kỉ 17, hơn 300 năm sau Sư Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân 

Tông. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305T 

- Phòng Mượn: MH 13629-13630 

 

97/. THÍCH NHẤT HẠNH. Trái tim của Trúc Lâm Đại sĩ / Thích Nhất Hạnh. - Tái 

bản lần 3. - H. : Hồng Đức, 2020. - 221tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp tu tập của Thiền sư. Những điển tích Phật giáo khó 

hiểu được cắt nghĩa rõ ràng, ý tứ thâm trầm sâu xa của Đại sĩ Trần Nhân Tông được cảm 

hiểu qua một cái nhìn không còn vướng chấp của thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

+ Môn loại: 294.3 / TR103T 

- Phòng Mượn: MH 13619-13620 
 

98/. Mahabharata bằng hình - Thiên sử thi vĩ đại nhất của Ấn Độ / Lê Thị Oanh dịch; 

Hồ Anh Thái hiệu đính. - H. : Dân trí, 2021. - 509tr. : Hình ảnh; 30cm 

Tên sách tiếng Anh: The Illustrated Mahabharata 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về sử thi Mahabharata, vị trí của Mahabharata 

trong hệ thống kinh điển Ấn Độ giáo và các kiến thức liên quan đến triết học, tôn giáo, 

văn hoá, lịch sử... Trong đó, phần lớn kể lại toàn bộ nội dung Mahabharata, gồm 18 quyển 
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bằng văn xuôi kèm lý giải về sự hình thành xung quanh bộ sử thi cả một không gian kết 

nối giữa văn hoá dân gian, đại chúng, văn chương kinh điển, tạo ảnh hưởng lên nhiều mặt 

của văn hoá Ấn Độ xưa và nay. 

+ Môn loại: 294.5 / M100B 

- Phòng Tra cứu: TC 4673 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
99/. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi Khoa học Xã hội / Nguyễn Mạnh 

Hưởng chủ biên, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Thị Hải Yến.... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2021. - 310tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần chính: Nội dung, một số dạng câu hỏi thường gặp và một số 

lưu ý trong ôn luyện và làm bài thi tốt nghiệp THPT theo các môn thi lịch sử, địa lí, giáo 

dục công dân. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề từng môn học. 

+ Môn loại: 300.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MA 26271 
 

100/. MORILLOT, JULIETTE. Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi : Sách tham khảo / 

Juliette Morillot, Dorian Malovic; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021. - 438tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: La corée du nord en 100 questions 

Tóm tắt: Trình bày theo lối diễn giải, chứng minh và trả lời các câu hỏi; qua đó cung 

cấp một cách nhìn tương đối toàn diện về Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên 

các lĩnh vực lịch sử, chính trị, địa - chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá. 

+ Môn loại: 301.095193 / B113TR 

- Phòng Mượn: MA 26115 
 

101/. LÊ THANH BÌNH. Truyền thông phát triển xã hội, văn hoá, ngoại giao văn 

hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0 / Lê Thanh Bình. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 558tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn về truyền thông văn hoá, ngoại 

giao văn hoá và những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về truyền 

thông và ngoại giao văn hoá. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng 

cao năng lực truyền thông và ngoại giao văn hoá ở nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 302.23 / TR527TH 

- Phòng Mượn: MA 26265 
 

102/. SCHWAB, KLAUS. COVID-19: Cuộc đại tái thiết / Klaus Schwab, Thierry 

Malleret ; Biên dịch, hiệu đính.: Lý Thị Hải Yến, Bùi Xuân Kiên, Vụ Thị Lanh. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 391tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: COVID-19: The great reset 

Tóm tắt: Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế, xã hội, địa chính 

trị, môi trường và công nghệ trên toàn thế giới. Xem xét các khía cạnh vi mô tác động của 

đại dịch COVID-19 đối với ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Đưa ra giả định về hậu 

quả của đại dịch có thể gây ra ở cấp độ cá nhân. 

+ Môn loại: 303.4 / C435C 
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- Phòng Mượn: MA 26158-26159 
 

103/. GUILLÉN, MAURO F.. 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương 

lai = 2030: How today's biggest trends will collide and reshape the future of everything / 

Mauro F. Guillén; Võ Kiều Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 357tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn chúng ta nắm bắt ý nghĩa của những chuyển biến, đưa ra 

thông điệp lạc quan về tương lai (dù vẫn phải đối mặt với những lo lắng hiện tại); Hỗ trợ 

chúng ta vượt qua cơn biến động mang tính lịch sử, chỉ ra điều cần làm và điều gì nên 

tránh trước những hoàn cảnh mới mẻ, lạ lùng này. 

+ Môn loại: 303.49 / H103NG 

- Phòng Đọc: DL 20549 

- Phòng Mượn: MA 26285-26286 
 

104/. PHAN CÔNG CHÍNH. Phát huy vị thế của người có uy tín trong cộng đồng 

dân tộc thiểu số ở Tây nguyên thời kỳ hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Phan Công 

Chính, Lê Hoàng Việt Lâm. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 311tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm liên quan đến vị thế người có uy tín trong cộng 

đồng dân tộc thiểu số. Nêu luận cứ lý thuyết nghiên cứu và chính sách đối với người có 

uy tín vùng dân tộc thiểu số trong lịch sử Việt Nam. Phân tích vị thế và nguyên nhân biến 

đổi vị thế của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay 

(trường hợp dân tộc Ê đê và Giarai)... 

+ Môn loại: 305.80095976 / PH110H 

- Phòng Đọc: DV 61246 

- Phòng Mượn: MA 26063-26064 
 

105/. VŨ THỊ KIM YẾN. Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam / Vũ Thị Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số mẩu chuyện ngắn kể lại những kỷ niệm thể hiện sự quan 

tâm sâu sắc của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.895922 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 61253 

- Phòng Mượn: MA 26079-26080 
 

106/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Bản sắc văn hoá vùng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 334tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phác thảo phân vùng văn hoá ở Việt Nam gồm: Vùng văn hoá Đồng bằng 

Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Bắc Trung 

Bộ, Duyên hải Trung và Nam Trung Bộ... Phân tích đa dạng bản sắc văn hoá vùng và tổng 

thể phát triển văn hoá các dân tộc ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / B105S 

- Phòng Đọc: DL 20536 

- Phòng Mượn: MA 26252-26253 
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107/. TRẦN NGỌC THÊM. Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại / Trần 

Ngọc Thêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 591tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận cùng kinh nghiệm nghiên cứu về giá trị học và giá 

trị học văn hoá. Tìm hiểu về hệ giá trị Việt Nam truyền thống cùng những biến động của 

hệ giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện đại và con đường đi đến hệ giá trị 

Việt Nam mới. 

+ Môn loại: 306.09597 / H250GI 

- Phòng Đọc: DL 20538 

- Phòng Mượn: MA 26259-26260 

 

108/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam / Ngô 

Đức Thịnh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 683tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phác thảo phân vùng và một số vùng văn hoá ở Việt Nam. Trình bày đặc 

trưng vùng trong một số hiện tượng văn hoá. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 61269 

 

109/. Quà tặng tâm hồn dành cho tình yêu / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, 

Barbara De Angelis,...; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 175tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện thể hiện sức mạnh lớn lao và diệu kỳ của tình yêu ở 

từng giai đoạn, trạng thái và các sắc thái cảm xúc: Sự khởi đầu ngọt ngào, sự gần gũi đậm 

sâu và đầy thử thách, những lúc đau khổ khi chúng ta phải nói lời chia tay và thời khắc 

sững sờ khi chúng ta tìm lại được một tình yêu tưởng chừng đã đánh mất. 

+ Môn loại: 306.7 / QU100T 

- Phòng Mượn: MA 26191-26192 
 

110/. ABRAHMS SPRING, JANIS. Nội tình sau hôn nhân : Gắn bó hoặc tự do / 

Janis Abrahms Spring, Michael Spring; Bích Nga dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 397tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: After the affair: Healing the pain and rebuilding trust when a 

partner has been unfaithful 

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ, lời khuyên dành cho những người đang bị tổn thương 

sâu sắc bởi chuyện ngoại tình nhưng vẫn muốn ở bên nhau, nhằm giúp họ đối mặt với sai 

lầm của từng người khi xảy ra chuyện ngoại tình. Củng cố, xây dựng lại lòng tin cũng như 

sự gần gũi trong tình cảm và hôn nhân. 

+ Môn loại: 306.73 / N452T 

- Phòng Mượn: MA 26178 
 

111/. GORDON, JON. Công thức Grit cho tình yêu = Relationship Grit: A true story 

with lessons to stay together, grow together, and thrive together : Hôn nhân vững bền đến 

từ những điều giản dị / Jon Gordon, Kathryn Gordon; Nguyễn Thái Thảo Nguyên dịch. - 

H. : Thế giới, 2022. - 194tr; 19cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ những bài học thực tế rút ra từ cuộc sống hôn nhân của tác giả 

nhằm giúp các cặp đôi xây dựng mối quan hệ và đời sống hôn nhân bền chặt hơn. 

+ Môn loại: 306.82 / C455TH 

- Phòng Đọc: DV 61410 

- Phòng Mượn: MA 26335-26336 
 

112/. Trái tim người cha / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Jeff Aubery, Mark 

Donnelly; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2021. - 175tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the father's soul 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cảm động về tình cha với những yêu thương vô bờ 

của những người làm cha dành cho các con của mình. 

+ Môn loại: 306.874 / TR103T 

- Phòng Mượn: MA 26193-26194 
 

113/. EANES, REBECCA. Đánh bại kẻ cắp niềm vui, giành lại nụ cười của mẹ / 

Rebecca Eanes; Ngô Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 355tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: The gift of a happy mother 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bà mẹ cách vượt qua những khó khăn trong nuôi dạy con 

cái, để từng bước chạm đến sự bình an và hạnh phúc trong tâm trí. 

+ Môn loại: 306.874 / Đ107B 

- Phòng Đọc: DV 61409 

- Phòng Mượn: MA 26333-26334 
 

114/. TRẦN VÂN ANH. Hôm nay mẹ có vui không? : Mẹ tự chữa lành, con vượt 

khiếm khuyết / Trần Vân Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 225tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là câu chuyện về hành trình tìm lại chính mình, tự chữa lành, là con 

đường thoát khỏi trầm cảm, tìm lại niềm vui, sự cân bằng, thanh thản trong tâm hồn, giải 

phóng bản thân khỏi áp lực của hành trình làm mẹ và đồng hành cùng con vượt qua những 

khiếm khuyết không mong muốn. 

+ Môn loại: 306.874 / H453N 

- Phòng Đọc: DV 61271 

- Phòng Mượn: MA 26118-26119 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

115/. Góc nhìn sự thật / Công Triện chủ biên; Thuý Hà, Đồng Phú, Văn Trường... 

H. : Công an nhân dân, 2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, nội dung các phóng sự đã phát sóng trong chuyên 

mục "Góc nhìn sự thật" để lật tẩy mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch; Sava Tam 

Đảo - diễn trò xuyên tạc, chống phá; Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội; Bộ 

mặt thật của "kẻ đào tẩu"; Vạch trần tội ác của các tổ chức khủng bố Việt Tân; Phiên toà 

của lương tri; Bình luận đa chiều hay chiêu trò gây nhiễu thông tin... 

+ Môn loại: 320.509597 / G419NH 

- Phòng Đọc: DV 61274 

- Phòng Mượn: MA 26124-26125 
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116/. AUNG SAN SUU KYI. Vượt qua sợ hãi : Tư tưởng và con người Aung San 

Suu Kyi qua các bài viết / Aung San Suu Kyi; Trần Trương Phúc Hạnh dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2022. - 522tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Freedom from fear: And other writings 

Tóm tắt: Gồm những bài luận của Aung San Suu Kyi và những bài viết về bà sẽ 

giúp ta hiểu hệ thống quan điểm chính trị cũng như sức mạnh tinh thần phi thường nơi 

người phụ nữ này. Những bài viết đó cũng mở ra trước mắt ta cả một bức tranh về lịch sử 

- văn hoá - xã hội - chính trị của đất nước Miến Điện - cái nôi nuôi dưỡng nên một Aung 

San Suu Kyi của quá khứ, hiện tại và tương lai. 

+ Môn loại: 320.92 / V563QU 

- Phòng Mượn: MA 26255 
 

117/. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI. Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở 

Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Tuyết Mai chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình này những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực trong hệ thống 

chính trị và thực trạng việc kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay, đề ra những phương 

hướng, giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị. 

+ Môn loại: 320.9597 / K304S 

- Phòng Đọc: DV 61250 

- Phòng Mượn: MA 26071-26072 

 

118/. Xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới / Chủ biên: Nguyễn 

Văn Giang, Đinh Ngọc Giang, Nguyễn Ngọc Ánh; Biên soạn: Nguyễn Minh Tuấn, Trần 

Khắc Việt,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 418tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng giải pháp cho việc xây 

dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam trong điều kiện mới. 

+ Môn loại: 320.9597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 61257 

- Phòng Mượn: MA 26087-26088 
 

119/. Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về 

chính trị, tư tưởng trong Đảng / Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Quang Thuấn, Vũ Văn Hiền...- H.: 

Công an nhân dân, 2021. - 383tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Phân tích, đấu tranh với những nhận định xuyên tạc, những quan điểm sai 

trái của các thế lực thù địch nhằm phủ định những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân 

dân ta đã đạt được trong những năm qua cũng như cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư 

tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về chính trị trong Đảng 

ở nước ta hiện nay; Đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi góp phần đấu tranh ngăn 

chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị... 

+ Môn loại: 324.2597075 / PH250PH 

- Phòng Đọc: DV 61327 
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- Phòng Mượn: MH 13563-13564 
 

120/. Tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 1199tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp bài tham luận của các đại biểu đại diện các đảng bộ thuộc các bộ, 

ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trong cả nước tham dự Đại hội XIII của 

Đảng về những vấn đề lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm được rút ra trên mọi lĩnh 

vực hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại của đất nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / TH104L 

- Phòng Đọc: DL 20637 
 

121/. Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017 - 2020 : Thông tin chuyên đề / Vũ 

Hùng Cường, Nguyễn Thị Lê chủ biên; Phạm Thái Việt, Oleg Karpovich, Mikhail 

Troyasnky... ; Dịch: Vũ Xuân Mai.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 235tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Thông tin Khoa học xã hội 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về biến động của trật tự thế giới giai đoạn 2017 - 

2020; Đa cực đang hình thành trong thế giới hiện thực; Trật tự thế giới mới: Nên khắc 

phục hay biến đổi; Hình dung về một trật tự Đông Á mới: Cộng đồng vận mệnh kiểu Liên 

minh châu Âu... 

+ Môn loại: 327.1 / B305Đ 

- Phòng Đọc: DL 20548 

- Phòng Mượn: MA 26282-26283 
 

122/. LEVER, PAUL. Cách của người Đức - Con đường từ Berlin đến EU = Berlin 

Rules - Europe and the German way / Paul Lever; Thanh Yên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mang tới một cái nhìn xuyên suốt, toàn cảnh về nền kinh tế, cấu trúc chính 

trị của nước Đức, đồng thời cung cấp một cái nhìn đa chiều về sức ảnh hưởng, thách thức 

và những lựa chọn tiềm tàng của Đức đối với Liên minh châu Âu, đặc biệt khi Anh sắp 

rời khối liên minh này. 

+ Môn loại: 327.4304 / C102C 

- Phòng Đọc: DV 61292 

- Phòng Mượn: MA 26164-26165 

 

123/. ROSEFIELDE, STEVEN. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin: Kinh tế, quốc 

phòng và chính sách đối ngoại : Sách tham khảo / Steven Rosefielde; Dịch và hiệu đính: 

Nguyễn Thị Cát Ngọc, Đào Thị Hà Trang, Phùng Đức Tường. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 687tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cho bạn đọc một cái nhìn khá tổng thể về nước Nga dưới sự lãnh đạo 

của Putin trong hơn hai thập kỷ qua với các mặt kinh tế, tài chính, quản lý nhà nước về 

mặt kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế...Trình bày cơ cấu tổ chức, tư duy chiến lược quân 

sự, trang bị vũ khí của nước Nga, tiềm năng triển vọng trong tương lai; Chính sách đối 
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ngoại, những mối quan hệ quốc tế cơ bản của nước Nga và trọng tâm chính sách đối ngoại 

của nước Nga trong những năm sắp tới. 

+ Môn loại: 327.47 / N557NG 

- Phòng Mượn: MA 26263 
 

124/. Thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á hải đảo trước sự gia tăng ảnh hưởng 

của Trung Quốc từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách chuyên khảo / 

Dương Văn Huy chủ biên, Hoàng Thị Giang, Trịnh Hải Tuyến, Nguyễn Tuấn Anh...- H.: 

Khoa học xã hội, 2021. - 421tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

       ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

Tóm tắt: Trình bày nhân tố tác động đối với sự thích ứng của các quốc gia Đông 

Nam Á hải đảo trước sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung 

Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Nội dung và cách thức thích ứng của các quốc gia Đông 

Nam Á hải đảo đối với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Tác động và xu thế thích 

ứng của các quốc gia Đông Nam Á hải đảo đối với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. 

+ Môn loại: 327.51059 / TH302Ư 

- Phòng Đọc: DL 20544 

- Phòng Mượn: MA 26272-26273 

330. KINH TẾ HỌC: 

125/. Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Minh Điển, Hoàng Xuân Hoà, Đỗ Đức Bình, Phạm 

Ngọc Thắng, Trịnh Mai Vâm đồng chủ biên.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường và một số khung tiêu chí 

nền kinh tế thị trường đặc trưng trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị 

trường, cải cách thể chế kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng xây dựng, phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 35 năm đổi mới, chỉ ra 

những mặt phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện đại... 

+ Môn loại: 330.1209597 / X126D 

- Phòng Mượn: MA 26280-26281 
 

126/. HASKEL, JONATHAN. Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của 

nền kinh tế vô hình / Jonathan Haskel, Stian Westlake; Nguyễn Thanh Sơn dịch; Phùng 

Đức Tường hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 443tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Capitalism without capital: The rise of the intangible economy 

Tóm tắt: Phân tích các đặc tính quan trọng của tài sản vô hình và những tác động 

của chúng đến nền kinh tế, từ đó chỉ ra cách các nhà quản lý, nhà đầu tư và nhà hoạch 

định chính sách có thể khai thác các đặc điểm của nền kinh tế vô hình để phát triển doanh 

nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

+ Môn loại: 330.12 / CH500NGH 

- Phòng Đọc: DL 20526 

 

127/. Dịch chuyển lao động trong ngành cao su tiểu điền ở tỉnh Bình Dương : Sách 

chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Huyền chủ biên; Lê Văn Gia Nhỏ, Phan Tuấn Anh, Ngô  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

30 
 

Hoàng Oanh.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 279tr. : Bảng, biểu đồ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Khoa học Xã hội vùng 

Nam Bộ 

Tóm tắt: Phản ánh thực trạng lao động, xu hướng dịch chuyển lao động cao su tiểu 

điền tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đô thị hoá cao của tỉnh trong những năm qua và nhận 

định về xu hướng dịch chuyển lao động cao su tiểu tiền trong tương lai. 

+ Môn loại: 331.11 / D302CH 

- Phòng Đọc: DL 20550 

- Phòng Mượn: MA 26287 

 

128/. CRUZE, RACHEL. Sống hạnh phúc với 7 thói quen tiền bạc : Ngừng so bì để 

yêu đời hơn / Rachel Cruze; Trần Ngọc Dũng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 305tr.; 

23cm 

Tên sách tiếng Anh: Love your life, not theirs: 7 money habits for living the life you 

want 

Tóm tắt: Chia sẻ 7 thói quen tiền bạc giúp bạn sử dụng tiền một cách đúng đắn, tiết 

kiệm một cách đều đặn và cho đi đầy thực tâm, sống thảnh thơi, không áp lực tài chính, 

biết cách tập trung vào cuộc sống của bản thân, ưu tiên những gì mình trân trọng mà không 

bị những so bì với cuộc sống của người khác làm phân tâm. 

+ Môn loại: 332.024 / S455H 

- Phòng Đọc: DL 20528 

- Phòng Mượn: MA 26242-26243 

 

129/. ZUCKERMAN, GREGORY. Người giải mã thị trường tài chính : = The man 

who solved the market / Gregory Zuckerman; Nguyễn Văn Minh dịch. - H. : Thế giới, 

2021. - 421tr. : Phụ lục; Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện về quá trình Simons cùng đội ngũ các nhà khoa học của 

ông vượt qua những khó khăn, thử thách trong suốt cuộc đời để vươn lên phát triển và 

chinh phục thị trường tài chính, trở thành người vĩ đại trong lĩnh vực này. 

+ Môn loại: 332.64092 / NG558GI 

- Phòng Đọc: DL 20515 

- Phòng Mượn: MA 26219 
 

130/. NHỊ LÊ. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc - Đổi mới và phát triển / Nhị Lê. 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 479tr; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những công trình nghiên cứu về công tác tổng kết thực tiễn phức 

tạp và phong phú, góp phần phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến 

lược quốc gia như Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Tất yếu lịch sử và tầm nhìn viễn kiến; 

Thực tiễn - thời cơ, thách thức và triển vọng Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản 

Việt Nam kiên định ngọn cờ xã hội chủ nghĩa... 

+ Môn loại: 335.4346 / CH500NGH 

- Phòng Đọc: DL 20539 

- Phòng Mượn: MH 13738-13739 
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131/. FRIEDMAN, THOMAS L.. Chiếc Lexus và cây Ô liu / Thomas L. Friedman; 

Lê Minh dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Thế giới, 2021. - 566tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp sinh động những mẩu chuyện và những phân tích của Thomas L. 

Friedman về "toàn cầu hoá" là một hệ thống quốc tế đang trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng 

đến chính trị, môi trường, địa chính trị và kinh tế toàn cầu. 

+ Môn loại: 337 / CH303L 

- Phòng Đọc: DL 20514 
 

132/. Hướng dẫn thiết lập farmstay : Sách dành tặng những ai khởi nghiệp farmstay/ 

Biên dịch: Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Bùi Trần Đức, Lương Hà Vũ Thuận. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 166tr. : Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp bền vững Minnesota - Hoa Kỳ 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về farmstay: Định nghĩa farmstay và du 

lịch nông nghiệp trên thế giới; Các thành phần của farmstay, tiếp thị, thiết lập mô hình 

kinh doanh farmstay, điều lệ quy trình và những việc cần làm để khởi nghiệp farmstay. 

+ Môn loại: 338.4 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 61263 

- Phòng Mượn: MA 26101-26102 
 

133/. COYLE, DIANE. Thị trường, nhà nước và người dân: Kinh tế học về chính 

sách công / Diane Coyle; Hiệu đính: Tô Hoàng Việt Linh; Dịch: Dương Hải Hà, Lê Minh 

Toàn, Nguyễn Thị Vân Anh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 487tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Markets, state, and people: Economics for public policy 

Tóm tắt: Trình bày về nhà nước và thị trường; Xem xét vai trò của chính phủ, khu 

vực tư nhân và thị trường trong nền kinh tế; Cách thức các chính sách làm cho thị trường 

hoạt động hiệu quả; Vai trò của chính phủ trong sản xuất; nghiên cứu các loại hình khác 

của thể chế kinh tế để tổ chức hành động tập thể... 

+ Môn loại: 338.9 / TH300TR 

- Phòng Mượn: MA 26237-26238 

 

134/. KEUN LEE. Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ: Con đường phát triển và 

ổn định kinh tế vĩ mô ở Hàn Quốc / Keun Lee chủ biên; Nguyễn Thị Thu Hường dịch; 

Trịnh Lan Hương hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 623tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Economic catch-up and technological leapfrogging: The parth 

to development and macroeconomic in Korea 

Tóm tắt: Sách chỉ ra 3 mô hình của doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm chiếm lĩnh thị 

phần thế giới, đó là: "Tạo con đường riêng", "Bỏ qua giai đoạn" và "Đi theo con đường 

đã có". Phân tích khá sâu sắc quá trình mở rộng thị trường quốc tế của các doanh nghiệp 

Hàn Quốc nhằm tối ưu hoá chi phí, thị trường, sản phẩm và dây chuyền sản xuất. 

+ Môn loại: 338.95195 / B118K 

- Phòng Mượn: MA 26239 

 

 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

32 
 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

135/. KIỀU NAM. Ôn tập, đánh giá năng lực môn Giáo dục công dân : Dành cho học 

sinh ôn luyện thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực và thi vào các trường đại học /  

Kiều Nam. - H. : Dân trí, 2021. - 263tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1: Nội dung ôn luyện theo các chủ đề của chương trình 

môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông. Phần 2: Kỹ năng ôn luyện bao gồm một 

số đề thi minh hoạ và đáp án. 

+ Môn loại: 340.076 / Ô454T 

- Phòng Mượn: MA 26301 

 

136/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Kiểm soát quyền lực nhà nước : Sách tham khảo / 

Nguyễn Đăng Dung. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 591tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của sự kiếm soát quyền lực nhà nước. Giới thiệu 

nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước của Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.597 / K304S 

- Phòng Đọc: DV 61256 

- Phòng Mượn: MA 26085-26086 
 

137/. 450 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mô tô hạng A2. - H. : Giao thông Vận tải, 

2020. - 155tr. : Hình vẽ, bảng; 19cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải 

Tóm tắt: Gồm 450 câu hỏi (có kèm theo đáp án) hướng dẫn sử dụng bộ câu hỏi dùng 

cho sát hạch, cấp giấy lái xe hạng A2; Thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A2; Các 

câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. 

+ Môn loại: 343.59709 / B454TR 

- Phòng Mượn: MA 26337-26338 
 

138/. Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp chủ biên, Trịnh Tiến Việt.... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2021. - 607tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập trung phân tích việc bảo vệ các quyền con người dựa trên các quy định 

của Bộ luật Hình sự các năm 1985, 1999, 2015. 

+ Môn loại: 345.597 / B108V 

- Phòng Mượn: MA 26264 
 

139/. ĐINH THẾ HƯNG. Cơ sở lý luận và thực tiễn của Bộ luật Tố tụng hình sự 

2015 / Đinh Thế Hưng. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Bộ luật Tố tụng 

hình sự 2015; Phân tích những điểm mới cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam; 

Hướng nghiên cứu của khoa học Luật Tố tụng hình sự về những điểm mới của Bộ luật Tố 

tụng hình sự 2015. 

+ Môn loại: 345.597 / C460S 
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- Phòng Đọc: DV 61245 

- Phòng Mượn: MA 26061-26062 
 

140/. PHAN TRUNG HIỀN. Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất : Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn 

thi hành mới nhất: Sách tham khảo / Phan Trung Hiền. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 463tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 210 câu hỏi đáp về Luật Đất đai (hiện hành), bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luật: Căn cứ giao 

đất và thu hồi đất, các trường hợp thu hồi đất theo quy định, giá đất tín bồi thường, bồi 

thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, 

kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất.... 

+ Môn loại: 346.59704 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MA 26274-26275 
 

141/. HOÀNG THỊ LOAN. Di chúc và điều kiện có hiệu lực của di chúc : Sách 

chuyên khảo / Hoàng Thị Loan. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về di chúc, điều kiện có hiệu lực của di 

chúc; điều kiện để di chúc hợp pháp; điều kiện để di chúc phát sinh hiệu lực pháp luật; 

điều kiện để di chúc được thi hành; kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về điều 

kiện có hiệu lực của di chúc. 

+ Môn loại: 346.597 / D300CH 

- Phòng Đọc: DV 61273 

- Phòng Mượn: MA 26122-26123 
 

142/. NGUYỄN TRẦN HIẾU. Tuyên truyền chủ trương đương lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước cho công nhân các khu công nghiệp hiện nay: Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Trần Hiếu, Cao Hoài Bắc. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tỉnh hình, đặc điểm và những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự 

trong công nhân các khu công nghiệp. Nhận thức chung về tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công nhân. Nêu hình thức và cách 

thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

cho công nhân các khu công nghiệp. 

+ Môn loại: 349.597 / T527TR 

- Phòng Đọc: DV 61251 

- Phòng Mượn: MA 26075-26076 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

143/. Văn hoá ứng xử của cán bộ cấp cơ sở / Biên soạn: Phạm Song Hà, Lê Đức 

Hùng, Phạm Quang Bắc chủ biên... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nhận thức chung về văn hoá giao tiếp, ứng xử; văn hoá giao tiếp, ứng xử 

của Công an cấp cơ sở và một số giải pháp nâng cao văn hoá giao tiếp, ứng xử của Công 

an cấp cơ sở. 

+ Môn loại: 351.597 / V115H 
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- Phòng Đọc: DV 61258 

- Phòng Mượn: MA 26089-26090 
 

144/. Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-BNV ngày 08 tháng 8 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ / Phạm Thị Thanh Trà, Lại Đức Vượng, Triệu Văn 

Cường, Đặng Xuân Hoan.... - H. : Thống kê, 2021. - 596tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 14 chuyên đề: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và 

những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, xã. Kĩ năng giám sát của đại biểu hội 

đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Kĩ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của đại 

biểu hội đồng nhân cấp huyện, cấp xã... 

+ Môn loại: 352.1409597 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 61254 

- Phòng Mượn: MA 26081-26082 
 

145/. ĐẶNG HUY TRỨ. Từ thụ yếu quy : Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của 

người làm quan / Đặng Huy Trứ; Biên dịch: Nguyễn Văn Huyền, Phạm Tuấn Khánh 

H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 104 kiểu hối lộ quan chức diễn ra trên mọi mặt của đời sống 

gồm các lĩnh vực: Giáo dục, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... dưới nhiều hình thức và 

thủ đoạn không khác mấy khi so sánh với tệ nạn hối lộ - tham nhũng đang hoành hành 

hiện nay. Nêu 5 trường hợp "có thể nhận" quà biếu như: Lễ tết hằng năm, xong việc đến 

tạ ơn, người được tiến cử tạ ơn, thuyền buôn Nam - Bắc nhờ thuận buồm xuôi gió đem 

quà đến biếu, nhân việc vui buồn mà có đồ mừng riêng. 

+ Môn loại: 353.4 / T550TH 

- Phòng Đọc: DV 61290 

- Phòng Mượn: MA 26160-26161 
 

146/. ĐỖ HOÀNG VƯƠNG. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo 

trên địa bàn thành phố Hà Nội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / 

Đỗ Hoàng Vương. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 224tr. : Bảng, biểu đồ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo 

Công giáo; nghiên cứu thực trạng, quan điểm và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà 

nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

+ Môn loại: 353.70959731 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 61247 

- Phòng Mượn: MA 26065-26066 
 

147/. HỒ SƠN ĐÀI. Lính chiến - Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Triệu 

Xuân Hoà / Hồ Sơn Đài. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 293tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng, anh hùng lực lượng 

vũ trang Triệu Xuân Hoà kể từ khi ông nhập ngũ vào chiến trường Nam Bộ, đi học, những 

ngày công tác ở Campuchia rồi trở lại làm Tư lệnh, lãnh đạo Quân khu 7. 
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+ Môn loại: 355.0092 / L312CH 

- Phòng Đọc: DL 20557 

- Phòng Mượn: MA 26298 

 

148/. NGUYỄN TƯỜNG PHƯỢNG. Lược khảo binh chế Việt Nam qua các thời 

đại/ Nguyễn Tường Phượng. - Tái bản nguyên bản nội dung theo bản in năm 1950. - H. : 

Khoa học xã hội, 2021. - 125tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các tư liệu quý về chế độ quân sự, vũ khí, sơ đồ chiến thuật (trận 

đồ, trận pháp), chế độ thi tuyển võ quan trong lịch sử quân sự Việt Nam. Khảo cứu một 

số trận đánh nổi tiếng trong lịch sử nước nhà. 

+ Môn loại: 355.009597 / L557KH 

- Phòng Đọc: DL 20535 

- Phòng Mượn: MA 26250-26251 
 

149/. PHẠM ĐÌNH TRIỆU. Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo của bộ đội biên phòng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Phạm 

Đình Triệu chủ biên, Vũ Đình Liêm, Nguyễn Quang Thuyên. - H. : Công an nhân dân, 

2021. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về công tác vận động ngư dân tham gia 

bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Biên phòng trong tình hình mới. Nghiên cứu thực 

trạng, dự báo tình hình có liên quan và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiến 

hành công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Biên 

phòng hiện nay. 

+ Môn loại: 355.309597 / C455T 

- Phòng Đọc: DV 61249 

- Phòng Mượn: MA 26069-26070 
 

150/. FUTTER, ANDREW. Chính trị vũ khí hạt nhân : Sách tham khảo / Andrew 

Futter. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 586tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đem lại cái nhìn chuyên sâu, cụ thể hơn về chính trị dưới góc độ hạt nhân: 

Chính sách, chiến lược hạt nhân, những động thái, hành động và kế hoạch hạt nhân hiện 

tại và trong tương lai của mỗi nước. 

+ Môn loại: 358 / CH312TR 

- Phòng Mượn: MA 26266 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
151/. NGUYỄN PHONG HOÀ. An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Phong Hoà chủ biên.- H.: 

Công an nhân dân, 2021. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm chung về an ninh, đảm bảo an ninh; Cách 

mạng công nghiệp tác động đến sự vận động, phát triển của thế giới; Nhận thức về an ninh 

con người và an ninh toàn diện; an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; Ứng 

phó với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 363.2809597 / A105N 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

36 
 

- Phòng Đọc: DV 61248 

- Phòng Mượn: MA 26067-26068 
 

152/. GUPTA, DIPAK K.. Hiểu thấu khủng bố và bạo lực chính trị : Ra đời, phát 

triển, biến chất và sụp đỗ / Dipak K. Gupta; Trọng Minh dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 572tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tên sách ting Anh: Understanding terrorism and political violence: The life cycle of 

birth, growth, transformation, and demise 

Tóm tắt: Sách phân tích về khủng bố mà còn mở rộng phạm vi bàn luận về những 

phong trào bạo lực, các lực ảnh hưởng gây ra bạo lực chính trị chính trị và những hành 

động mang động cơ chính trị khác đe doạ đến hoà bình và thịnh vượng. 

+ Môn loại: 363.32 / H309TH 

- Phòng Mượn: MA 26256 
 

153/. LÊ THỊ LÂM. Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa 

quấy rối tình dục : Sách chuyên khảo / Lê Thị Lâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 

273tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh trong 

phòng ngừa quấy rối tình dục. Đánh giá nhu cầu của nữ sinh viên đối với hoạt động công 

tác xã hội trong phòng ngừa quấy rối tình dục và thực trạng công tác xã hội nhóm trong 

phòng ngừa quấy rối tình dục cho nữ sinh viên Đà Nẵng hiện nay. Thử nghiệm hoạt động 

công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục. 

+ Môn loại: 363.4 / C455T 

- Phòng Đọc: DL 20537 

- Phòng Mượn: MA 26257-26258 
 

154/. KANTOR, JODI. She said - Muôn trùng sự thật phơi bày câu chuyện quấy rối 

tình dục đã thổi bùng lên một phong trào / Jodi Kantor, Megan Twohey; Nguyễn Hữu 

Nam dịch. - H. : Phụ Nữ Việt Nam, 2022. - 407tr.; 24cm 

Tác giả giành giải thưởng Pulitzer 

Tóm tắt: Từ loạt phóng sự của hai phóng viên New York Times đạt giải Pulitzer là 

Jodi Kantor và Megan Twohey, quyển sách vạch trần tội quấy rối và lạm dụng tình dục 

của Harvey Weinstein - nhà sản xuất phim đình đám của Hollywood. Nó đã viết nên một 

câu chuyện ly kỳ chưa được kể lại suốt quá trình điều tra của họ cũng như những hệ quả 

đối với phong trào #MeToo, hành trình gây cấn và xúc động của bao nữ nạn nhân dám lên 

tiếng nói thẳng vì quyền lợi của những người phụ nữ khác, vì các thế hệ tương lai và vì 

chính bản thân họ. 

+ Môn loại: 363.4 / SH200S 

- Phòng Đọc: DL 20555 

- Phòng Mượn: MA 26295-26296 
 

155/. GRAYCAR, ADAM. Cẩm nang về tham nhũng, đạo đức và sự liêm chính trong 

hành chính công = Handbook on corruption, ethics and integrity in public administration: 
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Sách tham khảo / Adam Graycar chủ biên; Biên dịch: Nguyễn Đăng Núi, Phùng Minh 

Thu Thuỷ.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 1079tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Hành chính công và nhược điểm; Tham nhũng trong các 

lĩnh vực; Các nghiên cứu tình huống trên thế giới; Ứng phó với tham nhũng trong hành 

chính công. 

+ Môn loại: 364.1 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 26284 
 

156/. GILLIES, ALEXANDRA. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới : 

Sách tham khảo / Alexandra Gillies; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2021. - 486tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the World 

Tóm tắt: Sách đưa độc giả tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục 

vụ án tham nhũng đầy tai tiếng, phức tạp và có tầm ảnh hưởng toàn cầu, kéo theo hàng tỷ 

đôla Mỹ tiền công quỹ bị bòn rút bằng những thủ đoạn tinh vi và mới lạ. 

+ Môn loại: 364.1 / TH104NH 

- Phòng Mượn: MA 26297 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

157/. GORDON, THOMAS. T.E.T. Bồi dưỡng giáo viên hiệu quả / Thomas Gordon, 

Noel Burch; Faros Education & Consulting dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 

471tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Teacher efectiveness training 

Tóm tắt: Sách tập trung chủ yếu vào việc làm thế nào để cải thiện và nâng cao chất 

lượng mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Yếu tố cơ bản, quan trọng, quyết định hiệu 

quả của công tác giáo dục trong trường học cho dù giáo viên dạy bất cứ môn học nào. 

+ Môn loại: 371.102 / T207B 

- Phòng Đọc: DV 61267 

- Phòng Mượn: MA 26109-26110 
 

158/. NGUYỄN THANH HƯƠNG. Nghệ thuật giảng dạy : Cẩm nang thực hiện bài 

giảng, bài thuyết trình lôi cuốn người nghe / Nguyễn Thanh Hương. - H. : Dân trí, 2021. 

- 281tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về giảng dạy tích cực; Vấn đề người học và người thầy trong 

thời đại mới; 5 nguyên tắc giảng dạy tích cực; 10 kỹ năng quan trọng trong giảng dạy; 

Nghệ thuật vượt chướng ngại vật; Nghệ thuật sử dụng phương pháp giảng dạy và phương 

tiện giảng dạy. 

+ Môn loại: 371.39 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20527 

- Phòng Mượn: MA 26240-26241 
 

159/. BÙI VĂN TRỰC. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Sách dành cho 

giáo viên / Bùi Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 228tr.; 27cm. - (Bộ sách Giáo dục kỹ 

năng sống cho trẻ mầm non ; T.1) 

ĐTTS ghi: Trung tâm Huấn luyện kỹ năng sống Phù sa đỏ 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 

khối mầm; Tâm lý trẻ mầm non, đặc điểm tâm lý trẻ từ 3 - 4 tuổi; Phương pháp giảng dạy 

kỹ năng sống cho trẻ mầm non; Các chủ đề kỹ năng sống cho trẻ như lễ giáo, giao tiếp 

ứng xử, quan hệ xã hội,... 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D 

- Phòng Mượn: MA 26302-26303 
 

160/. BÙI VĂN TRỰC. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Sách dành cho 

giáo viên / Bùi Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 232tr.; 27cm. - (Bộ sách Giáo dục kỹ 

năng sống cho trẻ mầm non ; T.2) 

ĐTTS ghi: Trung tâm Huấn luyện kỹ năng sống Phù sa đỏ 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 

khối chồi; Tâm lý trẻ mầm non, đặc điểm tâm lý trẻ từ 4 - 5 tuổi; Phương pháp giảng dạy 

kỹ năng sống cho trẻ mầm non; Các chủ đề kỹ năng sống cho trẻ như lễ giáo, giao tiếp 

ứng xử, quan hệ xã hội… 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D 

- Phòng Mượn: MA 26304-26305 
 

161/. BÙI VĂN TRỰC. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Sách dành cho 

giáo viên / Bùi Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 233tr.; 27cm. - (Bộ sách Giáo dục kỹ 

năng sống cho trẻ mầm non ; T.3) 

ĐTTS ghi: Trung tâm Huấn luyện kỹ năng sống Phù sa đỏ 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 

khối lá; Tâm lý trẻ mầm non, đặc điểm tâm lý trẻ từ 5-6 tuổi; Phương pháp giảng dạy kỹ 

năng sống cho trẻ mầm non; Các chủ đề kỹ năng sống cho trẻ như lễ giáo, giao tiếp ứng 

xử, quan hệ xã hội... 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D 

- Phòng Mượn: MA 26306-26307 
 

162/. BÙI VĂN TRỰC. Tổ chức các chương trình lễ hội & sinh hoạt tập thể tại 

trường mầm non : Sách dành cho giáo viên / Bùi Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 

237tr.; 27cm. - (Bộ sách Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ; T.4) 

ĐTTS ghi: Trung tâm Huấn luyện kỹ năng sống Phù sa đỏ 

Tóm tắt: Cung cấp các kỹ năng cần thiết cho giáo viên mầm non trong tổ chức các 

chương trình lễ hội và sinh hoạt tập thể tại các trường mầm non: Xây dựng kế hoạch, kịch 

bản chương trình lễ hội; Tổ chức các phong trào, hội thi; Thiết kế dự án giáo dục trải 

nghiệm trong trường mầm non; Sinh hoạt tập thể như trò chơi, băng reo, vũ điệu, bài hát. 

+ Môn loại: 372.21 / T450CH 

- Phòng Mượn: MA 26308-26309 
 

163/. TRƯƠNG THỊ HIỀN. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

mầm non / Trương Thị Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

182tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tây Nguyên 
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Tóm tắt: Khái quát về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Logic 

tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Các bước tổ chức thực 

hiện đề tài khoa học và đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 61255 

- Phòng Mượn: MA 26083-26084 
 

164/. HOLLINS, PETER. Kỹ năng mới trong tầm tay / Peter Hollins; Hoàng Huấn 

dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2021. - 185tr.; 21cm. - (Khoa học kỹ năng cho thời đại mới) 

Tên sách bằng tiếng Anh: The science of rapid skill acquisition 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc học và nhanh chóng đạt được kỹ năng, chế 

ngự những kỳ vọng, lập kế hoạch, những người quanh bạn, môi trường bạn đang sống, 

luyện tập và thay đổi quyết liệt, xếp chồng kỹ năng, chiến thuật nhanh chóng đạt được kỹ 

năng. 

+ Môn loại: 374 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 61265 

- Phòng Mượn: MA 26105-26106 
 

165/. POLLAK, LINDSEY. Từ trường học đến trường đời : Cẩm nang thiết yếu để 

thành công trong thế giới thực / Lindsey Pollak; Rosie Nguyễn, Huỳnh Nguyễn dịch. - H.: 

Văn học, 2021. - 413tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Getting from college to career: Your essential guide to 

succeeding in the real world, revised edition 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, ý tưởng, bí quyết, chiến lược, cảnh báo mà tác 

giả muốn truyền đạt tới các bạn trẻ đang tìm kiếm công việc mơ ước. Giúp các bạn sinh 

viên có một quá trình chuyển đổi thành công từ sinh viên đại học thành một người đi làm 

có phong thái chuyên nghiệp. 

+ Môn loại: 378.1 / T550TR 

- Phòng Đọc: DV 61268 

- Phòng Mượn: MA 26111-26112 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

166/. NGUYỄN VĂN MẠNH. Nghệ thuật ẩm thực truyền thống Việt Nam / Nguyễn 

Văn Mạnh. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 378tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo văn hoá ẩm thực truyền thống Việt 

Nam; Giới thiệu nghệ thuật chế biến món ăn truyền thống Việt Nam và một số món ăn 

truyền thống Việt Nam. 

+ Môn loại: 394.109597 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20533 

- Phòng Mượn: MA 26246-26247 
 

167/. TRẦN QUANG ĐỨC. Chuyện trà : Lịch sử một thức uống lâu đời của người 

Việt / Trần Quang Đức. - H. : Thế giới, 2021. - 341tr. : Hình ảnh; 25cm 
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Tóm tắt: Cẩm nang về nguồn cội giống cây, tên gọi, thú vui uống trà, lần lượt qua 

trà mộc mạc, trà hương sắc từ lối uống cổ truyền dân dã đến những hình thái tinh xảo, 

thưởng thức về cách pha hãm trà và dụng cụ pha trà. Cung cấp thêm nhiều thông tin về 

lịch sử của trà ở Việt Nam và làm rõ những kiến giải, so sánh với lịch sử trà ở Trung Hoa. 

Tuyển chọn những câu chuyện của người xưa thưởng trà như Nguyễn Trãi, Lê Hữu Trác, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Đình Hổ, Cao Bá Quát... 

+ Môn loại: 394.109597 / CH527TR 

- Phòng Đọc: DL 20529 
 

168/. CAN BẢO. Sưu thần ký : Bản dịch trọn bộ / Can Bảo; Phiên dịch, chú thích: 

Nguyễn Thị Oanh, Đào Phương Chi, Nguyễn Thị Dương...; Hiệu đính: Vũ Thị Hương, 

Nguyễn Thị Oanh; Khảo luận: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh; Giới thiệu: Trần Thị 

Băng Thanh. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 442tr.; 24cm. - (Tủ sách Văn Sử tinh hoa) 

Tóm tắt: Tác phẩm văn chương tiêu biểu bậc nhất của thể loại “chí quái” ở Trung 

Quốc và Đông Á ghi chép, giới thiệu với độc giả toàn bộ 464 truyện trong 20 quyển hiện 

còn của Sưu thần ký về những việc thần quái, quỷ dị, kỳ thú trong nhân gian, có giá trị 

cao về văn chương, văn hoá dân gian, tôn giáo, tín ngưỡng. Tác phẩm có vị trí quan trọng 

trong quá trình hình thành và phát triển thể loại truyện truyền ký của văn học Trung Quốc, 

có ảnh hưởng rất lớn đến thể loại văn học này của các nước trong khu vực, trong đó có 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 398.20951 / S566TH 

- Phòng Đọc: DL 20565 

 

169/. VŨ NGỌC PHAN. Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2021. - 880tr.; 24cm 

+ Môn loại: 398.809597 / T506NG 

- Phòng Mượn: MV 23937 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

170/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Ngôn ngữ và thân xác / Nguyễn Văn Trung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 166tr.; 20cm 

Tóm tắt: Khảo sát mối liên hệ giữa ngôn ngữ với tư tưởng, triết học, triết lý sống, 

thái độ sống... của các dân tộc. Ngôn ngữ dân tộc có vai trò quan trọng trong việc hình 

thành tư tưởng, quan niệm sống... của các dân tộc nói chung và của người Việt nói riêng. 

Các vấn để như cấu trúc, chiều sâu, ý nghĩa, công dụng... ngôn ngữ tục - có liên quan trực 

tiếp đến thân xác - qua các thể loại như truyện tiếu lâm, câu đố... cho đến các câu chửi, 

câu văng tục... 

+ Môn loại: 401 / NG454NG 

- Phòng Đọc: DV 61303 

- Phòng Mượn: MB 8640-8641 
 

171/. HUY KHANG. Tự học 9900 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng trong đời sống 

hàng ngày / Huy Khang. - H. : Thanh niên, 2022. - 452tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm 318 câu thành ngữ với khoảng 1200 bài hội thoại giao tiếp thực tế 

qua các chủ đề thông dụng hàng ngày như: Trò chuyện, giao tiếp qua điện thoại, giao tiếp 

tại công sở, kinh doanh... 

+ Môn loại: 428 / T550H 

- Phòng Đọc: DL 20560 

- Phòng Mượn: MB 8655-8656 
 

172/. ĐỨC TÍN. Tự học 2500 câu giao tiếp Tiếng Anh căn bản trong 30 ngày / Đức 

Tín. - H. : Thanh niên, 2022. - 299tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 14 bài đàm thoại và 50 tình huống giao tiếp thông dụng được trình 

bày đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu. 

+ Môn loại: 428 / T550H 

- Phòng Mượn: MB 8644 
 

173/. EMERALD. Yêu lại tiếng Anh = Refresh your English / Emerald. - H. : Dân 

trí, 2021. - 177tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả tin rằng khi và chỉ khi yêu tiếng Anh, ta mới sẵn sàng cho hành 

trình chinh phục thứ ngôn ngữ này. Để yêu trọn vẹn, người học cần bắt đầu từ việc định 

vị lại tiếng Anh đúng kết hợp những kiến thức tiếng Anh nền tảng buộc phải biết, một lộ 

trình học rõ ràng đi cùng phương pháp học độc đáo giúp người học biết cách giữ lửa cho 

chính mình suốt chặng hành trình. Đó chính là những giá trị mà cuốn sách này mang đến 

độc giả. 

+ Môn loại: 428 / Y606L 

- Phòng Đọc: DV 61301 

- Phòng Mượn: MB 8636-8637 
 

174/. VĨNH BÁ. Tuyển tập đề thi THPT môn Tiếng Anh / Vĩnh Bá. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 264tr.; 24cm 

+ Môn loại: 428.0076 / T527T 

- Phòng Mượn: MB 8654 
 

175/. LÊ QUANG DŨNG. IELTS cấp tốc 20 ngày - Writing : Từ người mới bắt đầu 

Target 6.0 / Lê Quang Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 171tr.; 27cm 

Bộ sách IELTS đầu tiên giúp bạn giảm 2/3 thời gian ôn thi 

Tóm tắt: Hướng dẫn luyện thi IELTS cấp tốc trong 20 ngày bài thi viết (writing) 

một cách hiệu quả gồm: Giới thiệu cấu trúc của bài thi IELTS một cách cơ bản và đầy đủ 

nhất, cung cấp các mẹo và kỹ thuật làm bài; Làm quen với những bài thi IELTS theo dạng 

câu hỏi và luyện tập với bài tập thực hành xen kẽ; Luyện tập các bài thi thử. 

+ Môn loại: 428.2 / I-302C 

- Phòng Đọc: DL 20646 

- Phòng Mượn: MB 8667-8668 

 

176/. KIM NGỌC. Ngữ pháp luyện thi IELTS = Grammar for IELTS with answers/ 

Kim Ngọc biên soạn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 280tr.; 24cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

42 
 

+ Môn loại: 428.2 / NG550PH 

- Phòng Đọc: DL 20561 

- Phòng Mượn: MB 8657-8658 

 

177/. TRẦN THUỶ TIÊN. IELTS cấp tốc 20 ngày - Listening : Từ người mới bắt 

đầu Target 6.0 / Trần Thuỷ Tiên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 267tr.; 27cm 

Bộ sách IELTS đầu tiên giúp bạn giảm 2/3 thời gian ôn thi 

Tóm tắt: Hướng dẫn luyện thi IELTS cấp tốc trong 20 ngày bài thi nghe hiểu 

(listening) một cách hiệu quả gồm: Giới thiệu cấu trúc của bài thi IELTS một cách cơ bản 

và đầy đủ nhất, cung cấp các mẹo và kỹ thuật làm bài; Làm quen với những bài thi IELTS 

theo dạng câu hỏi và luyện tập với bài tập thực hành xen kẽ; Luyện tập các bài thi thử. 

+ Môn loại: 428.3 / I-302C 

- Phòng Đọc: DL 20647 

- Phòng Mượn: MB 8669-8670 
 

178/. NGUYỄN HOÀNG THANH LY. Từ điển các mẫu câu trong tiếng Anh = 

Dictionary of English sentence patterns / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Thuỳ Anh, 

Công Bình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 576tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm nhiều mẫu câu tiếng Anh thường gặp trong giao tiếp. Giải thích rõ 

ràng ý nghĩa mẫu câu và tình huống vận dụng nhằm nâng cao khả năng giao tiếp tiếng 

Anh. 

+ Môn loại: 428.3 / T550Đ 

- Phòng Mượn: MB 8645 
 

179/. HOÀNG XUÂN CHÍNH. Hán Việt thành ngữ cố sự / Hoàng Xuân Chính, 

Huỳnh Vĩnh Phúc hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 

559tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu thành ngữ Hán Việt được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ 

A đến Y. 

+ Môn loại: 495.17 / H105V 

- Phòng Đọc: DL 20563 
 

180/. HOÀNG XUÂN CHÍNH. Hán Việt thành ngữ cố sự / Hoàng Xuân Chính, 

Huỳnh Vĩnh Phúc hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 

559tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu thành ngữ Hán Việt được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ 

A đến Y. 

+ Môn loại: 495.17 / H105V 

- Phòng Mượn: MB 8661-8662 
 

181/. TRẦN VĂN CHÁNH. Tự điển Hán Việt : Hán ngữ cổ đại và hiện đại = 古今

汉越语字典 / Trần Văn Chánh biên soạn. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh sửa và bổ sung. - 

H. : Hồng Đức, 2021. - 1414tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giải nghĩa 12000 mục từ đơn cổ; nêu và giảng rõ hơn các hư tự, hư từ trong 

Văn ngôn và Bạch thoại đồng thời giải thích một số từ ghép hoặc thành ngữ chủ yếu, đặt 

liền theo từng nghĩa của những tự có liên quan. 

+ Môn loại: 495.17 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4694 
 

182/. TUẤN KIỆT. Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Thái : Trình độ sơ cấp, trung 

cấp / Tuấn Kiệt biên soạn; Quang Vinh hiệu dính. - H. : Thanh niên, 2022. - 292tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về cách phát âm, cách viết, phiên âm và ý nghĩa của các phụ âm 

cũng như nguyên âm. Giới thiệu 1.200 câu đàm thoại và 2.500 từ vựng tiếng Thái thường 

dùng trong cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 495.91 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20562 

- Phòng Mượn: MB 8659-8660 
 

183/. CAO XUÂN HẠO. Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt / Cao Xuân Hạo. - Tái 

bản lần 2. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 339tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết đăng trên báo chí, phản ánh những ý kiến của tác 

giả Cao Xuân Hạo về một số vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, văn học và văn hoá của dân 

tộc như: Tiếng Việt, văn Việt, người Việt và văn hoá Việt. 

+ Môn loại: 495.922 / T306V 

- Phòng Đọc: DL 20564 

- Phòng Mượn: MB 8663-8664 
 

184/. CAO XUÂN HẠO. Sổ tay sửa lỗi hành văn : Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng 

ngữ mở đầu / Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai. - Tái bản lần 1. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2021. - 92tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lí thuyết về lỗi ngữ pháp tiếng Việt, từng dạng lỗi và cách sửa. 

Cung cấp một số bài tập rèn luyện ngữ pháp. 

+ Môn loại: 495.9225 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 61305 

- Phòng Mượn: MB 8646-8647 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
185/. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi Khoa học tự nhiên / Lê Tiến 

Hà, Phạm Thống, Lê Thị Thuỷ đồng chủ biên, Hoàng Văn Trường.... - Tái bản lần thứ 2. 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 311tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung sách được xây dựng bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của 

chương trình học cấp THPT hiện hành theo mức độ đánh giá năng lực học sinh. Đảm bảo 

4 cấp độ đánh giá năng lực: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

+ Môn loại: 500.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MC 6225 
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186/. VŨ KIM DUNG. Thí nghiệm khoa học vui / Vũ Kim Dung. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bổ sung thêm các thực nghiệm về bộ môn Vật lý, Hoá học, Sinh học...Qua 

đó, giúp củng cố vững chắc những lý thuyết học trên lớp, nâng cao khả năng thực hành, 

rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực nghiệm, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo của bản thân 

trong học tập, góp phần chuẩn bị tốt cho việc nâng cao trình độ thực nghiệm trong công 

tác nghiên cứu khoa học sau này. 

+ Môn loại: 507 / TH300NGH 

- Phòng Mượn: MC 6219-6220 

 

187/. CAO CHI. Vật lý hiện đại / Cao Chi. - H. : Tri thức, 2021. - 355tr. : Minh hoạ; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề của vật lí hiện đại: Khủng hoảng hằng số hbble, 

tam giác vũ trụ, lỗ đen âm thanh, nghịch lý Hawking, cơ học lượng tử Bayes... 

+ Môn loại: 539 / V124L 

- Phòng Đọc: DL 20573 

- Phòng Mượn: MC 6226-6227 
 

188/. NGÔ THỊ THUẬN. Bài tập hoá học hữu cơ / Ngô Thị Thuận. - Tái bản lần thứ 

1. - H. : Giáo dục, 2021. - 215tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm các bài tập tắc nghiệm, đại cương và tổng hợp hữu cơ, cơ chế chuyển 

hoá một số hợp chất hữu cơ, phân tích tổng hợp lùi, tách riêng từng chất có trong hỗn hợp 

chất hữu cơ. 

+ Môn loại: 547.0076 / B103T 

- Phòng Đọc: DL 20648 

- Phòng Mượn: MC 6233-6234 
 

189/. HASKELL, DAVID GEORGE. Khúc hát của cây = The song of trees: Stories 

from nature's great connectors : Câu chuyện về sự kết nối tuyệt vời của tự nhiên / David 

George Haskell; NY dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 329tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách được ví như "bản tình ca về cây xanh, là cuộc thám hiểm về đời sống 

sinh học của chúng, đồng thời cũng là bản phân tích mang tính triết học tuyệt vời về vai 

trò của cây xanh trong lịch sử loài người và văn hoá hiện đại". 

+ Môn loại: 577.3 / KH506H 

- Phòng Đọc: DL 20577 

- Phòng Mượn: MC 6231 
 

190/. ĐÀM ĐỨC TIẾN. Rong biển quần đảo Trường Sa / Đàm Đức Tiến. - H. : Khoa 

học tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 295tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài 

nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Là các kết quả nghiên cứu tại 11 địa điểm thuộc quần đảo Trường Sa, giới 

thiệu 200 loài rong biển, là tài liệu rất cần thiết cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, 

sinh viên cao học có cái nhìn tổng quan hơn về rong biển tại các đảo xa bờ, từ đó góp phần 
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vào nhiệm vụ tra cứu, nghiên cứu, quản lý, đào tạo, giáo dục, sản xuất, sử dụng có hiệu 

quả và bền vững nguồn lợi rong biển. 

+ Môn loại: 579.80959756 / R431B 

- Phòng Đọc: DL 20578 

- Phòng Mượn: MC 6232 
 

191/. MONTGOMERY, SY. Tâm tư của bạch tuộc / Sy Montgomery; NY dịch. - H.: 

Thế giới. - 361tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The soul of an octopus: A surprising exploration into the 

wonder of consciousness 

Tóm tắt: Khám phá thế giới tình cảm và thể chất của loài bạch tuộc thể hiện theo 

nhiều cách: Vô tận mưu mẹo để thoát khỏi các khu vực bao vây và lấy thức ăn; Phun nước 

một cách tinh nghịch để làm tung các vật thể như quả bóng... 

+ Môn loại: 594 / T120T 

- Phòng Mượn: MC 6223-6224 
 

192/. ACKERMAN, JENNIFER. Chim chóc chưa bao giờ ngốc : Giải mã bộ não 

thiên tài của loài chim / Jennifer Ackerman; Thanh Vy dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 465tr.; 

21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The genius of birds 

Tóm tắt: Khám phá bộ não thông minh của loài chim, một số loài sánh ngang với 

các loài linh trưởng và thậm chí cả con người ở dạng trí thông minh vượt trội... 

+ Môn loại: 598 / CH310CH 

- Phòng Mượn: MC 6221 
 

193/. GOLDFARB, BEN. Đế chế hải ly : Khúc tráng ca về những kỹ sư kiến tạo 

đồng lầy / Ben Goldfarb; Lê Thuỳ Giang dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 512tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Eager: The surprising, secret life of beavers and why they 

matter 

Tóm tắt: Sách là sự kết hợp giữa lịch sử, sinh thái học, sinh vật học, chính trị và 

những câu chuyện hấp dẫn về những người đã đấu tranh giành cho hải ly một vai trò thích 

hợp trong một thế giới chỉ tập trung vào con người. Qua đó, chứng minh rằng vai trò của 

loài gặm nhấm này thực sự quan trọng. 

+ Môn loại: 599.37 / Đ250CH 

- Phòng Mượn: MC 6222 

600. CÔNG NGHỆ: 

194/. THẨM HỒNG THUỴ. Kỳ lân công nghệ : Giấc mơ, hiện thực và sự tan biến../ 

Thẩm Hồng Thuỵ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 329tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích, đánh giá, nhận định, bình luận về công nghệ 

và thị trường công nghệ mang tính thời sự hiện nay như doanh nghiệp, nhà mạng, bán lẻ, 

thị trường, hành lang pháp lý, bảo mật, thương mại điện tử, đặt xe, OTT và tiền ảo của 

nhà báo Thẩm Hồng Thuỵ. 

+ Môn loại: 600 / K600L 

- Phòng Đọc: DL 20583 
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- Phòng Mượn: MD 10006-10007 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

195/. Vật liệu composite trên cơ sở nano hydroxyapatite. polylactic acid và ứng dụng 

trong y sinh / Đinh Thị Mai Thanh chủ biên, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm.... - H. : 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 233tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên 

khảo Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao) 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về hydroxyapatite polylactic acid; Vật liệu composite nano 

HAp/PLA; Chế tạo vật liệu composite nano HAp/PLA; Thử nghiệm in vitro của vật liệu 

composite nano HAp/PLA; Thử nghiệm in vitro của vật liệu composite nano HAp/PLA 

trên động vật. 

+ Môn loại: 610.28 / V124L 

- Phòng Đọc: DL 20600 

- Phòng Mượn: ME 8805 
 

196/. WEN, LEANA S.. Kể gì với bác sĩ : Để chẩn đoán đúng và tránh lạm dụng xét 

nghiệm / Leana Wen, Joshua Kosowsky; Nguyễn Bảo Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 

441tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: When doctors don''t listen 

Tóm tắt: Giới thiệu những bước cơ bản để tránh những chẩn đoán sai lầm trong điều 

trị bệnh, cách người bệnh có thể tham gia vào quá trình khám lâm sàng của mình và hợp 

tác với bác sĩ để có được chẩn đoán đúng. 

+ Môn loại: 610.69 / K250GI 

- Phòng Đọc: DL 20595 

- Phòng Mượn: ME 8796-8797 
 

197/. Hiểu hết về bộ não - How the brain works / Câu lạc bộ Ngoại khoa Đại học Y 

Dược Hải Phòng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 223tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Được đúc rút từ các nghiên cứu mới nhất, sách chỉ ra tường tận, chi tiết về 

cấu trúc và cách mà bộ não chúng ta tiếp nhận và xử lý thông tin để đưa ra các quyết định, 

hành động, biểu cảm, mã hoá ký ức, tạo ra trí tưởng tượng cũng như ý thức về bản thân. 

+ Môn loại: 612.8 / H309H 

- Phòng Đọc: DL 20509 
 

198/. NGÔ THANH TRUNG. Đi tìm thần dược bên trong cơ thể : Cuốn sách vàng 

giúp bạn bảo vệ sức khoẻ / Ngô Thanh Trung; Trần Nghĩa Phương dịch; Nguyễn Trường 

Thành hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 207tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về y học hiện đại, hệ thống cơ thể, hệ 

thống năng lượng khí huyết của cơ thể người, hàn khí, bệnh và chứng, dưỡng sinh hằng 

ngày, giảm béo, điều dưỡng bệnh mạn tính. 

+ Môn loại: 613 / Đ300T 

- Phòng Đọc: DL 20596 

- Phòng Mượn: ME 8798-8799 
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199/. Y xã hội học trong răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / 

Biên soạn: Vũ Mạnh Tuấn chủ biên; Hà Ngọc Chiều, Đỗ Thị Thu Hiền.... - H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2021. - 119tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan sức khoẻ và những yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ; 

Các yếu tố môi trường tự nhiên và sức khoẻ; Yếu tố xã hội và sức khoẻ; Yếu tố nguy cơ 

nghề nghiệp; Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Việt Nam; Nâng cao sức khoẻ; Tính chuyên 

nghiệp và đạo đức y học trong răng hàm mặt. 

+ Môn loại: 613 / Y600X 

- Phòng Đọc: DL 20662 

- Phòng Mượn: ME 8822-8823 
 

200/. CURTIS, SUSAN. Dinh dưỡng chữa bệnh - Đậu - hạt - ngũ cốc / Susan Curtis, 

Pat Thomas, Dragana Vilinac; Nguyễn Mai Trung dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 119tr.; 17cm. - (Healing foods) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Neal's yard remedies healing foods 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng của các loại đậu, hạt và ngũ cốc 

nhằm xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, giúp duy trì sức khoẻ, phòng ngừa và chữa 

trị bệnh hiệu quả. 

+ Môn loại: 613.2 / D312D 

- Phòng Đọc: DN 3324 

- Phòng Mượn: ME 8852-8853 

 

201/. CURTIS, SUSAN. Dinh dưỡng chữa bệnh - Rau củ / Susan Curtis, Pat Thomas, 

Dragana Vilinac; Nguyễn Mai Trung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 116tr.; 17cm. - (Healing foods) 

Tên sách tiếng Anh: Neal's yard remedies healing foods 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin đã được kiểm chứng về lợi ích của các loại rau 

củ, nhằm xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng hoàn hảo, giúp 

duy trì và tăng cường sức khoẻ, phòng ngừa và chữa trị bệnh hiệu quả. 

+ Môn loại: 613.2 / D312D 

- Phòng Đọc: DN 3322 

- Phòng Mượn: ME 8848-8849 
 

202/. CURTIS, SUSAN. Dinh dưỡng chữa bệnh - Gia vị & thảo dược / Susan Curtis, 

Pat Thomas, Dragana Vilinac; Nguyễn Mai Trung dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 118tr.; 17cm. - (Healing foods) 

Tên sách tiếng Anh: Neal's yard remedies healing foods 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng của các loại gia vị, rau thơm và 

thảo dược nhằm xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, giúp duy trì sức khoẻ, phòng 

ngừa và chữa trị bệnh hiệu quả. 

+ Môn loại: 613.2 / D312D 

- Phòng Đọc: DN 3323 

- Phòng Mượn: ME 8850-8851 
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203/. HUỲNH LIÊN ĐOÀN. Cây rau - Vị thuốc : Tài liệu tham khảo, dùng điều trị 

cần có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa / Huỳnh Liên Đoàn. - H. : Y học, 2020. - 319tr. : 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh bằng phương 

pháp y học cổ truyền có nguồn gốc từ loài động vật, khoáng chất và các cây rau được thể 

hiện qua các bài thơ: A kê, ao diệp cảnh thiên, an nam tử, a giao, ba ba, bạch cương tàm, 

hoạt thạch, long cốt, mang tiêu... 

+ Môn loại: 615 / C126R 

 

204/. BRENNAN, BARBARA ANN. Bàn tay ánh sáng = Hands of light / Barbara 

Ann Brennan; Tùng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 607tr.; 24cm. - (Tủ sách Newme) 

Tóm tắt: Sách dành cho những chuyên gia chăm sóc sức khoẻ, nhà trị liệu, giáo sĩ 

và tất cả những ai khao khát cải thiện sức khoẻ thể chất, tâm lý và tâm linh. 

+ Môn loại: 615.8 / B105T 

- Phòng Mượn: ME 8790 
 

205/. BRENNAN, BARBARA ANN. Hiện hình ánh sáng = Light emerging: The 

journey personal healing : Hành trình chữa lành cá nhân / Barbara Ann Brennan; Hoàng 

Lan dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 813tr.; 24cm. - (Tủ sách Newme) 

Tóm tắt: Sách gồm 6 phần: Tổng quan về chữa lành; các kĩ thuật chữa lành, trải 

nghiệm chữa lành; sáng tạo lộ trình chữa lành; chữa lành và các mối quan hệ; chữa lành 

thông qua các thực tại tâm linh. Giúp chúng ta điều chỉnh cuộc sống của mình theo một 

tiêu chuẩn mới về sức khoẻ. 

+ Môn loại: 615.8 / H305H 

- Phòng Mượn: ME 8791 
 

206/. ĐIỀN PHONG Ô. Những bài thuốc thần dược của Trung Quốc / Điền Phong 

Ô, Trương Thanh Vận; Nguyễn Văn Kiêm biên dịch; Nguyễn Tiến Hội hiệu đính. - Tái 

bản. - H. : Hồng Đức, 2021. - 1407tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại bệnh như: Bệnh truyền nhiễm, bệnh về hô hấp, bệnh tiết 

niệu, bệnh máu, bệnh tim mạch, bệnh vận động, bệnh thần kinh... và các bài thuốc để chữa 

các bệnh đó. 

+ Môn loại: 615.8 / NH556B 

- Phòng Tra cứu: TC 4681 
 

207/. LƯU VIÊM. Cẩm nang châm cứu / Lưu Viêm; Phạm Kim Thạch dịch; Trương 

Thìn hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 335tr. : Hình 

ảnh; 29cm 

Dịch từ nguyên tác: Châm cứu tổ hợp huyệt đồ giải 

Tóm tắt: Giới thiệu vị trí 550 nhóm huyệt thường dùng trong điều trị lâm sàng và 

kỹ thuật châm cứu cho từng huyệt được chia thành các nhóm: Nhóm huyệt nằm ở đầu, 

mặt, cổ; Nhóm huyệt nằm trên phần cơ thể; Nhóm huyệt thuộc tứ chi; Nhóm huyệt nằm 

trên toàn bộ cơ thể. 

+ Môn loại: 615.8 / C120N 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

49 
 

- Phòng Đọc: DL 20688 

- Phòng Mượn: ME 8843 
 

208/. VŨ VĂN ĐÍNH. Hồi sức cấp cứu toàn tập / Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh 

chủ biên, Nguyễn Đạt Anh... - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Y học, 2021. 

- 935tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng chẩn đoán và cách xử trí một số bệnh 

trong cấp cứu hồi sức như: Hô hấp, tim mạch, tiêu hoá, nội tiết - thần kinh, suy thận cấp, 

hội chứng tiêu cơ vân cấp, ngộ độc cấp. 

+ Môn loại: 616.02 / H452S 

- Phòng Đọc: DV 61307 
 

209/. MINH THUỶ. Nhật kí những trái tim xanh đỏ : Những câu chuyện nghề y và 

chia sẻ kiến thức vì một trái tim khoẻ mạnh / Minh Thuỷ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 170tr.: 

Minh hoạ; 21cm. - (Mở cửa tri thức) 

Tên thật tác giả: Phạm Thục Minh Thuỷ 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện làm nghề và chia sẻ kiến thức chuyên ngành, 

tác giả muốn chuyển tải đến bạn đọc thông điệp đầy ý nghĩa: Lạc quan và hi vọng là liều 

thuốc bổ cho tinh thần. Tuân thủ điều trị là cần thiết để vượt qua bệnh tật. Hãy quan tâm 

và nâng niu sức khoẻ của chính mình. Bởi thế giới luôn cần thiết những trái tim khoẻ 

mạnh để yêu thương nhau. 

+ Môn loại: 616.1 / NH124K 

- Phòng Đọc: DV 61310 

- Phòng Mượn: ME 8768-8769 
 

210/. Bệnh học ngoại khoa Tiết niệu - Nhi : Dùng cho đào tạo sau đại học / Biên 

soạn: Đoàn Quốc Hưng, Hoàng Long, Nguyễn Việt Hoa chủ biên,.... - H. : Y học, 2021. 

531tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân, điều trị về bệnh: Sỏi tiết niệu; 

Biến chứng của sỏi niệu quản; Chấn thương thận; Chấn thương niệu đạo trước; Tai biến 

tiết niệu do vỡ xương chậu; Hẹp niệu đạo do chấn thương... 

+ Môn loại: 616.60071 / B256H 

- Phòng Đọc: DL 20670 
 

211/. Bệnh học nội khoa Thận - Tiết niệu : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / 

Đỗ Gia Tuyển chủ biên, Hà Phan Hải An, Đặng Thị Việt Hà... - Tái bản lần thứ 1 có sửa 

chữa. - H. : Y học, 2021. - 2 tập : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Nội tổng hợp 

T.1. - 419tr. 

Tóm tắt: Gồm 20 bài học về: Thăm dò cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh thận - 

tiết niệu; Bệnh lý cầu thận; Bệnh của tổ chức ống kẽ thận; Một số bệnh thận bẩm sinh, di 

truyền và hẹp động mạch thận. 

+ Môn loại: 616.60071 / B256H 
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- Phòng Đọc: DL 20668 
 

212/. Bệnh học nội khoa Thận - Tiết niệu : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / 

Đỗ Gia Tuyển chủ biên, Hà Phan Hải An, Đặng Thị Việt Hà... - Tái bản lần thứ 1 có sửa 

chữa. - H. : Y học, 2021. - 2 tập : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Nội tổng hợp 

T.2. - 463tr. 

Tóm tắt: Gồm 24 bài học cung cấp những kiến thức về: Bệnh thận - tiết niệu ở một 

số đối tượng đặc thù; Biến chứng của suy thận mạn; Điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối 

bằng lọc máu ngoài thận; Điều trị thay thế thận suy bằng ghép thận; Sử dụng thuốc trong 

bệnh thận mạn tính. 

+ Môn loại: 616.60071 / B256H 

- Phòng Đọc: DL 20669 
 

213/. TOSHIO AKITSU. Làm sao để không mắc ung thư / Toshio Akitsu; Như Nữ 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 209tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho người đọc những thông tin đúng đắn qua dạng hỏi đáp, từ đó 

giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc ung thư cho chính mình. 

+ Môn loại: 616.99 / L104S 

- Phòng Đọc: DV 61412 

- Phòng Mượn: ME 8854-8855 
 

214/. WARK, CHRIS. Chris giáp mặt với ung thư = Chris beat cancer / Chris Wark; 

Minh Chiêu dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 446tr.; 21cm 

Tóm tắt: Là cẩm nang toàn diện gồm hành trình chữa lành của tác giả, những nghiên 

cứu sâu sắc và ứng dụng thực tế - con đường Chris đã đi để sống khoẻ dài lâu. 

+ Môn loại: 616.99 / CHR313GI 

- Phòng Đọc: DV 61318 

- Phòng Mượn: ME 8784-8785 

 

215/. BÉLIVEAU, RICHARD. Thực phẩm ngừa ung thư = Les aliments contre le 

cancer / Richard Béliveau, Denis Gingras; Nguyễn Mai Trung dịch; Phan Thịnh hiệu đính. 

- Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 174tr. : Minh 

hoạ; 26cm 

Tóm tắt: Khái quát về bệnh ung thư và cách ngăn chặn ung thư phát triển; Giới thiệu 

một số thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa, phòng chống các bệnh ung thư như: Cải bắp, 

trà xanh, đậu nành, hành củ, tỏi, nghệ, axit béo Omega-3, cà chua, sôcôla... 

+ Môn loại: 616.99 / TH552PH 

- Phòng Đọc: DL 20676 

- Phòng Mượn: ME 8839-8840 
 

216/. Bệnh học ngoại khoa Tiêu hoá : Dùng cho đào tạo sau đại học / Biên soạn: 

Phạm Đức Huấn, Đoàn Quốc Hưng chủ biên, Nguyễn Ngọc Bích.... - H. : Y học, 2021. 

730tr. : Hình ảnh; 27cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về dịch tễ học lâm sàng, giải phẫu, giải phẫu bệnh, sinh 

lí bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh lí ngoại khoa: thực quản; dạ dày - tá tràng; ruột; gan 

mật - tuỵ - lách; thành bụng và phúc mạc; hậu môn - trực tràng. 

+ Môn loại: 617.40071 / B256H 

- Phòng Đọc: DL 20671 
 

217/. Bệnh học ngoại khoa Chấn thương chỉnh hình : Dùng cho đào tạo sau đại học/ 

Biên soạn: Đoàn Quốc hưng, Trần Trung Dũng chủ biên, Ngô Văn Toàn,.... - H. : Y học, 

2021. - 550tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về chấn thương chỉnh hình như: Điều trị bảo tồn 

gãy xương chi, điều trị phẫu thuật gãy xương bằng kết hợp xương bên trong, điều trị phẫu 

thuật gãy xương bằng khung cố định ngoài, hội chứng chèn ép khoang cấp tính... 

+ Môn loại: 617.40071 / B256H 

- Phòng Đọc: DL 20667 

 

218/. TRẦN THIẾT SƠN. Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da đầu / Trần Thiết Sơn (chủ 

biên), Trần Vân Anh, Bùi Mai Anh.... - H. : Y học, 2022. - 332tr. : Minh hoạ; 28cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 

Tóm tắt: Khái quát các vấn đề cơ bản; Chấn thương da đầu; U lành tính da đầu; Ung 

thư da đầu; Thẩm mỹ vùng da đầu. 

+ Môn loại: 617.4 / PH125TH 

- Phòng Đọc: DL 20683 
 

219/. TRẦN THIẾT SƠN. Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vành tai / Trần Thiết Sơn 

chủ biên, Nguyễn Bắc Hùng, Lê Gia Vinh.... - H. : Y học, 2021. - 357tr. : Minh hoạ; 28cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử phẫu thuật tạo hình vành tai, giải phẫu và nhân trắc 

vành tai, kỹ thuật cơ bản, chấn thương vành tai, các khối u vành tai, các dị tật bẩm sinh 

vành tai, dị tật tai nhỏ, phẫu thuật thẩm mỹ vành tai, triển vọng tạo hình vành tai trong 

tương lai. 

+ Môn loại: 617.5 / PH125TH 

- Phòng Đọc: DL 20682 
 

220/. Chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / 

Hoàng Việt Hải chủ biên, Trần Cao Bính, Trần Ngọc Thành, Đặng Triệu Hùng,.... - H. : 

Giáo dục Việt Nam, 2022. - 367tr. : Hình ảnh minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường ĐH Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên lí cơ bản của chẩn đoán hình ảnh và ứng dụng trong 

răng hàm mặt; Các kỹ thuật chụp phim, đọc phim trong và ngoài miệng; Các hình ảnh 

bình thường và tổn thương thường gặp; Chụp phim răng toàn cảnh; Chụp cắt lớp vi tính, 

chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số,... 

+ Môn loại: 617.60071 / CH121Đ 
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- Phòng Đọc: DL 20660 

- Phòng Mượn: ME 8818-8819 
 

221/. Chỉnh hình răng mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Nguyễn Thị 

Thu Phương chủ biên, Biên soạn: Hoàng Việt Hải, Nguyễn Thị Thuý Nga.... - H. : Giáo 

dục, 2022. - 2 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

T.1. - 143tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài: Đại cương về chỉnh hình răng mặt, liên quan giữa chỉnh hình 

răng mặt và các chuyên ngành, sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống sọ mặt, bệnh căn 

trong nắn chỉnh răng, phân loại lệch lạc khớp cắn, các điểm chuẩn và mặt phẳng trên phim 

sọ nghiêng, khám và chẩn đoán bệnh nhân nắn chỉnh răng miệng, sinh cơ học trong nắn 

chỉnh răng, dự phòng trong nắn chỉnh răng. 

+ Môn loại: 617.6 / CH312H 

- Phòng Đọc: DL 20655 

- Phòng Mượn: ME 8808-8809 

 

222/. Chỉnh hình răng mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Nguyễn Thị 

Bích Ngọc, Quách Thị Thuý Lan đồng chủ biên, Biên soạn: Hoàng Việt Hải, Nguyễn Thị 

Thu Phương.... - H. : Giáo dục, 2022. - 2 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

T.2. - 131tr. 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức, kĩ năng răng hàm mặt, cập nhật tiến bộ khoa học 

kỹ thuật trong nước và trên thế giới những kiến thức cơ bản về răng hàm mặt như: Sinh - 

cơ học trong nắn chỉnh răng. Điều trị nắn chỉnh răng giai đoạn hàm răng hỗn hợp. 

+ Môn loại: 617.6 / CH312H 

- Phòng Đọc: DL 20656 

- Phòng Mượn: ME 8810-8811 
 

223/. MURROFF, HEIDI. Hành trình nuôi con: Mang thai = What to expect when 

you're expecting : Cẩm nang thai sản đầy đủ nhất / Heidi Murroff; Nhóm Biên dịch Viên 

Y học Ứng dụng Việt Nam dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 642tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về sức khoẻ sinh sản: Khi bắt đầu 

có thai, chín tháng mang thai và sinh nở, sức khoẻ thai kỳ và những biến chứng, em bé 

chào đời. 

+ Môn loại: 618.2 / H107TR 

- Phòng Tra cứu: TC 4676 
 

224/. VALMAN, BERNARD. Triệu chứng & điều trị bệnh trẻ em : Toàn tập / 

Bernard Valman, Nguyễn Lân Đính. - H. : Phụ nữ, 2013. - 215tr. : Hình ảnh; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản và hữu ích cho tất cả các bậc cha mẹ để 

giúp chăm sóc sức khoẻ đứa con thân yêu của mình (từ lúc mới sinh cho đến 14 tuổi). Với 

hình ảnh minh hoạ cụ thể, sinh động và các hướng dẫn khoa học, dễ hiểu về cách nhận 

biết các triệu chứng bệnh và cách chăm sóc điều trị thích hợp về cơ thể của trẻ. 
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+ Môn loại: 618.92 / TR309CH 

- Phòng Đọc: DL 20675 

- Phòng Mượn: ME 8838 

620. KỸ THUẬT: 

225/. PHẠM VĂN HỘI. Công nghệ chế tạo cấu trúc Micro và Nano / Phạm Văn Hội 

chủ biên, Hoàng Thị Hồng Cẩm. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 256tr.: 

Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Đại học và sau Đại học) 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu phạm vi của công nghệ micro và nano; Cơ sở phân tử; Cơ sở 

của công nghệ kích thước micromet; Quá trình chế tạo cấu trúc nano; Cấu trúc kỹ thuật 

nano; Kỹ thuật mô phỏng thiết kế vật liệu cấu trúc nano và một số tài liệu tham khảo. 

+ Môn loại: 620.5 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DL 20586 

- Phòng Mượn: MD 10010 
 

226/. KIEL, EDWIN. Các giải pháp truyền động : Cơ điện tử trong sản xuất và hậu 

cần / Edwin Kiel chủ biên; Nguyễn Phùng Quang dịch; Nguyễn Quang Địch, Phạm Hồng 

Phúc hiệu đính. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 517tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tên sách tiếng Đức: Antriebslosungen - Mechatranik fur produktion uan logistik 

Tóm tắt: Trình bày các cấu trúc của hệ thống sản xuất; Hệ thống truyền động và các 

thành phần của hệ; Các giải pháp truyền động cơ điện tử; Xử lý kĩ thuật và chi phí vòng 

đời của hệ truyền động. 

+ Môn loại: 621.3815 / C101GI 

- Phòng Đọc: DL 20584 
 

227/. Thông tin số / Nguyễn Quốc Trung chủ biên; Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thị 

Phương Hoà, Phạm Văn Hiệp,.... - H. : Giáo dục, 2022. - 2 tập; 27cm 

T.1. - 195tr. 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số. Kỹ thuật điều chế 

tín hiệu trên băng tần cơ bản. Truyền tín hiệu trên băng tần cơ bản và mã đường truyền. 

Giúp cho sinh viên, các bộ giảng dạy, nghiên cứu hiểu rõ bản chất về toán học và vật lí 

của thông tin số. 

+ Môn loại: 621.382 / TH455T 

- Phòng Đọc: DL 20649 

- Phòng Mượn: MD 10020-10021 

 

228/. Thông tin số / Nguyễn Quốc Trung chủ biên; Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thị 

Phương Hoà, Phạm Văn Hiệp,.... - H. : Giáo dục, 2022. - 2 tập; 27cm 

T.2. - 279tr. 

Tóm tắt: Trình bày kĩ thuật điều chế cao tần; kỹ thuật ghép kênh và đa truy nhập. 

Giúp cho sinh viên, các bộ giảng dạy, nghiên cứu hiểu rõ bản chất về toán học và vật lí 

của thông tin số. 

+ Môn loại: 621.382 / TH455T 

- Phòng Đọc: DL 20650 
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- Phòng Mượn: MD 10022-10023 

630. NÔNG NGHIỆP: 

229/. Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cầu gai / Chủ 

biên: Hứa Thái Nhân, Ngô Thị Thu Thảo; Biên soạn: Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh 

Đức, Trương Quỳnh Như.... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 119tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và 

nuôi cầu gai; Hiện trạng khai thác và nuôi cầu gai ở Việt Nam; Vai trò của cầu gai trong 

việc ổn định, bảo tồn hệ sinh thái biển và những giá trị về kinh tế, xã hội và dinh dưỡng 

mang lại. 

+ Môn loại: 639 / Đ113Đ 

- Phòng Đọc: DL 20579 

- Phòng Mượn: MD 9994-9995 
 

230/. PHẠM VĂN KHÁNH. Cách nuôi ốc nhồi (ốc bươu) / Phạm Văn Khánh. - H.: 

Nông nghiệp, 2021. - 55tr.; 21cm 

Chương trình "1001 cách làm ăn" 

Tóm tắt: Giới thiệu về ốc nhồi và một số đặc điểm sinh học, đời sống của chúng. Kỹ 

thuật sản xuất giống và kỹ thuật nuôi ốc nhồi, bao gồm: Nuôi vỗ ốc bố mẹ, cho ốc sinh 

sản, thu hoạch, chất lượng nước để nuôi ốc nhồi và các loại hình nuôi... 

+ Môn loại: 639 / C102N 

- Phòng Đọc: DV 61319 

- Phòng Mượn: MF 4087-4088 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH: 
231/. LÂM ANH ĐÀO. Ngọt thơm hương vị trái cây - Tự làm mứt, kẹo / Lâm Anh 

Đào. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 69tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến giữ lại được hương vị tự nhiên các loại mứt, kẹo 

như: Kẹo cà rốt dừa, kẹo xoài, kẹo chuối bí đỏ, kẹo xốp vị cam, mứt gừng miếng... 

+ Môn loại: 641.8 / NG435TH 

- Phòng Mượn: MD 10004-10005 
 

232/. NGUYỄN THỊ PHIÊN. Hoài niệm mứt Tết / Nguyễn Thị Phiên, Đỗ Thị 

Phương Nhi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 115tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến một số món mứt truyền thống từ nguyên liệu củ, 

quả như mứt gừng, mứt kim quất, mứt bí xanh, mứt cà rốt, mứt vỏ bưởi, mứt khoai tây, 

mứt chùm ruột, mứt cóc... 

+ Môn loại: 641.8 / H404N 

- Phòng Mượn: MD 10002-10003 
 

233/. HỒ ĐẮC THIẾU ANH. Bánh Việt truyền thống mùa lễ hội / Hồ Đắc Thiếu 

Anh, Nguyễn Hồ Tiếu Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 137tr.; 23cm 

Tóm tắt: Chia sẻ các món bánh trong dân gian như: Bánh măng, bánh phất, bánh vả, 

bánh bò mứt thẩm cẩm, bánh cay, bánh tổ... 

+ Môn loại: 641.8 / B107V 
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- Phòng Đọc: DL 20582 

- Phòng Mượn: MD 10000-10001 
 

234/. SHARMA, ROBIN. Trí tuệ gia đình từ vị tu sĩ bán đi chiếc Ferrari = Family 

wisdom from the monk who sold his Ferrari / Robin Sharma; Lê Liên dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ năm tuyệt kỹ dành cho người lãnh đạo trong gia đình cùng những 

công cụ hữu ích mà đơn giản giúp bạn cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống, 

truyền cảm hứng trong gia đình nhằm khơi dậy tài năng và nghị lực ở con cái. 

+ Môn loại: 646.7 / TR300T 

- Phòng Đọc: DV 61317 

- Phòng Mượn: ME 8782-8783 
 

235/. NGUYỄN LAN HẢI. Vẽ đường cho Hươu : Cùng con qua tuổi dậy thì / 

Nguyễn Lan Hải. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 207tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển thể chất và những khủng hoảng tâm lý của 

tuổi dậy thì cùng cách xử lý. Đồng hành cùng cha mẹ để đưa "hươu non" an toàn vượt qua 

những thay đổi trong tâm sinh lý của tuổi thiếu niên. Giúp cho các chú "hươu non" tìm 

thấy điều hữu ích từ cuốn sách để tự tìm đường chạy. 

+ Môn loại: 646.70084 / V200Đ 

- Phòng Mượn: ME 8792-8793 
 

236/. TAKASHI MAENO. Cha mẹ hạnh phúc nuôi con hạnh phúc / Takashi Maeno; 

Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 239tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nền tảng và những yếu tố cơ bản của hạnh phúc. Nói về những 

từ khoá khi nuôi dạy con theo khoa học hạnh phúc như "tầm nhìn", "sự căng thẳng", "đối 

thoại". Phần hỏi đáp dựa trên các ví dụ thực tế. Đưa ra các bài tập và rèn luyện để trải qua 

thời kì nuôi dạy con hạnh phúc. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 61414 

- Phòng Mượn: ME 8858-8859 
 

237/. DOÃN KIẾN LỢI. Giáo dục: Tuyệt vời nhất = Đơn giản nhất / Doãn Kiến Lợi; 

Trần Quỳnh Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 527tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 最美的教育最简单 

Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng của giáo dục gia đình thuận theo tự nhiên. Đưa 

ra chỉ dẫn cho các bậc cha mẹ giúp con tự lập, tự tin, vui vẻ, hạnh phúc với việc học cũng 

như hình thành các thói quen tốt cho con, dạy con biết cách chung sống, không ngừng 

phấn đấu trong công việc, đồng thời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh trước những vấn đề của 

trẻ trong thời đại công nghệ thông tin. 

+ Môn loại: 649 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DL 20594 

- Phòng Mượn: ME 8794-8795 
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238/. SHIBATA AKIO. Đừng ép con phải ngoan : Phương pháp để trẻ trưởng thành 

tự nhiên / Shibata Akio; Tranh manga: Arai Piroyo; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 190tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 今日からしつけをやめてみた 

Tóm tắt: Đưa ra những quan điểm về phương pháp nuôi dạy con giúp phụ huynh 

bình tâm và nhìn lại chính mình, để biết được cách nuôi dạy con và biết mình nên làm gì 

để thay thế cho việc trách mắng trong quá trình nuôi dạy con. 

+ Môn loại: 649 / Đ556E 

- Phòng Đọc: DV 61312 

- Phòng Mượn: ME 8772-8773 
 

239/. LÝ TĨNH. Cùng con bước qua thời kì nhạy cảm 3 - 6 tuổi / Lý Tĩnh; Thu Trần 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 317tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gợi mở những bí mật liên quan đến thời kì nhạy cảm của trẻ, giúp phụ 

huynh có cái nhìn toàn diện, cởi mở đối với con trẻ giai đoạn 3 - 6 tuổi, để cùng con thuận 

lợi bước qua thời kì quan trọng này giúp con trở thành một em bé ưu tú, tự tin và đầy sức 

sáng tạo. 

+ Môn loại: 649 / C513C 

- Phòng Đọc: DV 61413 

- Phòng Mượn: ME 8856-8857 
 

240/. STIXRUD, WILIAM. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ / Wiliam Stixrud, Ned Johnson; 

Phạm Huệ Chi, Nguyễn Thị Thu Hiền dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 

447tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The self-driven child 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm cho bố mẹ trong việc đồng hành cùng con trẻ từ những 

câu chuyện thực tế, giúp cha mẹ nắm bắt được tâm lí của con trong nuôi dạy con thời hiện 

đại: Học trên trường lớp, vận động ngủ nghỉ, kiểm soát công nghệ, tâm sinh lý, thi cử... 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng Đọc: DV 61313 

- Phòng Mượn: ME 8774-8775 
 

241/. NOBUYOSHI HIRAI. Trẻ ngoan trẻ hư : Góc nhìn của con trẻ và cách khôn 

lớn / Nobuyoshi Hirai; Trâm Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 234tr.; 19cm 

Tóm tắt: Đưa ra định nghĩa khác về "Trẻ ngoan - Trẻ hư", qua đó hướng dẫn cho 

chúng ta cách phát triển nhân cách phong phú của trẻ mà không phải gắn mác “hư” cho 

chúng. Chỉ ra những dấu hiệu đáng chú ý ở trẻ nhưng hay bị bỏ qua như: Không thể kết 

bạn, quá nghe lời hay thường xuyên nói dối và cách đối mặt với chúng. 

+ Môn loại: 649 / TR200NG 

- Phòng Đọc: DV 61415 

- Phòng Mượn: ME 8860-8861 

 

242/. MẸ TƯỞNG. Cùng con tắm tiếng anh : Bí kíp dạy tiếng Anh cho con trong  
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giai đoạn 0 - 6 tuổi / Mẹ Tưởng; Đặng Thu Huyền dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 375tr.; 

23cm. - (Tủ sách Phụ huynh 4.0) 

Tên sách tiếng Anh: From baby - talk to english talk 

Tóm tắt: Đưa việc dạy tiếng Anh vỡ lòng vào trong gia đình qua chính sự tương tác 

hằng ngày của cha mẹ. Từ đó tạo ra môi trường học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, gần gũi, 

chân thật và tự nhiên. 

+ Môn loại: 649 / C513C 

- Phòng Đọc: DL 20592 

- Phòng Mượn: ME 8788-8789 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
243/. PHẠM NGỌC THẮNG. Hack tốc độ hoàn thành công việc : Chiến lược thích 

nghi và bứt phá nơi công sở / Phạm Ngọc Thắng. - H. : Thế giới, 2021. - 167tr. : Minh 

hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng thiết thực nơi công sở giúp bạn hoàn thành tốt 

công việc hàng ngày: Gạt bỏ bỡ ngỡ ngày đầu đi làm; Tạm biệt chứng ì ạch, trì hoãn và 

nỗi ám ảnh trễ dealine; Biến cơ hội tăng lương, thăng tiến không còn xa tầm với; Lao động 

thông minh, tạo ra hiệu suất gấp đôi cách thức thông thường và hạnh phúc với môi trường 

công sở. 

+ Môn loại: 650.1 / H102T 

- Phòng Đọc: DV 61299 

- Phòng Mượn: MA 26179-26180 

 

244/. VŨ DIỆU THUÝ. 15 bước xây dựng thương hiệu cá nhân triệu follower / Vũ 

Diệu Thuý. - Tái bản có bổ sung lần 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 206tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 15 phần chính tương đương với với 15 bước xây dựng thương hiệu 

cá nhân: Định vị; Tìm ra sứ mệnh; Lập kế hoạch; Xây dựng hình ảnh và nội dung; Sử 

dụng hình ảnh và ngôn từ nhất quán; Giao tiếp với khách hàng... và phần phụ lục: Thương 

hiệu cá nhân giúp các doanh nhân thành công như thế nào?. 

+ Môn loại: 650.1 / M558L 

- Phòng Đọc: DL 20517 
 

245/. IBA MASAYASU. Phong cách làm việc của người Nhật : Sức mạnh vô hạn 

của sự khoa học / Iba Masayasu; Hoàng Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 270tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bước đầu tiên để tạo ra những đột phá so với bất cứ ai khác 

tại nơi làm việc của mình. Như loại bỏ triệt để những việc lãng phì, không cần thiết, không 

thể thực hiện. Lập kế hoạch theo "hình thức tính toán ngược" giúp nâng cao khả năng lập 

kế hoạch từng bước... 

+ Môn loại: 650.1 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 61288 

- Phòng Mượn: MA 26154-26155 

 

246/. 20 phút giải quyết mọi việc = 20 minute manager: Getting work done / Thuỳ 

Dương dịch. - H. : Công thương, 2021. - 125tr.; 18cm. - (Harvard Business Review Press) 
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Tóm tắt: Hướng dẫn cách tập trung và tổ chức công việc tốt hơn để đạt hiệu năng 

cao hơn: Tập trung vào các nhiệm vụ của mình; Lập danh sách việc cần làm; Sắp xếp 

không gian làm việc thực và ảo; Tạo thói quen hằng ngày và tuân thủ theo nó; Tập trung 

và ngưng trì hoãn; Làm việc hiệu quả với những người xung quanh và đánh giá tiến độ. 

+ Môn loại: 650.1 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3330 

- Phòng Mượn: MA 26323-26324 
 

247/. 20 phút làm chủ thời gian = 20 minute manager: Managing time / Lan Chi dịch. 

H. : Công thương, 2021. - 115tr.; 18cm. - (Harvard Business Review Press) 

Tóm tắt: Hướng dẫn những bước cơ bản và các công cụ cần thiết giúp quản lý thời 

gian hiệu quả trong công việc: Lên lịch cho công việc, sắp xếp những việc cần ưu tiên, 

xây dựng một kế hoạch để phân phối thời gian phù hợp với mục tiêu của bản thân, quản 

lý thời hạn công việc... 

+ Môn loại: 650.1 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3333 

- Phòng Mượn: MA 26329-26330 
 

248/. RIOH MEGURU. Kẻ thù của thời gian : Những phương thức quản trị thời gian 

hiệu quả của người Nhật / Rioh Meguru; Hoàng Linh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 302tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn sử dụng hiệu quả thời gian, tài sản quý giá nhất "trong các 

tài sản của con người" để nâng cao thành quả về "giá trị công việc"...Bạn sẽ tìm thấy bí 

quyết sử dụng thời gian không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / K200TH 

- Phòng Đọc: DV 61286 

- Phòng Mượn: MA 26150-26151 
 

249/. GORDON, JON. Chuyến xe năng lượng / Jon Gordon; Nguyễn Văn Phát dịch. 

Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 223tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The energy bus - 10 rules to fuel your life, work, and team with 

positive energy 

Tóm tắt: Đề cập đến những khó khăn mà chúng ta thường phải đối mặt, đồng thời 

phân tích cặn kẽ tác động của chúng đối với công việc và cuộc sống của mỗi người. Đưa 

ra 10 bí quyết giúp xây dựng nguồn năng lượng tích cực cho bản thân. 

+ Môn loại: 650.1 / CH527X 

- Phòng Đọc: DV 61289 

- Phòng Mượn: MA 26156-26157 
 

250/. COVEY, STEPHEN. Đam mê - Bí quyết tạo thành công / Stephen Covey, 

Jennifer Colosimo; Thanh Xuân, Giang Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 214tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Great work, great career. How to great your ultimate job and 

make an extraordinary contribution 
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Tóm tắt: Giúp bạn biết cách phát hiện và vận dụng tài năng, thế mạnh của bản thân 

để đạt được kết quả tối ưu trong công việc và truyền cảm hứng để bạn có những cống hiến 

khác biệt. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ104M 

- Phòng Mượn: MA 26144-26145 
 

251/. 20 phút quản lý sếp = 20 minute manager: Managing up / Thuỳ Dương dịch.  

H. : Công thương, 2021. - 99tr.; 18cm. - (Harvard Business Review Press) 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp nhân viên hiểu được ưu tiên và áp 

lực của người quản lý của bạn, truyền đạt nhu cầu và mục tiêu của bạn một cách rõ ràng 

thông qua con đường ngoại giao, xây dựng một nền tảng chung và tạo sắc thái tích cực 

cho mối quan hệ giữa bạn và người quản lý, làm chủ kỳ vọng và cái tôi, điều hướng các 

cuộc đàm phán và bất đồng, đánh giá mối quan hệ và tiến hành điều chỉnh. 

+ Môn loại: 650.1 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3329 

- Phòng Mượn: MA 26321-26322 

 

252/. TRACY, BRIAN. 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh = The 

100 absolutely unbreakable laws of business success / Brian Tracy; Trần Bích Nga dịch. 

Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức, thông tin kết hợp với những giải thích chi tiết 

giúp bạn nắm vững những quy luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp những quy 

luật này với cách tư duy và ra quyết định, hiệu quả làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu. 

+ Môn loại: 650.1 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 61262 

- Phòng Mượn: MA 26099-26100 
 

253/. SHIMIZU KUMIKO. Tài liệu tốt sinh giá trị tốt : Phương pháp quản lý tài liệu 

của người Nhật: Kỹ năng phán đoán, kỹ năng chắt lọc thông tin, kỹ năng quản lý thời 

gian/ Shimizu Kumiko; Nguyễn Nhật Vy dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 270tr. : Tranh vẽ; 

21cm 

Tên sách tiếng Nhật: できる人が絶対やらない資料のつくり方 

Tóm tắt: Nêu một số kỹ năng cơ bản của quản lý tài liệu: Xác định mục đích của tài 

liệu; Tìm ra điều đối phương đang thực sự mong muốn, thể hiện thông điệp một cách đơn 

giản; Xây dựng sự đồng cảm bằng câu chuyện; Thuyết trình hiệu quả; Visual quyết định 

hiệu quả của tài liệu; Bí kíp xây dựng tài liệu trong mọi trường hợp. 

+ Môn loại: 651.5 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 61296 

- Phòng Mượn: MA 26172-26173 
 

254/. GUILLEBEAU, CHRIS. Cây tiền : Một câu chuyện đầy cảm hứng về nghề tay 

trái hái ra tiền / Chris Guillebeau; Lê Thuỳ Giang dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 336tr.; 

21cm 
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Tên sách bằng tiếng Anh: The money tree: A story about finding the fortune in your 

own backyard 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện tác giả đưa ra các ý tưởng, những bài học hữu ích 

trong việc kiếm tiền và kĩ năng quản lý tài chính hiệu quả, cách xây dựng cuộc sống tự 

do, thịnh vượng. 

+ Môn loại: 658.1 / C126T 

- Phòng Đọc: DV 61266 

- Phòng Mượn: MA 26107-26108 
 

255/. KHOR, PATRICK. Thủ lĩnh số thế hệ Y : Động lực đằng sau kỷ nguyên mới 

của các nhà doanh nghiệp / Patrick Khor; Nguyễn Thị Uyển Linh biên dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 231tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: iBosses - The rise of gen Y entrepreneurs : The momentum 

behind the new age of entrepreneurs 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm thực tế khởi nghiệp của các doanh nhân thế 

hệ X và Y ở Singapore với giả thuyết về thế hệ Y khác biệt. Phân tích sử dụng lý thuyết 

thế hệ để giải thích nguyên nhân vì sao những doanh nhân thế hệ Y lại khác biệt so với 

những thế hệ còn lại... 

+ Môn loại: 658.1095957 / TH500L 

- Phòng Đọc: DV 61283 

- Phòng Mượn: MA 26142-26143 
 

256/. 20 phút phân tích tài chính = 20 minute manager: Finance basics / Nam Phong 

dịch. - H. : Công thương, 2021. - 153tr.; 18cm. - (Harvard Business Review Press) 

Tóm tắt: Giải thích các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực tài chính, các loại báo cáo tài 

chính quan trọng, đo lường tài chính của công ty, so sánh chi phí và lợi ích trước khi sử 

dụng các nguồn lực, cân nhắc rủi ro tài chính trước khi đưa ra quyết định, đánh giá hiệu 

quả công việc trong tương lai, theo dõi các khoản đầu tư dựa trên ngân sách. 

+ Môn loại: 658.1 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3328 

- Phòng Mượn: MA 26319-26320 
 

257/. 20 phút phản hồi hiệu quả = 20 minute manager: Giving effective feedback / 

Nam Phong dịch. - H. : Công thương, 2021. - 121tr.; 18cm. - (Harvard Business Review 

Press) 

Tóm tắt: Những kĩ năng cần thiết trong tương tác với đồng nghiệp và cấp dưới, chia 

sẻ những phản hồi với họ, góp phần củng cố những hành vi tích cực giúp họ đạt được năng 

suất cao hơn trong công việc. 

+ Môn loại: 658.3 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3331 

- Phòng Mượn: MA 26325-26326 

 

258/. 20 phút uỷ thác công việc = 20 minute manager - Delegating work / Thu Huyền 

dịch. - H. : Công thương, 2021. - 113tr.; 18cm. - (Harvard Business Review Press) 
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Tóm tắt: Sách đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm mà các nhà quản trị luôn quan 

tâm như: Quản lý thời gian, quản lý dự án, trình bày thuyết phục, điều hành hội họp, phản 

hồi hiệu quả, uỷ thác công việc...giúp bạn tìm thấy giải pháp hữu ích và phương hướng 

phát triển bản thân. 

+ Môn loại: 658.4 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3325 

- Phòng Mượn: MA 26313-26314 
 

259/. FRIED, JASON. Khác biệt để bứt phá / Jason Fried, David Heinemeier 

Hansson; Thanh Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Dân trí, 2021. - 317tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Rework 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết thành công trong kinh doanh bao gồm các chiến 

lược, khách hàng cũng như cách thức điều hành công việc dành cho các nhà kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / KH101B 

- Phòng Đọc: DV 61284 

- Phòng Mượn: MA 26146-26147 

 

260/. TAKEDA KAZUHISA. Quản lý tuyệt vời, dùng lời đắc địa : Cẩm nang đắc 

nhân tâm dành cho lãnh đạo / Takeda Kazuhisa; Nguyễn Nhật Vy dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 222tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập tới những vấn đề thời sự xoay quanh mối quan hệ với cấp dưới mà 

những người quản lý đang đối mặt; Những đối sách ứng phó được diễn giải bằng cách nêu 

lên suy nghĩ thực sự của những người liên quan. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 61295 

- Phòng Mượn: MA 26170-26171 
 

261/. SONG JAE YONG. The Samsung way : Đế chế công nghệ & phương thức 

Samsung / Song Jae Yong, Lee Kyung Mook; Phạm Diệu Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 3. 

- H. : Công thương, 2021. - 376tr.; 24cm. - (Tủ sách Business. Entrepreneurs & 

Corporations) 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích chi tiết con đường và chiến lược đưa Samsung tiến 

lên vị thế dẫn đầu thế giới. Trong sách đặc biệt phân tích vai trò cốt tử của triết lý và phong 

cách quản trị độc đáo của Chủ tịch Lee Kin Hee, chính sự quyết đoán của ông đã đưa 

Samsung lên tầm cao như ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 658.4 / S104S 

- Phòng Đọc: DL 20512 

- Phòng Mượn: MA 26216-26217 
 

262/. 20 phút lập kế hoạch kinh doanh = 20 minute manager: Creating business plans/ 

Nam Phong dịch. - H. : Công thương, 2021. - 169tr.; 18cm. - (20 minute manager) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch kinh doanh: Trình bày 

ý tưởng kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, phân tích tình hình ngành muốn kinh doanh, 
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giới thiệu đội ngũ quản lý, xây dựng kế hoạch tiếp thị, lập đề án tài chính và dự đoán 

những trở ngại tiềm tàng. 

+ Môn loại: 658.4 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3332 

- Phòng Mượn: MA 26327-26328 
 

263/. JI PYEONG GIL. Lee Kun Hee : Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích 

Samsung / Ji Pyeong Gil; Dịch: Phong Yến, Minh Thư. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 

2021. - 259tr. : Hình vẽ, ảnh; 24cm. - (Tủ sách Business) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Lee Kun Hee's smart choices 

Tóm tắt: Khắc hoạ chân dung và những thăng trầm trong cuộc đời của Lee Kun Hee 

- vị Chủ tịch một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới hiện nay và những chọn lựa 

chiến lược của Chủ tịch Lee đã từng bước đưa Samsung đến vị trí ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 658.4 / L201K 

- Phòng Đọc: DL 20518 

- Phòng Mượn: MA 26222-26223 

 

264/. 20 phút quản lý dự án = 20 minute manager: Manager projects / Phùng Nhật 

Huy dịch. - H. : Công thương, 2021. - 156tr.; 18cm. - (Harvard Business Review Press) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức quản lý dự án; Hoạch định dự án; Triển khai dự 

án; Quản lí dự án của bạn; Xử lí các vấn đề phát sinh; Kết thúc dự án thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3326 

- Phòng Mượn: MA 26315-26316 
 

265/. ANDERSON, STEVE. 14 Nguyên tắc tăng trưởng thần tốc như Amazon / 

Steve Anderson, Karen Anderson; Nguyễn Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 351tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Bezos letters: 14 principles to grow your business like 

amazon 

Tóm tắt: Phân tích 21 lá thư Jeff Bezos đã gửi cho các cổ đông hàng năm, Steve 

Anderson đã chắt lọc được những yếu tố quan trọng và nhất quán, tạo thành danh sách 

gồm 14 nguyên tắc tăng trưởng của Amazon đó là: thử nghiệm, thiết lập, tăng tốc và mở 

rộng quy mô. 

+ Môn loại: 658.4 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 61291 

- Phòng Mượn: MA 26162-26163 
 

266/. NGUYỄN VĂN HÙNG. Nghệ thuật lãnh đạo / Nguyễn Văn Nguyện, Nguyễn 

Văn Hùng, Trần Mặc Khách. - H. : Tài chính, 2021. - 24cm 

T.1. - 5779tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nghệ thuật lãnh đạo; Quyền lực và sự ảnh hưởng 

lãnh đạo; Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược; Phẩm chất năng lực và kỹ năng lãnh 

đạo; Bản chất công việc và vai trò người lãnh đạo; Phong cách lãnh đạo và sự ảnh hưởng; 
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Thực tiễn lãnh đạo; Lãnh đạo ra quyết định nhóm; Lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chức; 

Lãnh đạo là nghệ thuật. 

+ Môn loại: 658.4092 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20530 
 

267/. NGUYỄN VĂN NGUYỆN. Nghệ thuật lãnh đạo / Nguyễn Văn Nguyện chủ 

biên, Nguyễn Văn Hùng, Trần Mặc Khách. - H. : Tài chính, 2021. - 24cm 

T.2. - 633tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng tư duy hệ thống trong lãnh đạo; Kỹ năng xây dựng tầm 

nhìn và truyền cảm hứng; Kỹ năng chiến lược kinh doanh; Kỹ năng xây dựng văn hoá tổ 

chức; Kỹ năng tổ chức học tập; Kỹ năng tạo động lực; Kỹ năng truyền cảm hứng; Kỹ năng 

gây ảnh hưởng. 

+ Môn loại: 658.4092 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20531 
 

268/. 20 phút thuyết trình hiệu quả = 20 minute manager: Presentation / Lan Chi 

dịch.- H. : Công thương, 2021. - 125tr.; 18cm. - (Harvard Business Review Press) 

Tóm tắt: Hướng dẫn những bước cơ bản để có một bài thuyết trình thành công trong 

quản trị gồm: Diễn đạt thông điệp rõ ràng, điều chỉnh thông điệp phù hợp với thính giả, 

tổ chức nội dung, thu thập thông tin có liên quan và có tính thuyết phục, chọn lựa đúng 

các công cụ và phương tiện hỗ trợ về mặt hình ảnh; Diễn tập và tiếp nhận phản hồi; Diễn 

thuyết một cách rõ ràng và tự tin; Tiếp nhận, trả lời câu hỏi và bổ sung thêm thông tin; 

Cải thiện kỹ năng ở lần thuyết trình sau. 

+ Môn loại: 658.4 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3334 

- Phòng Mượn: MA 26331-26332 
 

269/. 20 phút hội họp hiệu quả = 20 minute manager: Running meetings / Trần Thuỳ 

Linh dịch. - H. : Công thương, 2021. - 138tr.; 18cm. - (20 minute manager) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản để tổ chức cuộc họp hiệu quả: Lập chương trình 

họp hợp lý, lựa chọn người tham dự, thực hiện kế hoạch, tiếp đón, kiểm soát mâu thuẫn, 

ra các quyết định và đảm bảo thực hiện các công việc cần làm sau cuộc họp. 

+ Môn loại: 658.4 / H103M 

- Phòng Đọc: DN 3327 

- Phòng Mượn: MA 26317-26318 

 

270/. KOTLER, PHILIP. Nguyên lý marketing = Principles of marketing / Philip 

Kotler, Gary Armstrong; Dịch: Nhóm dịch khoa Marketing. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 

dân, 2021. - 1082tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và quy trình marketing, hiểu về thị trường và giá trị 

của người tiêu dùng, thiết kế chiến lược và hỗn hợp marketing hướng đến giá trị khách 

hàng, mở rộng hoạt động marketing. 

+ Môn loại: 658.8 / NG527L 

- Phòng Đọc: DL 20686 
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271/. DOLAN, ROBERT J.. Chiến lược định giá đột phá thị trường : Các công ty 

điều chỉnh giá bán như thế nào để dành vị thế dẫn đầu trên thị trường / Robert J. Dolan, 

Hermann Simon; Ngữ Anh dịch. - H. : Công thương, 2021. - 447tr. : Minh hoạ; 24cm. - 

(Tủ sách Business. Pricing everything) 

Tên sách tiếng Anh: Power pricing 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về định giá, vai trò của giá cả đối với lợi nhuận và các 

chiến lược định giá khác nhau; Xây dựng hình tượng nhà định giá quyền năng - Người có 

khả năng xác định mức giá tối ưu và có khả năng xây dựng một lộ trình dài hạn để từ từ 

tăng giá tiến dần về mức giá tối ưu nhưng vẫn tạo ra lợi nhuận và được lòng người tiêu 

dùng. 

+ Môn loại: 658.8 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 20516 

- Phòng Mượn: MA 26220-26221 
 

272/. VĂN CHÍNH. Bán hàng Shopee thực chiến từ A - Z : 36 chiến lược đỉnh cao 

bùng nổ doanh số / Văn Chính. - H. : Thanh niên, 2021. - 244tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cụ thể những chiến lược để thành công trong việc kinh doanh trên 

Shopee. Là cuốn cẩm nang kinh doanh giúp bạn thấu hiểu thị trường và gặt hái được 

những thành tựu ngoài mong đợi trên Shopee. 

+ Môn loại: 658.85 / B105H 

- Phòng Đọc: DL 20513 

- Phòng Mượn: MA 26218 

 

273/. PINK, DANIEL H.. Giải pháp bán hàng 4.0 : Lĩnh hội những "vũ khí tối 

thượng" từ Daniel H. Pink / Daniel H. Pink; Thiên Quang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 261tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: To sell is human: The surprising truth about moving others 

Tóm tắt: Trình bày các luận điểm để nhìn nhận một cách rộng hơn về lĩnh vực bán 

hàng; chỉ ra ba phẩm chất có giá trị nhất hiện nay trong việc tác động đến người khác (hoà 

hợp, hăng hái, rõ ràng) và diễn tả những việc phải làm nhằm tác động đến người khác hiệu 

quả hơn. 

+ Môn loại: 658.8 / GI-103PH 

- Phòng Mượn: MA 26113-26114 
 

274/. HIRAYAMA EMI. Nguyên tắc vàng trong làng bán hàng : Chỉ cần bạn thay 

đổi một chút về câu từ khi giao tiếp với khách hàng, bạn sẽ trở thành một nhân viên bán 

hàng xuất sắc / Hirayama Emi; Đỗ Huệ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 286tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 売れる販売員が絶対言わない接客の言葉 

Tóm tắt: Trình bày những chiến lược bán hàng cơ bản: Lời mời chào ban đầu; Không 

hỏi những câu hỏi khó trả lời; Bí quyết giải thích để thu hút mọi khách hàng; Thúc đẩy 

mua hàng bằng những câu mấu chốt; Điều cơ bản trong tiếp đón khách hàng mà chúng ta 

luôn trân trọng. 

+ Môn loại: 658.85 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 61285 
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- Phòng Mượn: MA 26148-26149 
 

275/. WATASE KEN. Sát thủ bán hàng chốt Sale như thế nào? : Biến năng lực kinh 

doanh thành công cụ vạn năng / Watase Ken; Hồng Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 270tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn trở thành một bậc thầy bán hàng và ghi dấu ấn của mình vào 

top những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp hàng đầu thông qua những cuộc trò chuyện, 

nắm bắt được cách sử dụng những câu nói để tiếp cận gần hơn tới cảm xúc của khách hàng 

và lấy được lòng tin nơi họ. 

+ Môn loại: 658.85 / S110TH 

- Phòng Đọc: DV 61287 

- Phòng Mượn: MA 26152-26153 

700. NGHỆ THUẬT: 

276/. ATSUTO NINOMIYA. Đại học Nghệ thuật Tokyo / Atsuto Ninomiya; Nguyễn 

Quốc Vương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 305tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 最後の秘境東京藝大 - 天才たちのカオスな日常 

Tóm tắt: Khám phá trường đại học Nghệ thuật Tokyo thông qua những cuộc phỏng 

vấn sinh viên đang học và những ký ức của cựu sinh viên. 

+ Môn loại: 700.71 / Đ103H 

- Phòng Mượn: MG 11098-11099 
 

277/. PHILLIPS, SAM. ... ISMS: Hiểu về nghệ thuật hiện đại = ...ISMS: 

Understanding modern art / Sam Phillips; Phạm Tấn Xuân Cao dịch; Trịnh Nhật Vũ hiệu 

đính. - H. : Thế giới, 2021. - 157tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách: Hội hoạ) 

Tóm tắt: Trình bày mỗi chương với một phần tổng quát ngắn giải thích các đặc điểm 

chính của trường phái. Mô tả sâu hơn các ý tưởng, phương pháp và những nghệ sĩ chính 

của mỗi trường phái. Nội dung mang lại cho người đọc thông tin ngắn gọn về lịch sử và 

sự phát triển của trường phái đó, cũng như trào lưu nghệ thuật hiện đại khác. 

+ Môn loại: 709.04 / I-313M 

- Phòng Đọc: DL 20614 
 

278/. Mỹ thuật thời Mạc / Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Du Chi, Trần Lâm, Nguyễn 

Bá Vân. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 256tr. : 256tr., 23tr. ảnh màu; 27cm 

Tóm tắt: Khái quát về mỹ thuật thời Mạc bao gồm: nghệ thuật kiến trúc, tượng tròn, 

trang trí và gốm. 

+ Môn loại: 709.597 / M600TH 

- Phòng Đọc: DL 20681 
 

279/. ĐẶNG THÁI HOÀNG. Tổng quan về đô thị và kiến trúc Mỹ / Đặng Thái 

Hoàng, Bùi Phương Nga. - H. : Xây dựng, 2022. - 70tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Lược trình phát triển đô thị và kiến trúc Mỹ; 20 công trình kiến trúc được 

ưa thích nhất ở Mỹ; Những chặng đường đô thị và kiến trúc Washington D.C... 

+ Môn loại: 720.973 / T455QU 

- Phòng Đọc: DV 61388 
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- Phòng Mượn: MG 11105-11106 
 

280/. LÂM QUANG NỚI. Tượng đài xây dựng trên cả nước / Lâm Quang Nới. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 107tr. : Hình ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Tập hợp những "công trình tượng đài xây dựng trên cả nước" của tác giả. 

Sách là phương tiện trực quan sinh động và tiện dụng nhất cho công chúng và những đối 

tượng có nhu cầu nghiên cứu ở lĩnh vực này. 

+ Môn loại: 730.92 / T561Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4677 

 

281/. VASARI, GIORGIO. Leonardo, Michelangelo & Raphael - Cuộc đời ba danh 

hoạ thời kì Phục Hưng = Leonardo, Michelangelo & Raphael - Lives of the renaissance 

artists / Giorgio Vasari; Gaston du C. de Vere dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh; Trường An, 

Phương Nghi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 180tr. : Minh hoạ; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời mẫu mực, tính cách đặc trưng và tôn vinh lí tưởng của 

ba danh hoạ cùng với các tác phẩm vĩ đại nhất của họ. 

+ Môn loại: 759.5 / L205M 

- Phòng Đọc: DL 20610 
 

282/. Những cuốn sổ tay của Leonardo Da Vinci = The notebooks of Leonardo Da 

Vinci / Edward MacCurdy dịch sang tiếng Anh; Nam Anh, Anh Thư dịch. - H. : Mỹ thuật, 

2021. - 161tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sơ lược nội dung hàng nghìn trang ghi chép cùng một vài cuốn 

sổ tay mà ông đã tích luỹ, quan sát trên rất nhiều lĩnh vực. Cuốn sách sẽ mang đến cho 

độc giả cái nhìn sâu sắc về những suy nghĩ cũng như ý tưởng của người nghệ sĩ tài hoa 

này. 

+ Môn loại: 759.5 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 20611 

 

283/. BENNETT, TERRY. Buổi đầu nhiếp ảnh Việt Nam = Early photography in 

Viet Nam / Terry Bennett; Dương Mạnh Hùng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 501tr. : Ảnh; 

24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam, những tư liệu và những bức ảnh 

đầu tiên chụp đất nước và con người Việt Nam; Các hiệu ảnh thương mại những năm 

1860-1890; Một số nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế kỷ XIX-XX. 

+ Môn loại: 770.9597 / B515Đ 

- Phòng Đọc: DL 20615 
 

284/. LÊ Y LINH. Nhạc sĩ Hoàng Vân - Cho muôn đời sau / Lê Y Linh. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 265tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp, các tác phẩm, quan điểm về âm nhạc của 

nhạc sĩ Hoàng Vân; Kí ức của mọi người về ông. 

+ Môn loại: 780.92 / NH101S 
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- Phòng Đọc: DL 20603 

- Phòng Mượn: MG 11111-11112 
 

285/. 300 câu đố tư duy của sinh viên trường đại học Harvard : Nhận biết hình dạng. 

Tư duy không gian. tư duy lô gích. Tư duy số học. Suy luận / Hoài Nha dịch. - Tái bản. - 

H. : Dân trí, 2021. - 232tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Keep your brain fit 

Tóm tắt: Sách được trường Đại học Harvard chọn lọc để rèn luyện tư duy cho sinh 

viên của mình. Mỗi trò chơi đều mang tính đặc trưng và độc đáo, khiến chúng ta cảm thấy 

như đang được ngồi trong giảng đường trường Harvard để rèn luyện tư duy cho sinh viên. 

+ Môn loại: 793.74 / B100TR 

- Phòng Đọc: DL 20616 

- Phòng Mượn: MG 11117-11118 
 

286/. BECKHAM, DAVID. Tự truyện David Beckham - Góc cạnh đời tôi / David 

Beckham, Tom Watt; Trần Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 530tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: David Beckham: My side 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của cựu tiền vệ - ngôi sao bóng đá người 

Anh, cầu thủ từng thi đấu tại các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, 

Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain. 

+ Môn loại: 796.334092 / T550TR 

- Phòng Đọc: DL 20606 

 

287/. ALLEN, SCOTT. Chuẩn bị, sẵn sàng, đoạt huy chương vàng : Cẩm nang lí thú 

về các môn thể thao Olympic / Scott Allen; Antoine Corbineau minh hoạ; Thanh Thảo 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 96tr. : Minh hoạ; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về lịch sử thể vận hội, các kì thế vận hội mùa hè từ 

năm 1896 đến 2020; Lịch sử, luật thi đấu và những kỹ năng cần thiết khi chơi các môn 

thể thao Olympic. 

+ Môn loại: 796.48 / CH502B 

- Phòng Đọc: DL 20689 

- Phòng Mượn: MG 11126-11127 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

288/. Văn học - Khái lược những tư tưởng lớn / James Canton, Helen Cleary, Ann 

Kramer...Dịch: Ngọc Tân, Yến Nhi, Hồng Vỹ. - H. : Dân trí, 2021. - 352tr. : Minh hoạ; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Literature book 

Tóm tắt: Cắt nghĩa những thuật ngữ văn chương và chứa đầy minh hoạ hài hước 

cùng đồ hoạ rõ ràng được trình bày đơn giản, dể hiểu, biến nó trở thành cuốn sách dẫn 

nhập hoàn hảo về văn chương thế giới từ sử thi cổ điển đến văn học đương đại. 

+ Môn loại: 803 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 20508 
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810. VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH: 

289/. MONTGOMERY, L. M.. Rilla dưới mái nhà bên ánh lửa / L. M. Montgomery; 

Huyền Vũ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 512tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / R309D 

- Phòng Mượn: MN 12580 
 

290/. STOWE, HARRIET BEECHER. Túp lều bác Tôm: Trọn bộ / Harriet Beecher 

Stowe; Nguyễn Sóng Hiền dịch. - H. : Văn học, 2022. - 490tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / T521L 

- Phòng Mượn: MN 12575 
 

291/. MITCHELL, MARGARET. Cuốn theo chiều gió: Toàn tập / Margaret 

Mitchell; Vũ Kim Thư dịch. - H. : Văn học, 2019. - 1007tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Gone with the wind 

+ Môn loại: 813 / C517TH 

- Phòng Mượn: MN 12604 

 

292/. RIDDLE, A. G.. Dịch bệnh Atlantis = The Atlantis plague / A. G. Riddle; 

Phương Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 492tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / D302B 

- Phòng Mượn: MN 12592 
 

293/. SULEIKA JAOUAD. Giữa hai vương quốc = Between two kingdoms : Hành 

trình vượt qua bệnh tật và khám phá sức mạnh của bản thân của một phụ nữ 22 tuổi / 

Suleika Jaouad; Huệ dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 444tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn học) 

+ Môn loại: 813 / GI-551H 

- Phòng Mượn: MN 12577 
 

294/. JULIE YIP - WILLIAMS. Tháo gỡ phép màu : Hồi ký về một cuộc đời phi 

thường từ sự sống đến cái chết / Julie Yip - Williams; Thanh Vy dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 357tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Unwinding of the miracle: A memoir of life, death, and 

everything that comes after 

+ Môn loại: 813 / TH108G 

- Phòng Mượn: MN 12590 

 

295/. GORNICHEC, GENEVIEVE. Trái tim phù thuỷ / Genevieve Gornichec; Trang 

Gizz dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 468tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR103T 

- Phòng Mượn: MN 12576 
 

820. VĂN HỌC ANH & VĂN HỌC ANH CỔ: 

296/. STOKER, BRAM. Bá tước Dracula / Bram Stoker; Minhthangbooks dịch.  

 H.: Dân trí, 2020. - 601tr.; 24cm 
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+ Môn loại: 823 / B100T 

- Phòng Mượn: MN 12602 
 

830. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH: 

297/. SCHLINK, BERNHARD. 9 màu chia ly / Bernhard Schlink; Lê Quang dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 252tr.; 21cm 

+ Môn loại: 833 / CH311M 

- Phòng Mượn: MN 12581 
 

840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN: 

298/. LA FONTAINE, JEAN DE. Ngụ ngôn La Fontaine : Toàn tập ngụ ngôn với 

bản dịch của các thế hệ dịch giả Việt Nam / Minh hoạ: Gustave Doré; Nguyễn Văn Vĩnh, 

Tú Mỡ, Huỳnh Lý,.. dịch. - H. : Văn học, 2021. - 826tr.; 30cm 

Tên sách tiếng Pháp: Fables de La Fontaine 

+ Môn loại: 841 / NG500NG 

- Phòng Tra cứu: TC 4672 

 

299/. DUMAS, ALEXANDRE. Ba người lính ngự lâm : Tiểu thuyết / Alexandre 

Dumas; Trần Việt, Anh Vũ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 811tr.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / B100NG 

- Phòng Mượn: MN 12603 
 

300/. JEAN GIONO. Người trồng rừng = L'homme qui plantait des arbres / Jean 

Giono; Chân Quy Nghiêm chuyển ngữ; Trần Quốc Anh minh hoạ. - Tái bản lần thứ 1. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 49tr.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / NG558TR 

- Phòng Mượn: MN 12600-12601 

850. VĂN HỌC ITALIA VÀ RUMANI: 

301/. DE AMICIS, EDMONDO. Tâm hồn cao thượng / Edmondo de Amicis; Minh 

hoạ: A. Ferraguti, E. Nardi...Vũ Ngọc Thăng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 415tr.; 

24cm 

+ Môn loại: 853 / T120H 

- Phòng Mượn: MN 12591 

891. VĂN HỌC ĐÔNG ẤN - ÂU VÀ CELT: 

302/. SOLOVIEV, VLADIMIR. Siêu lý tình yêu: Mỹ học và phê bình văn học : 

Những tác phẩm Triết - Mỹ chọn lọc / Vladimir Soloviev; Phạm Vĩnh Cư biên dịch và 

tổng hợp. - H. : Tri thức, 2021. - 3 tập; 24cm. - (Tủ sách tinh hoa Tri thức thế giới) 

T.3 : 380tr.. - Mỹ học và phê bình văn học 

Tóm tắt: Gồm một số tác phẩm Mỹ học và phê bình văn học tiêu biểu: Cái đẹp trong 

thiên nhiên; Ý nghĩa chung của nghệ thuật; Ba diễn từ tuownge niệm Dostoievski; Thơ 

Tiutchev... và một số tác phẩm thơ trữ tình của Soloviev. 

+ Môn loại: 891.709 / S309L 

- Phòng Đọc: DL 20568 

- Phòng Mượn: MB 8665-8666 
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303/. TOLSTOY, LEV. Chiến tranh và hoà bình: Tiểu thuyết / Lev Tolstoy; Dịch: 

Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Hoàng Thiếu Sơn.... - H. : Văn học, 2017. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 947tr. 

+ Môn loại: 891.73 / CH305TR 

- Phòng Mượn: MN 12593 
 

304/. TOLSTOY, LEV. Chiến tranh và hoà bình : Tiểu thuyết / Lev Tolstoy; Dịch: 

Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Hoàng Thiếu Sơn.... - H. : Văn học, 2017. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 887tr. 

+ Môn loại: 891.73 / CH305TR 

- Phòng Mượn: MN 12594 
 

305/. SHOLOKHOV, MIKHAIL ALEKSANDROVICH. Sông Đông êm đềm = 

Тихий Дон / M. A. Sholokhov; Thuỵ Ứng dịch. - H. : Văn học, 2020. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 695tr. 

+ Môn loại: 891.73 / S455Đ 

- Phòng Mượn: MN 12598 
 

306/. SHOLOKHOV, MIKHAIL ALEKSANDROVICH. Sông Đông êm đềm = 

Тихий Дон / M. A. Sholokhov; Thuỵ Ứng dịch. - H. : Văn học, 2020. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 795tr. 

+ Môn loại: 891.73 / S455Đ 

- Phòng Mượn: MN 12599 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

307/. ĐINH MẶC. Đợi khi tôi có tội : Tiểu thuyết / Đinh Mặc; Losedow dịch. - H. : 

Văn học, 2022. - 3 tập; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 待我有罪时 

T.1. - 495tr. 

+ Môn loại: 895.1 / Đ462KH 

- Phòng Mượn: MN 12595 
 

308/. ĐINH MẶC. Đợi khi tôi có tội : Tiểu thuyết / Đinh Mặc; Losedow dịch. - H. : 

Văn học, 2022. - 3 tập; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 待我有罪时 

T.2. - 515tr. 

+ Môn loại: 895.1 / Đ462KH 

- Phòng Mượn: MN 12596 
 

309/. ĐINH MẶC. Đợi khi tôi có tội : Tiểu thuyết / Đinh Mặc; Losedow dịch. - H. : 

Văn học, 2022. - 3 tập; 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 待我有罪时 

T.3. - 515tr. 

+ Môn loại: 895.1 / Đ462KH 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

71 
 

- Phòng Mượn: MN 12597 
 

310/. DIỆP LẠC VÔ TÂM. Mãi mãi là bao xa : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm; 

Nguyễn Thị Thại dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 590tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn học - Ban 

Văn học Amun) 

Tên sách tiếng Trung: 把爱错给了你 

+ Môn loại: 895.1 / M103M 

 

311/. VĂN GIẢN TỬ. Trúc thư dao / Văn Giản Tử; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 21cm 

T.1 : Nước Tần có nàng tên Thập. - 527tr. 

+ Môn loại: 895.1 / TR506TH 

- Phòng Mượn: MN 12574 
 

312/. ÚC PHỨC. Trường An ly ca / Úc Phức; Nhượng Lê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 21cm 

T.1 : Máu đỏ hoa đào. - 481tr. 

+ Môn loại: 895.1 / TR561A 

- Phòng Mượn: MN 12579 
 

313/. ĐỚI NHẬT CƯỜNG. Thế gian này dẫu đẹp nhưng cũng chẳng bằng em / Đới 

Nhật Cường; Nel dịch. - H. : Văn học, 2022. - 393tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MN 12588 
 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

314/. HARUKI MURAKAMI. Thư viện kỳ lạ / Haruki Murakami; Kat Menschik 

minh hoạ; Dương Hoa dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 63tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Fushigi na toshokan 

+ Môn loại: 895.6 / TH550V 

- Phòng Mượn: MN 12610 
 

315/. MICHIKO AOYAMA. Cacao ngày thứ năm / Michiko Aoyama; Vương Hải 

Yến dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 262tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / C100C 

- Phòng Mượn: MN 12606-12607 
 

316/. K. AREA. Những cậu quý tử bí ẩn ở thị trấn Sakura / K. Area. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 21cm 

T.1. - 349tr. 

+ Môn loại: 895.6 / NH556C 

- Phòng Mượn: MN 12589 
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317/. SHIZUKUI SHUSUKE. Tàn lửa / Shizukui Shusuke; Dương Hoa dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 479tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / T105L 

- Phòng Mượn: MN 12573 
 

318/. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan; Hanekoto 

minh hoạ; Không Chán dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 19cm 

T.2. - 331tr. 

+ Môn loại: 895.6 / TH305S 

- Phòng Mượn: MN 12608 

895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN: 

319/. KIM RYEO RYEONG. Trộm hay Lời thú tội của chiếc gai / Kim Ryeo Ryeong; 

Nguyễn Ngọc Quế dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 290tr.; 21cm. - (Văn học thanh 

thiếu niên Changbi Hàn Quốc) 

+ Môn loại: 895.7 / TR453H 

- Phòng Mượn: MN 12609 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

320/. LÝ LAN. Bửu Sơn Kỳ Hương : Tiểu thuyết / Lý Lan. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 342tr.; 20cm 

+ Môn loại: 859.92234 / B566S 

- Phòng Mượn: MV 23910-23911 
 

321/. NGUYỄN HỮU SƠN. Loại hình tác giả: Hoàng đế - Thiền sư - Thi sĩ triều 

Trần : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Sơn. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 359tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm và giá trị thơ văn của hoàng đế - thiền sư - thi sĩ 

vương triều Trần; Vận dụng lý thuyết loại hình khảo sát toàn diện chân dung các tác giả 

hoàng đế - thiền sư - thi sĩ triều Trần; Làm sáng tỏ các đặc điểm văn học thời Lý - Trần từ 

điểm nhìn loại hình tác giả và liên ngành lịch sử - văn hoá - văn học dân tộc. 

+ Môn loại: 895.9221109 / L404H 

- Phòng Đọc: DV 61304 

- Phòng Mượn: MB 8642-8643 
 

322/. PHAN THÚC TRỰC. Cẩm Đình thi tập / Phan Thúc Trực; Nguyễn Thị Oanh 

giới thiệu; Nguyễn Thị Hoàng Yến Dịch chú; Trần Thị Băng Thanh hiệu đính. - H. : Khoa 

học xã hội, 2022. - 959tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92212 / C120Đ 

- Phòng Đọc: DL 20569 
 

323/. ĐINH HÙNG. Mê hồn ca : Thơ / Đinh Hùng. - H. : Văn học, 2021. - 96tr.; 

27cm 

+ Môn loại: 895.922132 / M250H 

- Phòng Mượn: MV 23938 
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324/. Chuyện kể rằng có nàng và tôi / Nhiều tác giả. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 

149tr.; 17cm 

+ Môn loại: 895.922134 / CH527K 

- Phòng Mượn: MV 23940-23941 
 

325/. ĐINH HÙNG. Đường vào tình sử : Gồm 60 bài thơ truyện lòng và tiếc bướm / 

Đinh Hùng. - H. : Văn học, 2021. - 195tr.; 27cm 

+ Môn loại: 895.922134 / Đ561V 

- Phòng Mượn: MV 23939 

 

326/. HOÀNG CẦM. Hoàng Cầm 100 bài thơ / Hoàng Cầm; Nguyễn Thuỵ Kha 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 251tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922134 / H407C 

- Phòng Mượn: MV 23928-23929 
 

327/. ĐINH HÙNG. Tiếng ca bộ lạc : Thơ / Đinh Hùng. - H. : Văn học, 2021. - 

152tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.922134 / T306C 

- Phòng Mượn: MV 23934 
 

328/. TRẦN ĐĂNG SUYỀN. Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao / Trần Đăng Suyền. - 

H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề về con đường đến với chủ nghĩa hiện thực và quan 

điểm nghệ thuật của Nam Cao. Làm rõ loại hình và thi pháp, tư tưởng nhân đạo, nhân vật 

và nghệ thuật miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật trong các tác phẩm của Nam Cao. 

+ Môn loại: 895.922332 / CH500NGH 

- Phòng Đọc: DV 61302 

- Phòng Mượn: MB 8638-8639 
 

329/. ĐINH CÔNG DIỆP. Rừng có tiếng người : Tiểu thuyết / Đinh Công Diệp.- H.: 

Văn học, 2021. - 198tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / R556C 

- Phòng Mượn: MV 23933 
 

330/. NGUYỄN TRỌNG XUẤT. Trần Bạch Đằng - Chân dung kẻ sĩ Nam Bộ / 

Nguyễn Trọng Xuất chủ biên, Viễn Phương, Phan Văn Hoàng.... - H. : Khoa học xã hội, 

2019. - 447tr. : Hình, ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực 

khác nhau về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Bạch Đằng - nhà văn, nhà chính trị 

bản lĩnh, nhà văn hoá lỗi lạc, một ngòi bút lửa, người nghệ sỹ tài hoa, người anh lớn của 

thanh niên... 

+ Môn loại: 895.922334 / TR121B 

- Phòng Đọc: DL 20572 

- Phòng Mượn: MV 23916-23917 
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331/. THÍCH NHẤT HẠNH. Am mây ngủ / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 2. - H.: 

Hồng Đức, 2021. - 189tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / A104M 

- Phòng Mượn: MV 23866-23867 
 

332/. NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. Cõi nhân gian : Tiểu thuyết / Nguyễn Phúc 

Lộc Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 4 tập; 24cm 

T.1. - 451tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / C428NH 

- Phòng Mượn: MV 23924 
 

333/. NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. Cõi nhân gian : Tiểu thuyết / Nguyễn Phúc 

Lộc Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 4 tập; 24cm 

T. 2. - 439tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / C428NH 

- Phòng Mượn: MV 23925 

 

334/. NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. Cõi nhân gian : Tiểu thuyết / Nguyễn Phúc 

Lộc Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 4 tập; 24cm 

T. 3. - 437tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / C428NH 

- Phòng Mượn: MV 23926 

 

335/. NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. Cõi nhân gian : Tiểu thuyết / Nguyễn Phúc 

Lộc Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 4 tập; 24cm 

T. 4. - 429tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / C428NH 

- Phòng Mượn: MV 23927 
 

336/. Chiến trường vẫy gọi : Tập truyện / Lê Đông Hà, Trương Nguyễn, Phan Ngọc 

Quang...- H. : Dân trí, 2022. - 251tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH305TR 

- Phòng Mượn: MV 23962-23963 
 

337/. PHẠM MINH HẰNG. Điểm tựa cuộc đời : Tiểu thuyết / Phạm Minh Hằng. 

H. : Hồng Đức, 2021. - 262tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ304T 

- Phòng Mượn: MV 23952-23953 
 

338/. NGUYỄN XUÂN KHÁNH. Hồ Quý Ly : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Xuân 

Khánh. - In lần thứ 13. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 682tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H450QU 

- Phòng Mượn: MV 23936 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

75 
 

339/. ĐOÀN TUẤN. Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt / Đoàn Tuấn. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 293tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L462NG 

- Phòng Mượn: MV 23920-23921 
 

340/. VŨ THỊ KIM LIÊN. Nỗi đau sau chiến tranh : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Kim 

Liên. - H. : Hồng Đức, 2021. - 213tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N452Đ 

- Phòng Mượn: MV 23958-23959 

 

341/. NGUYỄN THUỴ THUỲ DIỆU. Sống yêu thương : Tập truyện ngắn và thơ / 

Nguyễn Thuỵ Thuỳ Diệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 123tr.; 

21cm 

Bút danh tác giả: Mưa Tím 

+ Môn loại: 895.92234 / S455Y 

- Phòng Mượn: MV 23889-23890 

 

342/. THẢO TRANG. Tết ở làng địa ngục : Tiểu thuyết / Thảo Trang. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 544tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T258Ơ 

- Phòng Mượn: MV 23915 
 

343/. GIẢN TƯ HẢI. Thiên địa hội An Nam / Giản Tư Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. 

393tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH305Đ 

- Phòng Mượn: MV 23935 
 

344/. Trở về đất mẹ : Tập truyện / Ngô Thanh Long, Diệp Linh, Thành Công, Xuân 

Thọ.... - H. : Dân trí, 2022. - 241tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR460V 

- Phòng Mượn: MV 23948-23949 
 

345/. PHẠM XUÂN ĐÀO. Truyện ngắn chọn lọc / Phạm Xuân Đào. - H. : Văn học, 

2022. - 263tr.; 19cm 

Tên sách ngoài bìa: Truyện ngắn tuyển chọn 

+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 23954-23955 
 

346/. DOO VANDENIS. Vết máu ngược / Doo Vandenis; Minh hoạ: Cao Linh Quy, 

Trần Thiên Nghi. - H. : Thế giới, 2021. - 461tr. : Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V258M 

- Phòng Mượn: MV 23914 
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347/. PHƯƠNG HUYỀN. Yêu một chút cũng đâu có sao : Tập truyện ngắn / Phương 

Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 213tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Y606M 

- Phòng Mượn: MV 23956-23957 
 

348/. ĐẬU THANH SƠN. Sư đoàn trong tôi : Hồi ức / Đậu Thanh Sơn. - H. : Dân 

trí, 2022. - 295tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922803 / S550Đ 

- Phòng Mượn: MV 23946-23947 

 

349/. Đất Quảng - Quê hương trong trái tim / Nguyễn Nhật Ánh, Ngô Thị Kim Cúc, 

Nguyễn Cường.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 173tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922808 / Đ124QU 

- Phòng Mượn: MV 23908-23909 
 

350/. ĐẶNG XUÂN VIỆN. Tuyển tập du ký / Đặng Xuân Viện; Sưu tầm, giới thiệu: 

Nguyễn Hữu Sơn, Đỗ Thị Thu Huyền.... - H. : Tri thức, 2021. - 276tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sưu tập các tác phẩm xuất hiện trên Nam phong tạp chí, từ văn xuôi đến 

thơ ca và phần phụ lục tiểu thuyết ảo tưởng, in đậm thủ pháp truyền kỳ. Các tác phẩm 

được sắp xếp theo trình tự thời gian, nối tiếp từ năm 1929 đến 1933. 

+ Môn loại: 895.92283203 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 23912-23913 

 

351/. HOÀI ĐIỆP. Đám ma tôi / Hoài Điệp. - H. : Văn học, 2021. - 55tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Đinh Hùng 

+ Môn loại: 895.92283208 / Đ104M 

- Phòng Mượn: MV 23932 
 

352/. TRẦN QUỲNH DIỆP. Mũi hếch / Trần Quỳnh Diệp. - H. : Thanh niên, 2021. 

173tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách Sống) 

+ Môn loại: 895.92284 / M510H 

- Phòng Mượn: MV 23897-23898 
 

353/. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN. Những bà già xinh đẹp : Tản văn và một vài truyện 

ngắn / Phạm Thị Ngọc Liên. - H. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 363tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92284 / NH556B 

- Phòng Mượn: MV 23950-23951 
 

354/. KIM HÀ VI. Dám lựa chọn : Hành trình đấu tranh cho sự sống. Cuộc tìm kiếm 

chính mình / Kim Hà Vi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 290tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / D104L 

- Phòng Đọc: DV 61398 

- Phòng Mượn: MV 23893-23894 
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355/. HUY THÀNH. Quả đấm thép trên mặt trận Tây Nam : Hồi ức / Huy Thành. - 

H. : Dân trí, 2022. - 263tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / QU100Đ 

- Phòng Mượn: MV 23960-23961 
 

356/. TRẦN NGỌC PHƯỢNG. Tìm dấu chân xưa : Ký - Tản văn / Trần Ngọc 

Phượng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / T310D 

- Phòng Mượn: MV 23899-23900 

 

357/. PHẠM MINH MẪN. Có những ngày chông chênh giữa phố / Phạm Minh Mẫn. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 249tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / C400NH 

- Phòng Mượn: MV 23895-23896 
 

358/. Chuyện người Hà Nội / Nhóm Hà Nội Tri thức. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022.  

2 tập; 24cm 

T.1. - 236tr. 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH527NG 

- Phòng Mượn: MV 23930 
 

359/. Chuyện người Hà Nội / Nhóm Hà Nội Tri thức. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022.  

2 tập; 24cm 

T.2. - 302tr. 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH527NG 

- Phòng Mượn: MV 23931 
 

360/. DI LI. Chuyện nhỏ đàn bà : Tản văn / Di Li. - H. : Văn học, 2022. - 214tr.; 

21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Diệu Linh 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH527NH 

- Phòng Mượn: MV 23891-23892 
 

361/. TRẦN PHƯƠNG HOA. Khu vườn của Jenny / Trần Phương Hoa; Minh hoạ: 

Mía Tròn Xoe. - H. : Thế giới, 2021. - 183tr. : Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách Sông. Truyền 

cảm hứng) 

+ Môn loại: 895.9228408 / KH500V 

- Phòng Mượn: MV 23888 
 

362/. LÊ DƯƠNG THỂ HẠNH. Lặng thầm đưa khách sang sông / Lê Dương Thể 

Hạnh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 213tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / L116TH 

- Phòng Mượn: MV 23901 
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363/. LÊ HOÀI VIỆT. Ở bên này thương nhớ / Lê Hoài Việt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Ơ460B 

- Phòng Mượn: MV 23904-23905 
 

364/. NGUYỄN ĐINH KHOA. Trở về một đứa trẻ : Tản văn / Nguyễn Đinh Khoa. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 231tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TR460V 

- Phòng Mượn: MV 23906-23907 

 

365/. PHẠM CÔNG LUẬN. Với ngày như lá tháng như mây...: Tản văn / Phạm 

Công Luận. - H. : Thế giới, 2022. - 189tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / V462NG 

- Phòng Mượn: MV 23922-23923 
 

366/. NGUYỄN BẢO TRUNG. Yên - Lặng yên để chữa lành cho nhau / Nguyễn 

Bảo Trung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 235tr. : Ảnh; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Y603L 

- Phòng Đọc: DV 61397 

- Phòng Mượn: MV 23886-23887 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

367/. Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 - Lịch sử 11. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2021. - 425tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban tổ chức kì thi 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 các đề thi chính thức; Phần 2 các đề thi đề nghị từ 

năm 2007-2018. 

+ Môn loại: 909 / T527T 

- Phòng Mượn: MG 11115 
 

368/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 12 : Theo chương 

trình môn Địa lí hiện hành / Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 

2022. - 258tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và bài tập giúp các em thành thục các kĩ năng địa lí cơ 

bản như: Phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ, nhận xét, đọc bản đồ, đọc Atlat địa lí... Từ đó 

các em sẽ vững vàng và tự tin trong các kì thi, nhất là thi trung học phổ thông quốc gia. 

+ Môn loại: 910.76 / K600N 

- Phòng Đọc: DL 20607 
 

369/. Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo / Võ Văn Thành, Trần Thành Trung 

sưu tầm, chú giải và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 

263tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 25 bài viết của các tác giả về thể loại du lịch, du khảo. Có những 

bài viết rất thú vị về phong tục của các tộc người các vùng miền, tuy không đầy đủ nhưng 
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cũng cho thấy được những đặc điểm sinh hoạt văn hoá, phong tục, tập quán, lối sống v.v.. 

của đồng bào ít người. 

+ Môn loại: 915.97 / D500L 

- Phòng Đọc: DL 20605 

- Phòng Mượn: MG 11113-11114 
 

370/. LÊ RIN. Việt Nam dọc miền du ký : Hành trình khám phá mọi miền đất nước 

hình chữ S xinh đẹp bằng tranh vẽ / Lê Rin. - H. : Lao động, 2022. - Tranh vẽ. - 25cm 

T.2. - 164tr. 

Tóm tắt: Góp nhặt từng mẩu chuyện, chọn lọc từng hình ảnh, tác giả chia sẻ những 

cảnh đẹp ở Hà Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Phú Yên, Hội An, Sa Pa…Qua đó, tác giả 

còn đi sâu khai thác những câu chuyện văn hoá - nghệ thuật - ẩm thực mà ở đó, nét đẹp 

lao động của con người chính là điểm nhấn. 

+ Môn loại: 915.97 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 20617 

- Phòng Mượn: MG 11119-11120 

 

371/. Hệ thống thác, ghềnh và tiềm năng du lịch thác, ghềnh ở Việt Nam / Nguyễn 

Trung Minh, Nguyễn Ngọc chủ biên, Trần Thuỳ Chi.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, 2021. - 549tr.; 24cm. - (Bộ sách Đại học và Sau đại học) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống thác, ghềnh và tiềm năng du lịch thác, ghềnh ở Việt 

Nam; Mô tả sơ lược các thác nước, ghềnh sông trên địa bàn các tỉnh của lãnh thổ Việt 

Nam; Tra cứu thác, ghềnh ở Việt Nam theo vần chữ cái ABC. 

+ Môn loại: 915.97 / H250TH 

- Phòng Đọc: DL 20608 
 

372/. BÙI ĐỨC TỊNH. Lược khảo nguồn gốc địa danh Nam Bộ / Bùi Đức Tịnh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 118tr.; 19cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc địa danh ở các tỉnh Nam Bộ; địa danh và cách dùng 

các vật thể địa danh; cách đặt tên cho các loại vật thể những biến đổi có liên hệ đến địa 

danh; một số từ tố thường thấy trong các loại địa danh. 

+ Môn loại: 915.977 / L557KH 

- Phòng Địa chí: DC 2968-2969 

- Phòng Đọc: DV 61411 

- Phòng Mượn: MG 11128-11129 
 

373/. LEWIS, BERNARD. Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây / Bernard 

Lewis; Nguyễn Thọ Nhân dịch. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Tri thức, 2022. - 562tr.; 24cm. 

(Tủ sách Tri thức mới) 

Tên sách tiếng Anh: The middle east 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây, trước khi Cơ đốc giáo 

và Hồi giáo ra đời, nguồn gốc đạo Hồi, triều đại các giáo chủ dòng Áp-bát... nhà nước, 

kinh tế, tôn giáo, pháp luật và những thách thức của thời hiện đại. 
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+ Môn loại: 956 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20604 
 

374/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Dấu thời gian - khát vọng của người xưa / Trần Bảo Định. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 379tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Tư tưởng kinh doanh Lương Văn Can và văn hoá doanh 

nghiệp thế kỷ XXI; Doanh thương Việt Nam đầu thế kỷ XX; Nguyễn Háo Vĩnh mộng cứu 

quốc bất thành; Nỗi lòng Đồ Chiểu hay Phan Văn Hùm?... 

+ Môn loại: 959.703 / D125TH 

- Phòng Đọc: DV 61326 

- Phòng Mượn: MG 11103-11104 
 

375/. Trận đánh lịch sử / Hoàng Minh, Trần Hữu Huy, Nguyễn Văn Hợi.... - H. : Dân 

trí, 2022. - 246tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các trận đánh lịch sử như: Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, 

chiến thắng đường 9-Nam Lào, những trận đánh làm nên chiến thắng Khe Sanh lịch sử, 

chiến thắng Tà Mây-Làng Vây... 

+ Môn loại: 959.704 / TR121Đ 

- Phòng Đọc: DV 61422 

- Phòng Mượn: MG 11130-11131 
 

375/. Cuộc đời trận mạc : Tập truyện / Nguyễn Mạnh Hà, Lê Đức Hạnh.... - H. : Dân 

trí, 2022. - 251tr.; 19cm 

+ Môn loại: 959.704092 / C514Đ 

- Phòng Mượn: MG 11134-11135 
 

376/. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng 

nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam / Nguyễn Hoàng Nhiên, Trần Võ 

Dũng, Cao Văn Định, Nguyễn Văn Sáu...- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.- 1039tr.; 

27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Tuyên giáo Trung ương. Văn phòng Chính phủ. 

Tỉnh uỷ Quảng Bình 

Tóm tắt: Nội dung hơn 100 bài viết trong cuộc hội thảo cấp quốc gia đầu tiên về Đại 

tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Làm sáng tỏ những đóng góp về nhiều mặt đối với 

cách mạng Việt Nam, niềm tự hào của Đảng ta, quân đội ta, dân tộc ta, sự ngưỡng mộ của 

bạn bè quốc tế. Các bài viết cũng phân tích, luận giải sự nghiệp, tài năng, nhân cách của 

Đại tướng. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Phòng Mượn: MG 11116 
 

377/. NGUYỄN MINH HẢI. Đường Hồ Chí Minh trong tâm / Nguyễn Minh Hải. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quá trình ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động 

cách mạng của Hồ Chí Minh, chân lý của Người là kim chỉ nam, lựa chọn tất yếu cho mọi 
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thắng lợi của cách mạng Việt Nam và luôn là định hướng của hiện tại và trong tương lai: 

Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước, sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

vào Việt Nam của Hồ Chí Minh, Le Pari, một tờ báo đặc sắc do Nguyễn Ái Quốc sáng 

lập, từ vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông nghĩ về sức hút của một lãnh tụ - một nhà 

văn hoá... 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ561H 

- Phòng Đọc: DV 61324 

- Phòng Mượn: MG 11100-11101 
 

378/. Sự hy sinh kỳ diệu : Tập truyện / Quang Thăng, Minh Đăng, Nguyễn Thế 

Tường...; Quốc Đại sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 251tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện trong tập sách này là những tấm gương chiến đấu anh 

dũng, mưu trí, sáng tạo quên mình cho Tổ quốc nở hoa độc lập, rất cảm động và sâu sắc. 

+ Môn loại: 959.704092 / S550H 

- Phòng Đọc: DV 61423 

- Phòng Mượn: MG 11132-11133 

 

379/. PHẠM THỊ THANH MAI. Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế 

thời kỳ 1945 - 1954 / Phạm Thị Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

205tr,; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích và làm sáng tỏ về bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 

của thời đại chính là sức mạnh, cội nguồn làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp cũng như mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: tranh thủ sự ủng hộ, giúp 

đỡ của quốc tế.... 

+ Môn loại: 959.7041 / C102M 

- Phòng Đọc: DV 61321 

- Phòng Mượn: MG 11092-11093 
 

380/. Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hoá, xã hội trong chiến khu cách 

mạng ở Nam Bộ (1945 - 1954) / Chủ biên: Nguyễn Đình Thống, Hồ Sơn Diệp. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác chính trị, tư tưởng và đời 

sống văn hoá, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ. Công tác chính trị, tư tưởng 

trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945 -1954). Đời sống văn hoá, xã hội trong chiến 

khu cách mạng ở Nam Bộ (1945 - 1954). Đặc điểm, vai trò, bài học kinh nghiệm về công 

tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hoá, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ 

(1945 - 1954). 

+ Môn loại: 959.7041 / C455T 

- Phòng Đọc: DV 61325 

- Phòng Mượn: MG 11102 
 

381/. NGUYỄN VĂN PHONG. Văn bia Bắc Giang khảo cứu và tuyển dịch / Nguyễn 

Văn Phong. - H. : Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2022. - 597tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về văn bia Bắc Giang; Nội dung văn bia chữ Hán và 

văn bia chữ Quốc ngữ được trình bày theo thứ tự chữ cái các huyện, thị và thành phố hiện 

nay; Mỗi văn bia được nêu xuất xứ, giới thiệu hình thức, văn bản và nguyên văn chữ Hán, 

phiên âm, dịch nghĩa và chú thích rõ. 

+ Môn loại: 959.725 / V115B 

- Phòng Đọc: DL 20609 
 

382/. BAURAC, J.C.. Nam kỳ và cư dân các tỉnh Miền Đông / J. C.Baurac; Huỳnh 

Ngọc Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 513tr. : Hình 

ảnh; 24cm. - (Tủ sách: Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ) 

Tên sách tiếng Pháp: La cochinchine et ses habitnts Provinces de I''Est 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình khảo sát dịch tễ của bác sĩ J. C. Baurac vào thời điểm 

cuối thế kỉ XIX, góp phần nghiên cứu cải thiện tình trạng vệ sinh, khắc phục vấn đề dịch 

bệnh thông qua phương thức tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh... 

+ Môn loại: 959.77 / N104K 

- Phòng Đọc: DL 20612 

 

383/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Gia Định - Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh : Dặm dài 

lịch sử (1698 - 2020) / Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 29cm 

T.1 : 1698 - 1945. - 791tr. 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Dẫn nhập trình bày đại cương về địa lý tự nhiên và lịch sử 

thành phố trước năm 1698; Thời chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn; Thời Pháp thuộc. 

+ Môn loại: 959.779 / GI-100Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4674 
 

384/. MALLERET, LOUIS. Khảo cổ học Đồng bằng sông Mêkông - Phụ bản / Louis 

Malleret; Biên dịch, giới thiệu: Nguyễn Hữu Giềng, Nguyễn Thị Hiệp... ; Hiệu đính: Ninh 

Thị Sinh, Đặng Văn Thắng... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 

Hình. - 28cm 

Tên sách tiếng Pháp: L'Archéologie du Delta du Mékong 

T.2 : Văn minh vật chất Óc Eo. - 119tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các hiện vật là công cụ lao động, sinh hoạt của cư dân thuộc văn 

hoá Óc Eo, chất liệu được làm bằng đá và xương răng của các loài động vật; chi tiết các 

hiện vật bằng đất nung bao gồm các công cụ sử dụng trong hoạt động thủ công nghiệp 

làm gốm, kim hoàn và các loại đồ gốm được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của cư 

dân văn hoá Óc Eo; những nghiên cứu về kỹ thuật luyện kim đồng và sắt của cư dân cổ 

cùng các hiện vật được làm bằng kim loại như tượng của các vị thần và phật, nhạc khí, đồ 

trang sức và các hiện vật kim loại của nước ngoài được phát hiện ở các di chỉ Óc Eo. 

+ Môn loại: 959.79101 / KH108C 

- Phòng Đọc: DL 20685 

 

392/. MALLERET, LOUIS. Khảo cổ học Đồng bằng sông Mêkông / Louis Malleret; 

Biên dịch, giới thiệu: Nguyễn Hữu Giềng, Nguyễn Thị Hiệp... ; Hiệu đính: Ninh Thị Sinh,  
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Đặng Văn Thắng... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - Hình. - 28cm 

Tên sách tiếng Pháp: L''Archéologie du Delta du Mékong 

T.2 : Văn minh vật chất Óc Eo. - 430tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các hiện vật là công cụ lao động, sinh hoạt của cư dân thuộc văn 

hoá Óc Eo, chất liệu được làm bằng đá và xương răng của các loài động vật; chi tiết các 

hiện vật bằng đất nung bao gồm các công cụ sử dụng trong hoạt động thủ công nghiệp 

làm gốm, kim hoàn và các loại đồ gốm được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của cư 

dân văn hoá Óc Eo; Những nghiên cứu về kỹ thuật luyện kim đồng và sắt của cư dân cổ 

cùng các hiện vật được làm bằng kim loại như tượng của các vị thần và phật, nhạc khí, đồ 

trang sức và các hiện vật kim loại của nước ngoài được phát hiện ở các di chỉ Óc Eo. 

+ Môn loại: 959.79101 / KH108C 

- Phòng Đọc: DL 20684 
 

393/. HIGASHINO KEIGO. Cuộc diễu hành thầm lặng / Higashino Keigo; Dịch: 

Vương Hải Yến, Bảo Lam Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 529tr.; 21cm 

+ Môn loại: 985.6 / C514D 

- Phòng Mượn: MN 12578 
 


